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NĂM 2019

PHẦN I. GIỚI THIỆU

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp, khả năng tham gia vào 

thị trường lao động, và phản hồi của sinh viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo là 

một kênh quan trọng đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo của Học viện, 

là cơ sở để điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo; điều chỉnh, bổ 

sung, cải tiến nội dung chương trình giảng dạy nhàm nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm.

Đồng thời, khảo sát sinh viên tốt nghiệp là một cơ hội để sinh viên sau khi ra 

trường tham gia vào xây dựng chương trình đào tạo, hướng chương trình đào tạo 

găn với nhu cầu của nhà tuyển dụng và của thị trường lao động.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp để xác định tỷ lệ sinh 

viên có việc, chưa có việc, hoặc chưa có việc và đang học nâng cao; tỷ lệ 

sinh viên tốt nghiệp đúng ngành nghề đào tạo.

- Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp theo khu vực (nhà nước, tư nhân, 

l i ê n  doanh, V.V.).
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- Trên cơ sở kết quả đánh giá, đưa ra các đề xuất, khuyến nghị về chỉ tiêu 

tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, điều chỉnh, cải tiến nội dung chương trình, 

phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá đế nâng cao chất lượng, hiệu 

quả đào tạo.

2. Phạm vi khảo sát

Khảo sát tập trung đánh giá tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp, tình 

trạng việc làm đúng ngành nghề đào tạo, khu vực làm việc, tỉ lệ tự tạo việc làm, 

và lý do sinh viên tổt nghiệp chưa có việc làm

3. Đối tượng khảo sát
Đối tượng khảo sát là toàn bộ sinh viên tốt nghiệp K35 từ các chương trình 

đào tạo bậc đại học chính quy của Học viện (1250 sinh viên). Tỉ lệ sinh viên 

phản hồi đạt 84.7% (tăng so với năm 2018: 80%).

4. Phương pháp khảo sát

Nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo sát định lượng. Phương pháp định 

lượng được tiến hành thông qua bảng hỏi khảo sát sinh viên tốt nghiệp.

Công cụ nghiên cứu

Bảng hỏi khảo sát sinh viên tốt nghiệp bao gồm 02 nội dung lớn.

A. Thông tin chung về người tham gia trả lời: Phần này cung cấp thông tin cá 

nhân về người tham gia trả lời, bao gồm giới tính, năm tốt nghiệp, chuyên 

ngành đào tạo, chương trình đào tạo, trình độ đào tạo, và thông tin liên lạc.

B. Thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp: Phần này yêu cầu 

người tham gia trả lời cung cấp thông tin về tình trạng việc làm, cụ thế là có 

việc, chưa có việc hay và đang học nâng cao trình độ, khả năng tự tạo việc 

làm, khu vực làm việc (nhà nước, tư nhân, liên doanh, V.V.), lý do chưa có 

việc hoặc đang tiếp tục học nâng cao trình độ

Phân tích dữ liệu
Dữ liệu định lượng được phân tích sử dụng phần mềm Excel; Dữ liệu định tính từ 

các câu hỏi mở được mã hoá theo các mã phù hợp.
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Quy trình khảo sát

- Trung tâm KT & KĐCLĐT xây dựng Kế hoạch khảo sát sinh viên tốt 

nghiệp và thông qua Ban Giám đốc Học viện duyệt

- Thu thập dữ liệu:

o Trung tâm KT & KĐCLĐT có trách nhiệm triển khai khảo sát tình 

trạng việc làm tới sinh viên tốt nghiệp qua các hình thức (email, qua 

điện thoại và điền phiếu khảo sát).

- Phân tích dữ liệu và viết báo cáo:

o Trung tâm KT & KĐCLĐT tiến hành xử lý kết quả khảo sát và phân 

tích dữ liệu.

o Trung tâm KT & KĐCLĐT viết báo cáo dựa trên kết quả phân tích dữ 

liệu.

Phản hồi kết quả khảo sát tới Ban Giám đốc Học viện và các bên liên quan.
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PHẦN II. KÉT QUẢ KHẢO SÁT 

1. Tình trạng việc làm

1.1. Tình trang vỉêc làm trung bình của SVTN Hoc viên BCTT

Kết quả khảo sát sinh viên K35 sau một năm tốt nghiệp cho thấy tỉ lệ có việc 

làm trung bình trong toàn Học viện là 88 % (bao gồm sinh viên đã có việc làm và 

sinh viên đang học nâng cao trình độ), và tỉ lệ sinh viên chưa có việc làm là 12%. 

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm năm 2019 thấp hơn tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp 

có việc làm năm 2018 (94%).

Tình trạng việc làm của sinh viên K35 
sau 1 năm tốt nghiệp

■ Tỉ lệ sinh viên tố t nghiệp có việc 
làm

■ Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp 
chưa có việc làm, đang học 
nâng cao

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp 
chưa có việc làm

1.2. Tỉ lệ SVTN có việc làm theo ngành đào tạo

Trong số các ngành đào tạo, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao trên 

90% đến từ các ngành QHQT, QHCC, Lịch sử, Chủ nghĩa xã hội. Sinh viên tốt 

nghiệp từ các chương trình đào tạo khối lý luận có tỉ lệ việc làm thấp hơn, từ 70- 

80%.

12 .0%
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Tỉ lệ sinh viên có việc làm của các
■ ■

CTĐT trong Học viện

Triết Kinh Lịch Xây Công Xã hội Chủ Quan Quảng Quan Ngôn Xuất Chính Báo 
học tế sử dựng tác xã học nghĩa hệ cáo hệ ngữ bản trị học chí 

Đảng hội xã hội công quốc Anh
KH chúng tế

Trong các chương trình đào tạo, các chương trình khối nghiệp vụ cũng có tỉ 

lệ việc làm đúng ngành nghề đào tạo cao hơn. Các ngành Quan hệ quốc tế, Xã hội 

học, Quan hệ công chúng, Ngôn ngữ Anh, Báo chí và Quảng cáo tiếp tục có tỉ lệ 

sinh viên tốt nghiệp đúng ngành nghề đào tạo cao hơn các ngành khác, trên 60%. 

Sinh viên tốt nghiệp từ các ngành nghề khác có tỉ lệ việc làm đúng ngành nghề ở 

mức trung bình từ 30% - 50% gồm có Triết học, Lịch sử, Xây dựng Đảng, Kinh tế. 

Các ngành còn lại có tỷ lệ việc làm đúng ngành nghề dưới 30%.

Tỉ lệ việc làm đúng ngành nghề đào
tạo

■

«T ỉ lệ việc làm đúng ngành nghề đào tạo
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1.3. Tỉ lê viêc làm theo khu vưc • • •
Đa số SVTN từ HVBCTT công tác tại khu vực tư nhân (62%); hơn 10% 

SVTN đang công tác tại các cơ quan nhà nước và 3% làm việc cho các doanh 

nghiệp liên doanh và nước ngoài. 22% SVTN từ các CTĐT có khả năng tự tạo việc 

làm. Tỉ lệ tự tạo việc làm từ các ngành Xã hội học, Lịch sử, Xây dựng Đảng, Chính 

trị học và Kinh tế chiếm hơn 1/3 tổng số sinh viên tốt nghiệp của ngành.

Tỉ lệ việc làm theo khu vực

Khu vực nhà nước 

□  Khu vực tư nhân 

Liên doanh, nước ngoài 

«Tự tạo việc làm

1.4. Mức lương trung bình của sinh viên tốt nghiệp Học viện
Kết quả khảo sát sinh viên K35 sau một năm tốt nghiệp cho thấy:

Mức thu nhập trung bình dưới 5 triệu đồng/tháng chiếm 4.32% trong toàn Học viện 

Mức thu nhập trung bình từ 5 đến 10 triệu đồng/tháng là 70.71 %

Mức thu nhập trung bình từ 10 đến 15 triệu đồng/tháng chiếm 20.44%

Và mức thu nhập trên 15 triệu đồng chiếm 4.53%.
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Mức lương trung bình

■ Dưới 5 triệu

■ Từ 5 đến 10 triệu 

Từ 10 đến 15 triệu

■ Trên 15 triệu

2. Lý do chưa có việc làm

Theo kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp, các lý do chính dẫn đến tình 

trạng thất nghiệp của sinh viên ở các ngành đào tạo bao gồm:

Lý do chủ yếu là số lượng việc làm đúng ngành nghề ít, không đáp ứng được 

nhu cầu của sinh viên tốt nghiệp ra trường.

Lý do căn bản thứ hai là do một bộ phận sinh viên tốt nghiệp ra trường còn 

thiêu kỹ năng ngoại ngữ, tin học, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm khác để có 

thể đáp ứng được yêu cầu làm việc của NTD.

Lý do thứ ba là một số sinh viên chưa tìm được đúng nghề phù hợp theo 

nguyện vọng và đang chò các cơ hội việc làm tốt hơn.

PHẦN 3. KẾT LUẬN

3.1. Kết luận

Kết quả khảo sát sinh viên sau một năm tốt nghiệp cho thấy tỉ lệ có việc làm 

trung bình trong toàn Học viện là 88% (bao gồm sinh viên đã có việc làm và sinh 

viên đang học nâng cao trình độ), và tỉ lệ sinh viên chưa có việc làm là 12%. Như 

vậy, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm năm 2019 thấp hơn tỉ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm năm 2018 (90.8%).

Tuy nhiên, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành nghề đào tạo 

còn chưa cao, các ngành khối nghiệp vụ có tỉ lệ việc làm đúng ngành nghề dao

4.53% 4.32%
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động từ 60-70%, còn lại các ngành thuộc khối lý luận có tỉ lệ việc làm đúng ngành 

nghề thấp, dưới 30%.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng chưa có việc làm của sinh viên tốt 

nghiệp, trong đó ba nguyên nhân chính bao gồm: số lượng việc làm đúng ngành 

nghề đào tạo còn ít, sinh viên tốt nghiệp thiếu các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ngoại 

ngữ, tin học và các kỹ năng mềm khác, và thức ba là sinh viên ra trường còn thiếu 

và yếu về kiến thức thực tế công việc, kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu và kỹ năng 

xử lý tình huống tác nghiệp để có thể làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. 

Một lý do khách quan ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng việc làm của sinh viên 

tốt nghiệp khóa K35 là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tới thị trường lao động 

Việt Nam. Rất nhiều ngành kinh tế của Việt Nam bị ảnh hưởng, việc làm ít đi dẫn 

đến người lao động bị giảm giờ làm hoặc thậm chí mất việc.

3.2. Khuyến nghị

a) Đối với khoa đào tạo

Rà soát, cải tiến chương trình đào tạo, tăng cường các nội dung chuyên 

ngành chuyên sâu, các nội dung thực tế, các tình huống nghề nghiệp giúp sinh viên 

cọ xát, nâng cao kỹ năng tác nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn 

đề. Phát triển cho sinh viên các kỹ năng vận dụng tri thức lý luận vào phân tích và 

giải quyết vấn đề.

Cải tiến phương pháp dạy học, hướng tới các phương pháp dạy học tương 

tác và trải nghiệm như nghiên cứu trường họp, tình huống, dự án, thực hành, v.v.

Chú trọng đánh giá các kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng 

lãnh đạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán.

Tăng cường phối họp với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, nhà tuyến 

dụng trong việc xây dựng, đánh giá chương trình và tham gia giảng dạy. Mời nhà 

tuyển dụng, cựu sinh viên tới các buổi tọa đàm nhàm chia sẻ các cơ hội nghề 

nghiệp, định hướng nghề nghiệp, v.v.

b) Đối vói Học viện

8



Xây dựng cơ chế khuyến khích sự hợp tác giữa Khoa đào tạo, nhà tuyển 

dụng và cựu sinh viên trong đào tạo, đặc biệt là trong xây dựng chương trình và 

tham gia giảng dạy.

Có cơ chế, chính sách khuyến khích các nghiên cứu khoa học có ứng dụng 

thực tiễn cao phục vụ giảng dạy như xây dựng ngân hàng thực hành.

Tổ chức các lớp nâng cao kỹ năng mềm cho giảng viên và sinh viên. Tăng 

cường đào tạo và thắt chặt chuẩn đầu ra về tin học và ngoại ngữ cho sinh viên.

Tổ chức hội chợ việc làm trong khuôn viên Học viện.

KT. GIÁM ĐỐC

ễPÂcMìs tMmÂs SPơtv PGS.TS. Nguyên Thị Ngọc Hoa
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỔ CHỈ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TÓT NGHIỆP NĂM 2019 (CẬP NHẬT)

TT Mã ngành Tcn ngành đào tao

Số SVTN Số s v  phản hồi

Tình hình việc làm
Tỷ lệ s v
có việc

làm/
.2 2 tông sô

s v  phản 
hồi

Tỷ lệ s v
có việc/ 
tông sô 

sinh viên 
tốt

nghiệp

Khu vực làm việc
% đúng 

ngành (lào 
tạo

Sổ lượng sinh vicn Có việc làm

Tiếp
tục
học

Chưa có 
việc làm

Tổng số Nữ Tổng số Nữ
Đúng 
ngành 

đào tạo

Liên quan 
đến ngành 

đào tạo

Không licn 
quan dến 

ngành đào tạo
Nhà nước Tư nhân Tự tạo việc 

làm
Có ycu tố 

nước ngoài

1 7229001 T riế t h ọ c 23 17 20 15 2 4 11 1 2 9 0 % 7 8 % 2 3 % 5 9 % 18% 0 % 35%

2 7310301 X ã  h ộ i h ọ c 3 9 35 3 2 25 7 9 11 1 4 8 8 % 7 2 % 7 % 4 1 % 3 7 % 15% 59%

3 7 3 1 0 2 0 6 Q uan  h ệ  q u ố c  tế 108 9 9 94 86 2 6 30 29 3 7 9 4 % 81 % 12% 7 3 % 13% 2 % 66%

4 7 3 2 0 1 0 8 Q uan  h ệ  c ô n g  c h ú n g 74 71 63 11 38 14 7 3 1 9 8 % 84 % 5 % 7 8 % 10% 7% 88%

5 7 2 2 9 0 1 0 L ịch  sử 26 2 2 23 20 9 0 14 0 0 100% 88 % 9 % 5 7 % 3 4 % 0 % 39%

6 7 3 1 0 2 0 2
X ây  d ự n g  Đ ả n g  v à  
ch ín h  q u y ề n  N N

76 6 2 61 50 9 8 34 5 5 9 2 % 74 % 2 0 % 4 1 % 3 5 % 4 % 33%

7 7310201 C h ín h  trị h ọ c 2 9 8 2 5 2 2 2 9 203 35 12 136 17 29 8 7 % 6 7 % 12% 5 4 % 3 2 % 2% 26%

8 7320401 X u ấ t b ản 39 3 6 33 30 2 5 19 2 5 8 5 % 7 2 % 4 % 7 7 % 19% 0 % 27%

9 7760101 C ô n g  tá c  x ã  hộ i 37 3 6 29 28 8 3 10 1 7 7 6 % 5 9 % 2 9 % 6 2 % 9 % 0 % 52%

10 7220201 N g ô n  n g ữ  A n h 39 3 0 33 25 14 5 6 0 8 7 6 % 6 4 % 16% 6 0 % 2 0 % 4 % 76%

11 7310101 K in h  tế 7 9 6 8 64 55 6 11 28 0 19 7 0 % 5 7 % 7 % 5 6 % 3 3 % 4 % 38%

12 7320101 B áo  ch í 4 3 9 3 7 2 343 287 139 44 101 13 4 6 8 7 % 6 8 % 14% 6 2 % 2 0 % 4 % 64%

13 7 2 2 9 0 0 8
C h ủ  n g h ĩa  x ã  hộ i 
k h o a  h ọ c

23 18 18 17 4 0 13 1 0 100% 7 8 % 6 % 7 0 % 18% 6% 24%

14 732 0 1 1 0 Q u ả n g  cáo 2 7 2 6 17 17 11 2 1 1 2 8 8 % 5 6 % 7 % 7 9 % 14% 0 % 93%



HQC VIỆN BÁO CHl VÀ TUYỀN TRUYỀN
TRUNG TÂM KIIÀO TIIÍ VÀ KIẾM ĐỊNH CHẮT LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP K35 Đ ư ợ c  KHẢO SẤT NĂM 2020

ĐÀNG CONG s a n  VIÉT nam

Đường link dăng tâi Danh sách............................................................................................................................................
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1 35.27.001 PHẠM THI AN 16/07/1997 X 7760101 Công tác xă 

hội Công tảc xã hội 2393 27/05/2019 398300694 phaman.1607@gmail.com Điện thoại X

2 35.27.002 ĐẶNG VŨ QUỲNH ANH 24/10/1997 X 7760101 Công tác xẫ 
hội Công tác xã hội 2393 27/05/2019 372553918 dangvuquvnhanh97@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

3 35.27.003 ĐỖ HOẦNG ANH 22/08/1997 X 7760101 Công tác xă 
hội Công tảc xã hội 2393 27/05/2019 389021384 ioanganhdo.220897@gmail.coo Điện thoại X X X X Hả NỘI

4 35.27.004 NGUYỄN HOÀNG ANH 04/11/1997 X 7760101 Công tác xã 
hội Công tảc xã hội 2393 27/05/2019 915135597 nhoanganh999@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

5 35.27.005 HỜ THI CỞ 08/02/1997 X 7760101 Công tác xă 
hội Công tác xã hội 2393 27/05/2019 904551712 hothico97@gmail.com Điện thoại X X

6 35.27.008 CHU LAN HƯƠNG 16/07/1997 X 7760101 Công tác xã 
hội Công lác xã hội 2393 27/05/2019 963282238 huongbil67@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

7 35.27.009 CHUTHỊTHU HUYỀN 16/06/1997 X 7760101 Công tác xầ 
hội cỏng tác xã hội 2393 27/05/2019 347961896 chuhuyenl606@gmail.com Điện thoai X X

8 35.27.010 NGUYỀN TRUNG KIÊN 03/10/1997 X 7760101 Còng tác xă 
hội Công tảc xã hội 2393 27/05/2019 338258816 kientnguyen97@gmail.com Điên thoai X X X X Hà Nội

9 35.27.012 BÙI THỊ LINH 29/07/1997 X 7760101 Còng tác xã
hội Công tác xă hội 2393 27/05/2019 333933398 Iinhlinh.ll319@gmail.com Điện thoại X

10 35.27.014 ĐÀO THI DIỆU LINH 26/12/1997 X 7760101 Công tác xâ
hội Cõng tảc xă hội 2393 27/05/2019 941936744 Dauparis@gmail.com Điện thoai X

11 35.27.015 NGUYỄN HƯƠNG LINH 21/09/1997 X 7760101 Công tảc xả 
hội Công tác xâ hội 2393 27/05/2019 795022346 huonglinh2197@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

12 35.27.016 NGUYỄN THI MAI LINH 10/08/1997 X 7760101 Công tác xã 
hội Công tác xã hội 2393 27/05/2019 856708446 mailinhl081997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

13 35.27.017 HOÀNG BÀO NGOC 18/08/1996 X 7760101 Công tác xã 
hôi Công tác xã hội 2393 27/05/2019 362601236 ioangbaongocl8896@gmail.con Điện thoai X X

14 35.27.018 NGUYỄN TH| KIỀU OANH 04/05/1997 X 7760101 Còng tác xã 
hôi Công tác xă hội 2393 27/05/2019 832133597 uyenkieuoanh451997@gmail.cc Điện thoai X X X X Hà Nội

15 35.27.020 CHU NGỌC QUỲNH 22/10/1997 X 7760101 Công tác xă 
hội Công tác xâ hội 2393 27/05/2019 335294986 ngocquynhchip@gmail.com Điện thoai X

16 35.27.021 HÒNHƯ QUỲNH 17/11/1997 X 7760101 Còng tác xà 
hội Công tác xă hội 2393 27/05/2019 336623666 lovestorykd@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

17 35.27.022 LƯU TH| QUỲNH 14/04/1997 X 7760101 Còng tác xã 
hội Công tác xă hội 2393 27/05/2019 398503063 quynhluu997@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

18 35.27.024 PHẠM THI THU THẲO 14/11/1997 X 7760101 Công tác xă 
hội Công tác xã hội 2393 27/05/2019 376185043 imthithuthaol4111997@gmail.c Điện thoai X X X X Hà Nội

19 35.27.025 TRÂN THI PHƯƠNG THẢO 07/07/1997 X 7760101 Công tác xã 
hội Công tảc xă hội 2393 27/05/2019 397194997 tranthaotn97@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

20 35.27.027 NGUYỀN THI THU 15/01/1997 X 7760101 Công tác xă 
hội Công tác xã hội 2393 27/05/2019 986047215 hunguyenthi081296@gmail.con Điện thoai X X X X Hả Nội

21 35.27.028 NGUYỄN THI THUỲ 06/03/1997 X 7760101 Công tác xã 
hội Công tãc xã hôi 2393 27/05/2019 973153820 nguyenthuy.roise@gmail.com Điện thoại X X

22 35.27.029 HOÀNG THI HÔNG THÚY 27/12/1997 X 7760101 Công tác xã
hội Công tác xă hội 2393 27/05/2019 388187601 hoangththuy27@gmail.com Điện thoai X X X X Thanh Hỏa

23 35.27.030 NGUYỄN THANH THÚY 13/03/1997 X 7760101 Công tác xâ 
hội Còng tác xă hội 2393 27/05/2019 968123620 nguyenthuy3397@gmail.com Điện thoại X X

24 35.27.031 NGUYỄN MINH THÚY 05/10/1996 X 7760101 Công tác xă 
hội Công tác xă hội 2393 27/05/2019 393867718 Iguyenminhthuy510@gmail.con Điện thoai X X X X Hà Nội

25 35.27.032 TRƯƠNG THI BÍCH THÙY 20/11/1996 J X 7760101 Công tác xã 
hội Công tác xã hội 2393 27/05/2019 988378216 Bichthuyt7@gmail.com Điện thoại X X

26 35.27.034 NÔNG THI MAI TRÁM 22/09/1996 X 7760101 Công tác xă 
hội Công tác xă hội 2393 27/05/2019 914440902 maitram955@gmail.com Diện thoại X

27 35.27.036 lố  THI HÀ TRANG 24/02/1997 X 7760101 Công tác xã 
hội Còng tác xã hội 2393 27/05/2019 978353613 lothihatrang.ajc@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
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28 35.27.037 LƯU THI THU TRANG 29/04/1997 X 7760101 Công tác xã 
hội Công tác xẫ hội 2393 27/05/2019 961012541 Iuuthutrangl808@gmail.com Điện thoại X

29 35.27.038 MAI THI THU TRANG 05/09/1997 X 7760101 Công tác xẵ 
hội Công tác xã hội 2393 27/05/2019 917517145 maitrang5997@gmail.com Điện thoại X X

30 35.27.039 NGUYỀN NỮ KIM TRANG 30/08/1997 X 7760101 Công tác xã 
hội Công tác xã hội 2393 27/05/2019 972535619 Trangkimdll@gmail.com Điện thoại X X X X Nghệ An

31 35.27.040 NGUYỄN THI HÀ TRANG 22/05/1997 X 7760101 Công tác xã 
hội Công tác xã hội 2393 27/05/2019 385871817 hatrangg2205@gmail.com Điện thoại X X X X H á N ộ i

32 35.27.041 NGUYỄN THI THU TRANG 23/04/1997 X 7760101 Còng tác xã 
hội Công tác xã hội 2393 27/05/2019 329089058 ngthutrang2397@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

33 35.27.042 VŨ THI TƯƠI 06/04/1997 X 7760101 Công tác xã 
hội Công tác xã hội 2393 27/05/2019 974636572 vutuoill021102@gmail.com Điện thoại X

34 35.27.043 MAI TỐ UYÊN 21/10/1997 X 7760101 Công tác xã 
hội Công tác xã hội 2393 27/05/2019 394449100 touyen018@gmail.com Điện thoại X X

35 35.27.045 MA THI XOA 01/02/1997 X 7760101 Công tác xã 
hội Công tác xã hội 2393 27/05/2019 869090651 mathixoasmby@gmail.com Điện thoại X

36 35.27.046 VƯƠNG THI YẼN 29/06/1996 X 7760101 Công tác xã 
hội Công tác xă hội 2393 27/05/2019 376514346 vuongyenbcl996@gmail.com Điện thoại X X X X H ả NỘI

37 35.27.047 ĐẶNG HOÀNG YẾN 27/04/1997 X 7760101 Công tác xã 
hội Công tác xã hội 2393 27/05/2019 336363262 dangyen274@gmail.com Điện thoại X X X X H ả NỘI

Tổng cộng: 29 8 21 1 7 8 3 10 6 13 2 0

Hà Nội. ngày 30 thảng 10 năm 2020 
GIÁM ĐỐC TT

Ghi chú:
(*) Truông hợp các ngành chưa cỏ mâ ngành tlmộcdanh mục cáp II'd ế  nghị ghi rO tin  chutmg trình dang dào lạo trong cật tỉn  ngành 

(** )  Ghl rõ t in  pliưong thức kháo lá t như: Phlỉu hỏi: email; phỏng ván: trục tuyin...
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1 35.05.003 Trần Quốc Cường 27/10/1997 X 7229010 Lịch sử Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 2393 27/05/2019 812292374 ỉofu.tpa@gmail.com Điện thoại X

2 35.05.006 Hoàng Thị Thuỳ Dương 15/03/1997 X 7229010 Lịch sử Ljch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 2393 27/05/2019 347865113 mgthithuyduongl5397@gmail.c Điện thoại X X X X Hả Nội

3 35.05.007 Nguyễn Thi Hương Giang 24/05/1997 X 7229010 Lịch sử Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 2393 27/05/2019 366683896 gg97hg97@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

4 35.05.010 Đàm Thị Hạnh 10/11/1997 X 7229010 Lịch sử Ljch sử Đảng Cộng 
sản Viêt Nam 2393 27/05/2019 961254186 damhanhl011@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

5 35.05.011 Đặng Thị Thúy Hạnh 20/10/1997 X 7229010 Lịch sử Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 2393 27/05/2019 899620899 Dangthithuyhanh97@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

6 35.05.012 Nguyễn Thu Hằng 04/08/1997 X 7229010 Lịch sử Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam

2393 27/05/2019 911516697 nthang4897@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

7 35.05.014 Trần Thị Thu Hiền 04/05/1997 X 7229010 Ljch sử Ljch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam

2393 27/05/2019 929115688 hientay4557@gmail.com Điện thoại X

8 35.05.015 Vũ Trọng Hiệp 05/06/1997 X 7229010 Lịch sử Lịch sử Đảng Cộng 
sản Viẻt Nam 2393 27/05/2019 919395697 Vuhiep5697@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

9 35.05.016 Đồng Thi Thanh Hoa 17/09/1997 X 7229010 Lịch sử Lịch sử Đảng Cộng 
sản Viêt Nam 2393 27/05/2019 349230640 hoadongctn@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

10 35.05.019 Nguyễn Thi Mai Hương 12/08/1997 X 7229010 Lịch sử L|ch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 2393 27/05/2019 964392597 maihuongl20897@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

n 35.05.020 Bùi Thủy Hường 18/01/1997 X 7229010 Lịch sử Lịch sù Đảng Cộng 
sản Vièt Nam 2393 27/05/2019 945387197 huongbuil801@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

12 35.05.021 Nguyễn Th| Hường 05/09/1997 X 7229010 Lịch sử Lịch sử Đảng Cộng 
sản Vièt Nam 2393 27/05/2019 397815810 iguyenthihuong5997@gmail.con Điện thoại X X X X Hả Nội

13 35.05.022 Phạm Thi Liến 11/03/1997 X 7229010 Lịch sử Lịch sử Đảng Cộng 
sàn Viêt Nam 2393 27/05/2019 981792265 lienphamthp@gmail.com Điên thoai X X X X Hả Nội

14 35.05.023 Giang Thị Phượng Linh 18/06/1997 X 7229010 Lịch sử Lịch sử Đảng Cộng 
sản Viêt Nam 2393 27/05/2019 366091138 Iinhgiang429@gmail.com Diện thoai X X X X Hả Nội

15 35.05.024 Kiều Khánh Linh 01/06/1997 X 7229010 Lịch sử Lịch sử Đảng Cộng 
sàn Việt Nam 2393 27/05/2019 369747464 kieukhanhlinh9789@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

16 35.05.025 Nguyễn Thj Phương Linh 04/12/1997 X 7229010 Lịch sử Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 2393 27/05/2019 353171053 Dungbui793@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

17 35.05.026 Nguyễn Thi Mai 28/07/1997 X 7229010 Lịch sử Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 2393 27/05/2019 974061889 nguyenmai2807ajc@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

18 35.05.027 Trang Ha Mé 30/10/1997 X 7229010 Lịch' sử Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 2393 27/05/2019 979506360 hana97ajc@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

19 35.05.029 Đoàn Trắc Năng 27/04/1997 X 7229010 Lích sử Ljch sử Đàng Cộng 
sản Việt Nam 2393 27/05/2019 965451701 doannang594@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

20 35.05.030 lưu Việt Nga 22/03/1997 X 7229010 Lich sử Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 2393 27/05/2019 961592292 ngalv2009@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

21 35.05.031 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 28/05/1997 X 7229010 Lịch sử Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 2393 27/05/2019 372092024 Hongngoclsd@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

22 35.05.035 Hà Mai Phương 28/04/1997 X 7229010 Lịch sử Ljch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 2393 27/05/2019 865503645 havanboi94@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

23 35.05.037 Lê Thị Thùy Quyên 26/07/1997 X 7229010 Lịch sử Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 2393 27/05/2019 352096668 thuyquyen267@gmail.com Điện thoại X

24 35.05.041 Hoàng Hưng Thịnh 03/02/1997 X 7229010 Lịch sử Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 2393 27/05/2019 826555389 thinhoang0302@gmail.com Điện thoại X X X X Hà NÒI

2 5 35.05.042 Lê Thị Hoài Thương 01/08/1997 X 7229010 Lịch sử Lịch sử Đảng Cộng 
sàn Việt Nam 2393 27/05/2019 358381636 lehoaithuong.ajc@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

26 35.05.044 Nguyễn Thùy Trang 19/07/1997 X 7229010 Lịch sử Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam 2393 27/05/2019 987801997 ntt.255tkc@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI

Tổng cộng: 23 3 23 0 0 9 0 1 4 2 1 3 8 0

Ghi chú:
(*) Truông hợp các ngành chưa có mO ngành thuộc danh mục cép IV d i  nghị ghl rõ tin  chương trình dang dào tạo trong cột t in  ngành 

(**) Chi rữ t in  phương thùc kháo íá t như: Phiiu hàI; email; phàng vén: trực tuyển...

Hà Nội, ngày 30 thảng 10 năm 2020 
GIÁM ĐỐC TT

mailto:thuyquyen267@gmail.com
mailto:thinhoang0302@gmail.com
mailto:lehoaithuong.ajc@gmail.com
mailto:ntt.255tkc@gmail.com
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đAno cọng sản việt nam

P H Ụ  L Ụ C  2

Đ ơ ờ n g  lin k  d ă n g  (ái D an h  sich...................................... ........................................................ ....................................
Họ và (¿nein bộ lóng họp: Tràn Đinh Đức; Điệnlhoọi: 0986912427; Email: bophandbcl20l6@gmail.com
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Ngtykỷquyil
dình

Diện thoại Emtă cỏ Không
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học Cheo

cồy>tc
Um

Cd Gán 2
Tư

nhin

Tựtọo 
mic 
um

Cóyiu
ú

nuức
ngoái

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 34.24.010 LƯU NGỌC DIỀM 26/12/1996 Nữ 7320108 Quan hệ cõng 
chúng

Quan hệ công chủng 2393 27/05/2019 394763760 Ngocdiempr96@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

2 35A1.24.001 BÙI Tủ Anh 13/08/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cóng 
chủng

Quan hệ công chúng 2393 27/05/2019 977007091 buituanh.138@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

3 35A1.24.003 Lé Quỳnh Anh 06/02/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cỏng 
chủng

Quan hệ cõng chúng 2393 27/05/2019 868714397 quynhanhl43.ajc@gmail.com ĐiAn thoại X X X X HA Nội

4 35A1.24.004 N gu yỉn  Quỳnh Anh 19/06/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cõng 
chúng

Quan hộ công chủng 2393 27/05/2019 984874334
quynhanh.nguyen771@gmail.c

om
Điện thoọi X X X X Hả Nội

5 35A1.24.005 N guyỉn  Thi M inh C hiu 21/10/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cõng 
chúng

Quan hệ công chủng 2393 27/05/2019 382407301 mchau211097@gmall.com Điộn thoại « X X X HA Nội

6 35A1.24.006 Ta Thu Chl 27/01/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cóng 
chúng

Quan hệ cõng chủng 2393 27/05/2019 338307730 tathuchi@gmail.com Điện thoại X X X X HA Nội

8 35A1.24.008 LA Thủy Dương 17/12/1997 Nữ 7320108 Quan hệ công 
chúng

Quan hệ cõng chủng 2393 27/05/2019 968734917
thuyduonglcl71297@gmail.co

m
Điện thoại X X X X HA Nội

10 35A1.24.010 LA Khánh DuyAn 17/11/1997 Ní> 7320108 Quan hệ công 
chủng

Quan hệ cóng chúng 2393 27/05/2019 379608050 dulel711997@gmail.com Điện thoạt X X X X HA Nội

11 35A1.24.011 Nguyên Thj Ngán H i 09/03/1996 Nữ 7320108 Quan hệ cõng 
chủng

Quan hệ cõng chúng 2393 27/05/2019 972744092 nganha903@gmail.com Điện thoại X X X X HA Nội

12 35A1.24.014 Vũ Thị Khinh Hòa 01/03/1997 Nữ 7320108 Quan hệ công 
chủng

Quan hệ công chủng 2393 27/05/2019 372128389 khanhhoaexo@gmail.com Điện thoại X X X X HA Nội

13 35A1.24.017 Nguyên Thị Hưởng 10/04/1997 Nữ 7320108 Quan hệ công 
chủng

Quan hệ cỏng chúng 2393 27/05/2019 336450096
thanhhuongl0041997@gmail.c

om
ĐiAn thoại X X « X HA Nội

16 35A1.24.020 Ha Thị N h ịt LA 14/04/1997 Nữ 7320108 Quan hệ công 
chúng

Quan hộ cõng chúng 2393 27/05/2019 3853S2091 anhnhatduong86@gmail.com ĐiAn thoại « X X X HA Nội

18 35A1.24 022 Bùi Kh inh Linh 17/02/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cóng 
chúng

Quan hệ cõng chủng 2393 27/05/2019 788348484 linhsica@gmail.com ĐiAn thoại « X X X HA Nội

19 35A1.24.023 LA Thị Mỹ Linh 24/06/1997 Nữ 7320108 Quan hệ công 
chủng

Quan hộ công chúng 2393 27/05/2019 986431297 meelunn2406@gmail.com Điện thoại « X X X HA Nội

20 35A1.24.024 N guyỉn  Thị M ỹ Linh 26/06/1997 Nữ 7320106 Quan hệ cóng 
chủng

Quan hệ cõng chủng 2393 27/05/2019 359826993 mylinh.26061997@gmail.com Điện thoại X X X X HA Nội

23 3SA1.24.028 Bùi Phương Mai 04/08/1997 Nữ 7320108 Quan hệ công 
chúng

Quan hộ cõng chủng 2393 27/05/2019 866193690 buiphuongmai 48@gmail.com Điện thoại X X X X HA Nội

24 35A1.24.031 N guyin  Thj Nguyệt 13/02/1997 Nữ 7320108 Quan hệ công 
chúng

Quan hộ cóng chủng 2393 27/05/2019 968780417 nguyet.httv@gmail.com Điện thoại » X X X HA Nội

25 35A1.24.032 LS Thj Hồng Nhung 19/05/1997 Nữ 7320108 Quan hộ công 
chúng

Quan hệ công chủng 2393 27/05/2019 826455567 lahongnhungl95@gmail.com Điện thoại X X X X HA Nội

26 35A1.24 035 Phan Thị Quyên 06/02/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cõng 
chúng

Quan hộ cõng chủng 2393 27/05/2019 386093927 quyenphan622711@gmail.com ĐiAn thoại » X X X HA Nội

27 35A1.24.036 N guyỉn  Hièn T ỉm 30/07/1997 Nữ 7320108 Quan hệ công 
chúng

Quan hộ cõng chủng 2393 27/05/2019 975545272 hlentambac73@gmail.com ĐiAn thoại X X X X Vĩnh Phúc

28 35A1.24.037 N guyỉn  Thị Thanh T im 18/09/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cõng 
chủng

Quan hệ cõng chủng 2393 27/05/2019 948888297 tamnguyen estate@gmail.com Điện thoạt X X « X HA Nội

30 35A1.24.039 LA Th| Thơm 16/02/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cõng 
chúng

Quan hệ cóng chủng 2393 27/05/2019 977457751 lethithom97.ajc@gmail.com Điện thoại X X X X HA Nội

31 35A1.24.040 Dỗ Th| Biên Thủy 04/10/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cõng 
chúng

Quan hệ cõng chủng 2393 27/05/2019 963167048 bienthuylhp04@gmail.com Điện thoội X X X X HA Nội

32 35A1.24.041 Phạm Kh inh Toin 31/01/1997 Nam 7320108 Quan hệ cõng 
chủng

Quan hệ cõng chủng 2393 27/05/2019 976781153 kusutm jlell02@ gm ail.com Điện thoại X X X X HA Nội

33 35A1.24.042 Đinh N h ịt Hoa Trang 03/09/1997 Nữ 7320108 Quan hệ công 
chủng

Quan hệ công chúng 2393 27/05/2019 9345S7539 shintrang97@gmail.com ĐiAn thoại X X X X HA NỘI

34 35A1.24.043 NguyAn H ì Trang 08/06/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cỏng 
chúng

Quan hệ công chủng 2393 27/05/2019 3592S1997
nguyenhatrang312014@gmail.c

om
ĐiAn thoại X X « X HA Nội

36 35A1.24.045 N guyỉn  Thj Trang 13/08/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cóng 
chủng

Quan hệ công chủng 2393 27/05/2019 975812902 trangbiiill02@ gm ail.com ĐiAn thoạt X X X X HA Nội

37 35A1.24.048 N guyỉn  Hoàng Yến 27/02/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cõng 
chúng

Quan hệ cồng chủng 2393 27/05/2019 936137297 hoangyenn27@gmall.com Điện thoạt X X X X HA Nội

38 35A1.24.049 Trăn N guyỉn Hoàng Vũ 02/03/1997 Nam 7320108 Quan hệ còng 
chúng

Quan hộ cóng chúng 2393 27/05/2019 326266007 tranvu231997@gmail.com Điện thoại X X X X HA Nội
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39 3SA2.24.001 DOÃN QUẾ ANH 04/12/1997 NO 7320108 Quan hệ công 
chủng

Quan hệ cõng chúng 2393 27/05/2019 327022096 doanque97@>gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

40 35A2.24.002 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 26/03/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cóng 
chúng

Quan hệ cõng chủng 2393 27/05/2019 963433143
nguyenphuonganh0326@gmall.

com
Điện thoại « X X X Hè Nộl

41 35A2.24.003 TRẰN NGỌC MINH ANH 12/02/1997 Nữ 7320108 Quan hệ công 
chủng

Quan hệ cõng chủng 2393 27/05/2019 947550119 minhanhtnl202@lgmail.com Điện thoại * X X X Hà Nội

42 35A2.24.004 TRẰN MINH CHẦU 05/11/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cóng 
chủng

Quan hệ cõng chúng 2393 27/05/2019 367605718 tranminhchiu0611@)gmail.com Đlộn thopi X X X X Hả Nội

43 35A2.24.005 TRẰN THỊ KIM DUNG 07/02/1997 Nữ 7320108 Quan hệ công 
chúng

Quan hệ công chủng 2393 27/05/2019 985600026 ttkimdung.97@)gmall.com Điện thopi « X X X Hà Nội

44 35A2.24.006 NGUYỀN HOÀNG DƯƠNG 21/02/1997 i'Jurn 7320108 Quan hệ công 
chủng

Quan hệ công chủng 2393 27/05/2019 345615514
hoangduong210297@>gma!l.co

m
Điện thoại X X X X Hà Nội

45 35A2.24.007 LÊ THỊ DUYÊN 15/11/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cõng 
chủng

Quan hệ còng chúng 2393 27/05/2019 333298588 leduyen.ajc@lgmall.com Đỉện thopi X X X X Hà Nội

46 35A2.24.008 DINH LAM GIANG 27/09/1997 Nữ 7320108 Quan hệ công 
chủng

Quan hệ công chúng 2393 27/05/2019 963018836 dinhlamgiang.ajc@)gmall.com Điện thoại X X X X Hà Nội

47 35A2.24.010 NGÔ THI THU HIỀN 18/01/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cóng 
chúng

Quan hệ cõng chủng 2393 27/05/2019 966714758 hlennt.pr@igmall.com Điện thopi X X X X Hà Nội

48 35A2.24.011 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 01/08/1997 Nữ 7320108 Quan hệ công 
chủng

Quan hệ cõng chúng 2393 27/05/2019 964242908 thanhhoai0308@lgmail.com Đlộn thoại * X X X Hà Nội

49 35A2.24.013 PHAN THANH HƯƠNG 20/08/1997 Nữ 7320108 Quan hệ công 
chủng

Quan hệ cõng chúng 2393 27/05/2019 793233597 hphan20897@lgmall.com Điện thoại X X X X Hà Nội

50 35A2.24.014 Vũ DIỆU HƯƠNG 24/09/1997 Nữ 7320108 Quan hệ công 
chúng

Quan hệ cõng chúng 2393 27/05/2019 366675088 vdhuong.09@lgmail.com Đl$n thoội X X X X Hà Nội

51 35A2.24.016 TẢNG TH| THU HUYỄN 23/05/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cóng 
chủng

Quan hệ cóng chúng 2393 27/05/2019 989947703 huyen235.pr@gmall.com Điện thoại « X X X Hà NỘI

52 35A2.24.017 OAơ YẾN KHANH 18/08/1996 Nữ 7320108 Quan hệ công 
chủng

Quan hộ cõng chủng 2393 27/05/2019 904831996 daoyenkhanhl88@1gmall.com Điện thopl X X X X Hả Nội

53 35A2.24.018 DƯƠNG TH| LÂN 09/10/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cóng 
chủng

Quan hệ cõng chủng 2393 27/05/2019 975620894 landuongpr.ajc@)gmall.com Diện thoọi X X X X Hà Nội

54 35A2.24.019 ĐẶNG BlCH LIÊN 04/07/1997 Nữ 7320108 Quan hệ còng 
chủng

Quan hệ cõng chủng 2393 27/05/2019 767879795 Iiendb47@igmall.com Điện thoại X X X X Hả Nội

56 3SA2.24.021 NGUYỀN MỸ LINH 02/08/1997 N& 7320108 Quan hệ công 
chúng

Quan hệ cõng chủng 2393 27/05/2019 965669456 Ilnhprk35a2@igmail.com Điện thopì X X X X Hà Nội

57 35A2.24.024 TRÀN NGỌC M ? LINH 22/08/1997 Nữ 7320108 Quan hệ công 
chúng

Quan hệ công chủng 2393 27/05/2019 904864739 tranmylinh228@lgmail.com Điện thoại X X X X HA Nội

50 35A2.24.025 LÊ HƯƠNG LY 02/05/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cõng 
chủng

Quan hệ cõng chúng 2393 27/05/2019 835288668 huonglyte0205@igmall.com Đi<n thoại X X X X Hà Nội

59 35A2.24.026 NGUYỄN THI HUYỀN LY 16/09/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cóng 
chủng

Quan hệ cõng chủng 2393 27/05/2019 373995764 nguyenhuyenlyy@lgmail.com Điện thopi X X X X HA Nội

60 35A2.24.027 TRÀN k h a n h  ly 15/12/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cõng 
chúng

Quan hệ công chúng 2393 27/05/2019 904880503 Hly.tran.1613@lgmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

61 35A2.24.030 VO KIM NGẢN 18/02/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cóng 
chúng

Quan hệ còng chúng 2393 27/05/2019 333428816 vuklmnganl802@1gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

64 3SA2.24.033 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 09/03/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cỏng 
chủng

Quan hệ còng chủng 2393 27/05/2019 949479397 sampeart0903@1gmail.com Đi^n thoại X X X X Hà Nội

67 35A2.24.040 NGUYỀN THU THỦY 09/09/1997 Nữ 7320108 Quan hệ còng 
chúng

Quan hệ công chủng 2393 27/05/2019 962157572
thuthuynguyen9997@>gmail.co

m
Điện thoại X X X X Hà Nội

69 35A2.24.043 o ỏ  THU TRANG 16/07/1997 Nữ 7320108 Quan hệ cõng 
chúng

Quan hệ công chủng 2393 27/05/2019 375346878 dothutrang.ajc@lgmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

70 35A2.24.044 LẼ m in h  tr a n g 16/08/1997 Nữ 7320108 Quan hệ công 
chủng

Quan hệ cõng chủng 2393 27/05/2019 915702225 mlnhtrangle.1608@igmail.com Điện thopl X X X X Hà Nội

71 35A2.24.045 NGUYỄN QUỲNH TRANG 06/05/1997 Nữ 7320108 Quan hệ công 
chủng

Quan hệ công chủng 2393 27/05/2019 394644436 trangtrang5656@1gmall.com Điện thoại X X X X HA Nội

72 35A2.24.046 NGUYỄN THI TRANG 20/11/1996 Nữ 7320108 Quan hệ còng 
chúng

Quan hệ công chủng 2393 27/05/2019 977850212
trangnguyen20111996@>gmail.c

om
ĐiAn thoộl X X X X Thanh Hóa

73 35A2.24.047 NGUYỀN THANH TUYỀN 28/01/1997 Nữ 7320108 Quan hệ còng 
chúng

Quan hệ cõng chúng 2393 27/05/2019 338320866
nguyenthanhtuyen2801@>gmai

.com
Điện thoại X X X X Hà Nội

74 35A2.24.048 PHẠM THI CẨM VAN 03/03/1997 Nữ 7320108 Quan hệ còng 
chủng

Quan hệ công chúng 2393 27/05/2019 944896659
phamthicamvanl997@1gmail.co

m
Đi$n thopi X X X X TPHCM

Tone cộng «3 II 59 3 « 38 14 7 3 46 6 4

G hlchú:
n  Truông họp các ngònh chua ca mi ngành thuộc danh «K  cjp IV đi ngh) |M 4 tfn  chuông trinh dong dáo lọo trong cột tèn ngành 
C‘) Oht rđ tin phuơng thức kháo tát nhu; Phtiu hit: etnotl: phòng rjn: Iryc tuyến.

Hà Nội. ngáy 30 tháng 10 nAm 2020 
GIÁM Đ ỐC TT
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HOC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYỀN TRUYỀN
TRUNG TÂM KHẢO THÍ VẢ KIẾM DỊNH CIIẮT LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP K35 Đ ư ợ c  KHẢO SÁT NĂM 2020

ĐẲNG CÒNG SẢN VIÊT nam

PHỤ LỤC 2
Đường link đảng tải Danh sách............................................................................................................................................

Họ và tên cán bộ tổng hợp: Trần Đinh Đức; Điện thoại: 0986912427; Email: bophandbcl2016@gmail.com

TT Ma s inh vlén Họ và tén
Ngày, tháng, 

nảm  sinh

G i* i  tinh M ỉ ngành đào tạo o Quyét đ ịnh té t  n g h if p Thống tin  liên hệ của SVTN

Phirơ ng thức 
khảo sát (••)

SVTN phản 
hổ i

Tinh trạng việc làm
Đúng ngành n g h i 

đảo tạo  không
Khu vực làm việc

AM tím vife 
(tình,
TP)

Nam N ữ Má ngành T in  ngành T in  chuyên ngành
Sổ

quyết
định

Ngày ký  quyểt 
đjnh

Điộn thoại Email Cỏ Không
Cổ
vife
làni

Dang
học

nàng

Chưa 
có vife 

tàm
Có G it KU*t Nhà Tư

Tự lạo 
vife 
tám

C àyỉu
á

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 35.25.001 VŨ Lan Anh 28/08/1997 X 7320110 Quảng cáo Quảng cáo 2393 27/05/2019 961061302 vulananh2508@gmail.com Điện thoại X

2 35.25.002 Nguyễn Thị Minh Diệu 17/04/1997 X 7320110 Quảng cảo Quảng cáo 2393 27/05/2019 963957646 ngminhdieul997@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

3 35.25.003 Phùng Thị Giang 16/06/1997 X 7320110 Quảng cáo Quảng cáo 2393 27/05/2019 981666197
giangngocphongl997@gmail.co

m
Điện thoại X X X X Hả Nội

4 35.25.004 Cao Thi Thanh Hài 05/11/1997 X 7320110 Quảng cảo Quảng cáo 2393 27/05/2019 945148221 Caothithanhhai0511@gmail.co
m

Diện thoại X X X X Hà Nội

5 35.25.005 Bùi Thúy Hạnh 07/09/1997 X 7320110 Quảng cáo Quảng cáo 2393 27/05/2019 1207580197 thuyhanhbui.ad35@gmail.com Điện thoai X

6 35.25.006 Lê Thi Mỹ Hoa 02/05/1997 X 7320110 Quảng cáo Quảng cáo 2393 27/05/2019 984569826 lethimyhoa25ajc@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

7 35.25.007 Nguyễn Quỳnh Hoa 12/03/1997 X 7320110 Quảng cáo Quảng cáo 2393 27/05/2019 1632525772
quynh.hoa.nguyen97@gmail.co

m Điện thoai X X X X Hả Nội

8 35.25.008 Phạm Thị Hoài 16/01/1996 X 7320110 Quảng cáo Quảng cáo 2393 27/05/2019 1648856686 hoaikeobi@gmail.com Điện thoại X

9 35.25.009 Trinh Thu Hoài 24/07/1997 X 7320110 Quảng cão Quảng cáo 2393 27/05/2019 912683019 catcatsaca@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

10 35.25.011 Nguyễn Ngọc Huyền 23/12/1997 X 7320110 Quảng cảo Quảng cáo 2393 27/05/2019 1245551959 nguyenngochuyen231297@gm
ail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

II 35.25.013 Phạm Thị Thanh Lan 12/09/1997 X 7320110 Quảng cáo Quảng cáo 2393 27/05/2019 1679722462 phamthanhlan97@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

12 35.25.014 Dương Khánh Linh 10/06/1997 X 7320110 Quảng cảo Quảng cáo 2393 27/05/2019 965073728 duonglinh.csc@gmail.com Điện thoai X

13 35.25.015 Cao Thị Phương Loan 31/07/1997 X 7320110 Quảng cáo Quảng cáo 2393 27/05/2019 1647475866 caophuongloan317@gmail.com Điện thoại X

14 35.25.016 Trằn Quang Long 09/07/1997 X 7320110 Quảng cảo Quảng cáo 2393 27/05/2019 1636707926 Tqlong.97@gmail.com Điện thoai X

15 35.25.018 Bùi Minh Ngọc 23/10/1997 X 7320110 Quảng cảo Quảng cảo 2393 27/05/2019 975793012 ngoc97beme@gmail.com Điện thoai X X

16 35.25.019 Đặng Thị Minh Ngọc 03/09/1997 X 7320110 Quảng cảo Quảng cảo 2393 27/05/2019 1235630968
dangthiminhngoc.3997@gmail.

com
Điện thoai X

17 35.25.020 Nguyễn Hồng Ngọc 21/03/1997 X 7320110 Quảng cáo Quảng cảo 2393 27/05/2019 1687972483 nguyenhngoc2103@gmail.com Điện thoai X

18 35.25.022 Hoàng Thu Nhung 30/12/1997 X 7320110 Quảng cáo Quảng cảo 2393 27/05/2019 1213287297 nhunghoang97@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội
19 35.25.023 Nghiêm Cấm Nhung 16/11/1997 X 7320110 Quàng cáo Quảng cảo 2393 27/05/2019 1634783789 nhungl6111997gmail.com Điện thoại X

20 35.25.024 Trằn Phương Nhung 06/12/1997 X 7320110 Quảng cáo Quảng cáo 2393 27/05/2019 1659687011 nhennhung06hl@gmail.com Điện thoai X X
21 35.25.025 Đỗ Thị Lâm Oanh 19/02/1997 X 7320110 Quảng cáo Quáng cảo 2393 27/05/2019 1684330433 lamoanhajc@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
22 35.25.026 Trần Thu Phương 06/11/1997 X 7320110 Quảng cáo Quảng cảo 2393 27/05/2019 917050888 p.tranll02@gmail.com Điện thoai X X

23 35.25.027 Nguyễn Thu Thảo 06/11/1997 X 7320110 Quảng cáo Quảng cáo 2393 27/05/2019 916858946 dongan611@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

24 35.25.028 Lẻ Quỳnh Thư 27/07/1997 X 7320110 Quảng cáo Quảng cảo 2393 27/05/2019 1686613497 Quynhthu.27797@gmail.com Điện thoai X

25 35.25.033 Ngô Thi Cẩm Tủ 09/11/1997 X 7320110 Quảng cảo Quảng cáo 2393 27/05/2019 1634794313
ngothicamtu911199@gmail.co

m Điện thoai X X X X Hà Nội

26 35.25.034 Dương Thùy Vân 01/07/1997 X 7320110 Quàng cáo Quảng cảo 2393 27/05/2019 1653528526 duongvan0107@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
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TT MA s inh  viên Họ và tôn
NgAy, tháng, 

nếm  s inh

Giđ-i tinh MA ngành đào t f o  (*) Q uyểt định tố t nghiệp Thông tin  liền hệ của SVTN

P h iro ng  thức 
kháo sá t (*•)

SVTN phản 
hổ i

T inh tr$ng việc  làm
Đúng ngành nghề 

đào tạo không
Khu vụ-c làm việc

Nơi làm việc 
(tinh,
TP)

Nam Nữ MO ngành Tên ngènh Tèn chuyỗn ngành
Sổ

quyết
định

Ngày ký quyét 
đinh

ĐiẠn thoai Email CÓ Không
Có
viỉc
làm

Dang
học

ndng

Chưa 
Cồ vife  

lởm
Có Gần Khđ"g

Nhà Tư w/c
làm

Cóycu
tó

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 24 25 26 27

27 35.25.035 Nguyễn Thị Hông Vân 25/01/1997 X 7320110 Quảng cáo Quảng cáo 2393 27/05/2019 1274707867 vannguyen97ads@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

Tổng cộng: 17 10 14 1 2 11 2 1 1 11 2 0

Ghi chú:
(*) Tnròng hợp các ngành chua cò mâ ngành thuộc danh mục cdp IV d i nghi ghl rõ t in  chương trinh dang dào tọa trong cột lèn ngành 

(**} Ghi rõ t in  phương thức kháo sát như: Phịiu M I;  cmail; phóng vón: trực tuyin...

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020 
GIÁM ĐỐC TT

mailto:vannguyen97ads@gmail.com


HỌC VIỆN BÁO CHỈ VÀ TUYỀN TRUYỀN
TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ KIẺM Đ|Nil CHẮT l ư ợ n g  đ à o  t ạ o

PIIỤ LỤC 2
DANH SÁCH SÍNH VIÊN TỐT NGHIỆP K35 Đ ư ợ c  KHẢO SÁT NĂM 2020

ĐÃNG CONG SÁN VIÊT NAM

PHỤ LỤC 2
Đường link đăng tải Danh sách.............................................................................................................................................

Họ và tên cán bộ tong hợp: Tran Đình Đức; Điện thoại: 0986912427; Hmail: bophandbcl2016@ginail.com

TT Mỉ sinh viốn Họ vả tòn Ngẳy, tháng, 
nàm sinh

Giới tinh M a ngành đào tạo (*) QuyẨt định tót nghiệp Thông tin Hỏn hệ của SVTN

Phưomg thức 
khảo sát (**)

SVTN phin 
hồi Tinh trạng viộc lim Đúng ngầnh nghè 

đào tạo khỏng Khu vực làm việc

N o i lầm vìỊc 
(tinh,
TP)

Nam N ữ Mẽ ng inh T in  ngành Tên chuyỏn ngành
Sổ

quyỗt
định

Ngồy k ỷ  quyếl 
định

Diện thoại Email CÓ Không
Có
v iic
lún,

Dang
học

nàng
cao

Chua 
cổ vife 

tỉrnì
Cố G ấ i KUrg

N h i Tu
Tự lạo 
vtfc  
tàm

C óy iu
l i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 35A1.06.001 Đào Phương Anh 13/10/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
và Chinh quyển 

nhả nước

Xây dựng Đảng và 
Chinh quyền nhà 

nước
2393 27/05/2019 961807893 phanhteukiel31097@gmail.co

m
Điện thoại X X X X Hà Nội

2 35A1.06.002 Lê Phi Anh 23/02/1995 X 7310202
Xây dựng Đảng 
và Chinh quyền 

nhả nước

Xây dựng Đảng vả 
Chinh quyển nhả 

nước
2393 27/05/2019 973217125 phianh.ajc@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

3 35A1.06.003 Nguyễn Thị Anh 17/08/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
và Chinh quyền 

nhả nước

Xây dựng Đảng vả 
Chinh quyền nhà 

nước
2393 27/05/2019 373871375 Nguyenanhsuri@gmail.com Điện thoại X X

4 35A1.06.004 Đoàn Thi Ngọc Ánh 08/11/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhả nước

Xây dựng Đảng vả 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 971595828 Doananhthpttanuyen@gmail.c

om
Điện thoại X X X X Lai Châu

5 35A1.06.006 Đ3ng Lỉnh Chi 08/04/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
và Chinh quyền 

nhà nước

Xây dựng Đảng và 
Chinh quyển nhả 

nước
2393 27/05/2019 911255468 linhchidang.becky@gmail.com Diện thoại X X X X Hả Nội

6 35A1.06.010 Đinh Thị Mỹ Duyên 12/10/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
và Chinh quyền 

nhả nưởc

Xây dựng Đảng và 
Chinh quyển nhả 

nước
2393 27/05/2019 358997575 Duyendinh.yb@gmail.com Điện thoại X X

7 35A1.06.009 Đào Khánh Dương 16/03/1997 X 7310202
Xảy dựng Đảng 
vá Chinh quyền 

nhà nưởc

Xây dựng Đảng vả 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 968381536 daoduongll3py@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

8 35A1.06.011 Hà Thi Thu Hà 12/09/1996 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chỉnh quyển 

nhả nưởc

Xây dựng Đảng vả 
Chinh quyển nhả 

nước
2393 27/05/2019 388232866 Thuhahal29@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

9 35A1.06.013 Vi Thi Thu Hà 04/04/1997 X 7310202
Xảy dựng Đảng 
vá Chinh quyền 

nhả nước

Xây dựng Đảng vã 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 335095850 thuhadbp04@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

10 35A1.06.015 Nguyễn Thi Hồng Hạnh 18/09/1996 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chính quyền 

nhà nước

Xãy dựng Đảng vả 
Chinh quyền nhá 

nước
2393 27/05/2019 329302325

Nguyenthihonghanh4444@gma
il.com

Điện thoại X X X X Hả Nội

11 35A1.06.014 Tô Minh Hằng 26/09/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
và Chinh quyển 

nhả nước

Xây dựng Đảng vả 
Chinh quyền nhà 

nước
2393 27/05/2019 336253336 Diện thoại X

12 35A1.06.016 Nguyễn Khánh Hòa 18/08/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
và Chinh quyền 

nhả nưởc

Xảy dựng Đảng vả 
Chinh quyển nhà 

nước
2393 27/05/2019 383104881 hoal80897@gmail.com Điện thoại X X

13 35A1.06.017 Hoảng Thi Hồng 18/02/1996 X 7310202
Xây dựng Đảng 
và Chinh quyền 

nhả nước

Xây dựng Đảng vả 
Chinh quyển nhà 

nước
2393 27/05/2019 963908091 hoanghong97tq@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

J
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TT MA sinh viền H ọ  vA  t é n
N g à y , t h á n g ,  

n â m  « in h

G k M U n h MA n g A n h  đ à o  t f  o  ( ') Q u y ế t  đ ịn h  tố t  n g h iệ p T h d n g  t in  Ii6n h ệ  c ù a  S V T N
S V T N  p h ả n  

h ổ i
T in h  t r ạ n g  v iộ c  lả m

Đ ú n g  n g à n h  n g h ồ  

đào tạ o  k h ố n g
Khu vự c  làm việc

M ri làm  việc 
(lình,
TP)

Nam Nữ MB ng inh T6n ngành Tên chuyBn ng inh
só

quyết
định

Ngày kỷ  quyết 
định

Diện thoai Email

k h ả o  s ĩ t

CÓ K h ôn g
Có
việc
làm

Đan,Ị
học

ndiiỊỊ
cao

Chua  
có v tịc  

làm
Cỏ Cấn Kh'iftjt Nhà Tu

Tự lạo 
vHc
làm

C óyin
tồ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 24 25 26 27

1 4 35A1.06.018 Trằn Thị Hồng 12/08/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhả nước

Xây dưng Đảng vả 
Chinh quyền nhà 

nước
2393 27/05/2019 327436479 Hongtrul24@gmail.com Điện thoại X X

15 35A1.06.019 Phạm Việt Huế 23/07/1997
J

X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhả nước

Xây dựng Đảng vả 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 978986808 viethuel9@gmail.com Điện thoại X X X X Phú Thọ

16 35A1.06.020 Tô Thị Lan Hương 08/04/1997 X 7310202
Xây dưng Đảng 
vả Chinh quyển 

nhả nước

Xôy dựng Đảng và 
Chinh quyền nhà 

nước
2393 27/05/2019 337297589 totochun84@gmail.com Điện thoại X

17 34.06.024 VO Thanh Hương 23/03/1996 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chính quyển 

nhả nước

Xây dưng Đảng vả 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 912729099 Dieuthanh0396@gmail.com Điện thoại X X X X Hà NỘI

18 35A1.06.023 Trần Ngọc Lan 09/01/1997 X 7310202
Xây dưng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhả nước

Xây dưng Đảng vả 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 942937899 ngoclantranl97@gmail.com Điện thoại X

19 35A1.06.026 Nguyễn Diệu Linh 08/09/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vã Chinh quyền 

nhả nước

Xây dưng Đảng và 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 981092808 Dieulinh0897@gmail.com Điện thoại X X X X Hà NỘI

20 35A1.06.025 Cao Hà Linh 19/11/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhả nước

Xầy dưng Đảng vả 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 968698248 caohalinh97@gmail.com Điện thoại X X X X Hà NỘI

21 35A1.06.027 Hà Thi Lý 14/02/1996 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhả nước

Xây dưng Đảng vả 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 348554818 hathily0214@gmail.com Điện thoại X

22 35A1.06.028 Nguyễn Thị Hòng Mai 26/12/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyển 

nhà nước

Xây dưng Đảng vả 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 335121997 Maihin53@gmail.com Điện thoai X X X X Hà NỘI

23 35A1.06.035 Nguyễn Hồng Quân 03/04/1994 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhà nước

Xây dưng Đảng vả 
Chinh quyển nhà 

nước
2393 27/05/2019 983959549 Crquanl94@gmail.com Điện thoại X * X * Há NỘI

24 35A1.06.036 Đinh Thị Mai Quỳnh 16/05/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhà nước

Xây dưng Đảng và 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 962150730

dmhthimaiquynh77@gmail.co
m

Điện thoai X

25 35A1.06.037 Lê Thị Mi Sa 24/03/1996 X 7310202
Xảy dựng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhà nước

Xây dưng Đảng và 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 392629234 Iesaxdd35@gmail.com Điện thoai X X X X Hả NỘI

26 35A1.06.038 Ngô Thu Thảo 10/11/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhà nước

Xây dưng Đảng vả 
Chinh quyển nhả 

nước
2393 27/05/2019 963493886 thaongolO@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

27 35A1.06.040 Nguyễn Quốc Thịnh 18/10/1997 X 7310202
Xảy dựng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhà nước

Xây dựng Đảng vả 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 963784831 ngquocthinhl810@gmail.com Điện thoai X

28 35A1.06.041 Nguyền Thi Thương 10/10/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhà nước

Xây dưng Đảng và 
Chinh quyền nhà 

nước
2393 27/05/2019 343512836

Thuong.khanhthinh97@gmail.c
om Điện thoai X X X

*
Hà Nội

r
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29 35A1.06.042 Lê Thi Minh Thúy 28/10/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
và Chinh quyền 

nhả nước

Xây dựng Đảng vả 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 387629895 thuylethuyle212@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

30 35A1.06.043 ĐỖ Huyền Trang 06/10/1997
J

X 7310202
Xây dựng Đảng 
và Chinh quyển 

nhả nước

Xây dựng Đảng vả 
Chinh quyền nhà 

nước
2393 27/05/2019 388215448 Dotrang06101997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

31 35A1.06.045 Phạm Thị Trang 09/10/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhà nước

Xây dựng Đảng vả 
Chính quyền nhả 

nưóc
2393 27/05/2019 971918113

trangphampanda97@gmail.co
m

Diện thoại X X X X Hả Nội

32 35A1.06.030 Hoàng Thị Mến 09/09/1995 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhà nước

Xây dựng Đảng vả 
Chính quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 menhoang0912@gmail.com Điện thoại X

33 35A1.06.032 Đỗ Thị Nhung 25/04/1996 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chỉnh quyền 

nhả nước

Xảy dụng Đảng vả 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 meoden25041996@gmail.com Điện thoại X

34 35A1.06.021 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 23/09/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
và Chinh quyền 

nhả nước

Xây dưng Đảng vả 
Chinh quyền nhá 

nưỏc
2393 27/05/2019 0772384371 nguyentueminh53@gmail.com Điện thoại X X X X Hải Phòng

35 35A1.06.031 Hè Huệ Ngân 15/10/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhà nước

Xây dưng Đảng vả 
Chinh quyển nhà 

nước
2393 27/05/2019 0917999080 Huenganl09@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

36 35A1.06.033 Nguyễn Văn Phúc 25/05/1997 X 7310202
Xày dưng Đảng 
và Chinh quyen 

nhả nước

Xây dưng Đảng và 
Chinh quyền nhà 

nưóc
2393 27/05/2019 Diện thoại X

37 35A2.06.001 Lương Trác Tuấn Anh 21/06/1997 X 7310202
Xây dưng Đảng 
vả Chinh quyên 

nhá nước

Xây dưng Đảng vả 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 898590435 123ankhanhl23@gmail.com Điện thoại X

38 35A2.06.003 Trần Thi Ngọc Anh 09/02/1997 X 7310202
Xây dưng Dàng 
vả Chinh quyền 

nhả nước

Xây dưng Đảng vả 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 986921997 tranthingocanh.9297@gmail.co

m
Điện thoại X X X X BẮc Ninh

39 35A2.06.004 Hà Ngọc Bích 25/05/1997 X 7310202
Xây dưng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhả nước

Xảy dưng Đảng và 
Chính quyển nhả 

nưởc
2393 27/05/2019 972551997 bich.ngha@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI

40 35A2.06.006 Nông Thị Mai Chi 10/03/1997 X 7310202
Xây dưng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhả nước

Xây dưng Đảng vả 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 848000565 maichi72.dt@gmaiil.com Điện thoại X X X X Cao Băng

41 35A2.06.007 Hà Mạnh Cường 14/10/1997 X 7310202
Xây dưng Đảng 
và Chinh quyển 

nhả nước

Xảy dưng Đảng và 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 373502097 hacuongl410@gmail.com Diện thoại X X X X Hả Nội

42 35A2.06.009 Hà Thị Dịu 15/12/1996 X 7310202
Xảy dưng Đảng 
vá Chinh quyền 

nhả nước

Xây dưng Đảng vả 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 981480096 Hadiu96.dh@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

43 35A2.06.010 Nguyễn Bá Dương 17/12/1997 X 7310202
Xây dưng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhà nước

Xây dưng Đảng vả 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 364666697 duongnguyen.xdd@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
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44 35A2.06.011 Hà Thị Duyên 09/06/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhả nước

Xây dựng Đàng và 
Chinh quyền nhà 

nước
2393 27/05/2019 966586820 haduyenl22@gmail.com Điện thoại ' X X X X Hà Nội

45 35A2.06.012 Trăn Thi Ngân Hà 02/12/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhà nước

Xây dựng Đảng vả 
Chinh quyền nhà 

nước
2393 27/05/2019 941061530 hatran21297@gmail.com Diện thoại X X

r

X X Nam Định

4 6 35A2.06.013 Long Thị Hải 09/12/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
và Chinh quyền 

nhả nước

Xây dựng Đảng vả 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 833646097 Longthihaik35@gmail.com Điện thoại X X

47 35A2.06.014 Nguyễn Hồng Hạnh 15/01/1997 X 7310202
Xây dưng Đảng 
và Chỉnh quyền 

nhà nước

Xây dựng Đàng và 
Chinh quyển nhả 

nước
2393 27/05/2019 329796780 Nhh.0197@gmall.com Điện thoại X X

48 35A2.06.015 Đào Thị Thanh Hiền 29/05/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhả nước

Xây dựng Đảng và 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 366941456 thanhhlen29597@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

49 35A2.06.016 Đặng Thị Ánh Hoan 15/11/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyển 

nhả nước

Xây dựng Đảng và 
Chinh quyền nhà 

nước
2393 27/05/2019 964433175 danganhhoanl511@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

50 35A2.06.018 Phạm Thị Mai Huế 08/07/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
và Chinh quyền 

nhả nước

Xây dựng Đảng và 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 Bị đình chỉ 1 năm Điện thoại X

51 35A2.06.019 Bàn Thi Hương 10/05/1996 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhả nước

Xây dựng Đảng vả 
Chính quyển nhà 

nước
2393 27/05/2019 977798207 banhuong2468@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

52 35A2.06.020 Lê Thị Huyền 07/07/1997 * 7310202
Xây dựng Đảng 
vã Chinh quyền 

nhà nước

Xây dựng Đảng vả 
Chinh quyển nhả 

nước
2393 27/05/2019 353732993 Iethihuyen771997@gmail.com Điện thoại X X

53 35A2.06.021 Đoàn Thi Lam 19/01/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
và Chinh quyển 

nhả nước

Xảy dựng Đảng vả 
Chinh quyển nhả 

nước
2393 27/05/2019 355586097 Lamlaml91197@gmail.com Điện thoại X X X X Cao Băng

54 35A2.06.022 Hoàng Ngọc Lan 11/06/1996 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vá Chinh quyển 

nhả nước

Xây dựng Đảng vả 
Chinh quyền nhả 

nước-
2393 27/05/2019 349511928 ngodan @gmail.com Điện thoại X

55 35A2.06.023 Bùi Mỹ Linh 19/01/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyển 

nhà nước

Xây dựng Đảng vả 
Chinh quyền nhà 

nước
2393 27/05/2019 966947736 linhbuihvbc@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

56 35A2.06.024 Dương Thùy Linh 22/07/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
và Chinh quyển 

nhà nước

Xây dựng Đảng và 
Chinh quyền nhà 

nước
2393 27/05/2019 975333100

duongthuylinh2207@gmail.co
m

Điện thoại X X X X Hà Nội

57 35A2.06.025 Lưu Khánh Linh 02/06/1996 X 7310202
Xây dựng Đảng 
và Chinh quyền 

nhả nước

Xây dựng Đảng vả 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 329891669 daokhanhlinh542@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

58 35A2.06.027 Lê Ngọc Mai 18/06/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhả nước

Xây dựng Đảng vả 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 964055223 mlengoc5@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

mailto:haduyenl22@gmail.com
mailto:hatran21297@gmail.com
mailto:Longthihaik35@gmail.com
mailto:Nhh.0197@gmall.com
mailto:thanhhlen29597@gmail.com
mailto:danganhhoanl511@gmail.com
mailto:banhuong2468@gmail.com
mailto:Iethihuyen771997@gmail.com
mailto:Lamlaml91197@gmail.com
mailto:linhbuihvbc@gmail.com
mailto:duongthuylinh2207@gmail.co
mailto:daokhanhlinh542@gmail.com
mailto:mlengoc5@gmail.com


TT Mâ cinh vl6n Họ v i  tôn
Ngày, tháng, 

nâm  sinh

G ió i tính MA ngành đảo tạo (*) Quyốt đ ịnh tố t nghiệp Thông tin  llén hệ của SVTN

P h iro ng  thức 
k h io  s ĩ t  (••)

SVTN phản 
hồi

T inh trạng vlộc làm
Đúng ngành n g h ỉ 

đảo tạo không
Khu vực lảm  v ife

N a il im v iỊc
(tinh,

TP)

Nam N ữ Mỗ ngành T in  ngành T6n chuyin ngành
SÓ

quyét
định

N g iy  kỷ  quyẻl 
định

Diện thoại Email CÓ Khống
Cỏ
v iic
làm

D an g

học
nàng

Chưa 
có vife 

lỏm
Có G ắ n

Nhà Tư
nh&i

Tự lạo 
vife 
làm

C ồy iu
t i

nước
ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

59 35A2.06.028 Vũ Thi Tuyết Mai 15/06/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyển 

nhả nước

Xảy dựng Đảng vả 
Chinh quyền nhà 

nước
2393 27/05/2019 965882232 mai.vu.lS06@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

60 35A2.06.029 Nguyễn Tuệ Minh 25/08/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyển 

nhả nước

Xây dựng Đảng và 
Chinh quyẻn nhả 

nước
2393 27/05/2019 968069246 tueminhhg97@gmail.com Điện thoại X X X X Phú Thọ

61 35A2.06.030 Vương Thị Lê Na 15/04/1996 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyển 

nhà nước

Xây dựng Đảng vả 
Chinh quyển nhả 

nước
2393 27/05/2019 973447901 vuonglena.mhh@gmail.com Diện thoại X

62 35A2.06.031 Đặng Bảo Ngọc 27/08/1997 X 7310202
Xảy dựng Đảng 
vả Chinh quyển 

nhà nước

Xây dựng Đảng vả 
Chính quyền nhà 

nước
2393 27/05/2019 981997407 dangngocpy2719@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

63 35A2.06.032 Loan Hồng Nhung 16/02/1996 X 7310202
Xảy dựng Đảng 
và Chinh quyền 

nhả nước

Xây dựng Đảng và 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 396736895 loanhongnhungbeo@gmail.co

m
Điện thoại X X

64 35A2.06.033 Phạm Đức Phúc 10/04/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyển 

nhà nước

Xây dựng Đảng vả 
Chinh quyển nhả 

nước
2393 27/05/2019 828327413 phamphuc97@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

65 35A2.06.034 Triệu Thị Phượng 06/03/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
và Chinh quyền 

nhả nước

Xây dựng Đảng vả 
Chinh quyền nhà 

nước
2393 27/05/2019 374110286 trieuphuong@gmail.com Điện thoại X

66 35A2.06.035 Lộc Thanh Sơn 15/03/1996 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyển 

nhả nước

Xây dựng Đảng và 
Chinh quyển nhả 

nước
2393 27/05/2019 332765300 thanhson96lb@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

67 35A2.06.036 Hà Văn Thanh 07/06/1996 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vã Chinh quyền 

nhả nước

Xây dựng Đảng vả 
Chinh quyền nhã 

nước
2393 27/05/2019 362197323

Havanthanh01677320021@gm
ail.com

Điện thoại X X

68 35A2.06.037 Mùa Xuân Thanh 12/03/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vã Chinh quyển 

nhả nước

Xây dựng Đảng vã 
Chinh quyển nhả 

nước
2393 27/05/2019 971000340 thanhcr997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

69 35A2.06.038 Quách Thanh Thảo 11/12/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyến 

nhả nước

Xây dựng Đảng và 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 966591383 thanhthaokjj@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

70 35A2.06.039 Bạc Thị Thư 23/02/1997
i

X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyển 

nhả nước

Xảy dựng Đảng vã 
Chinh quyền nhà 

nước
2393 27/05/2019 981243720 thanhthubac@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

71 35A2.06.041 Nguyễn Th| Thúy 10/10/1997 X 7310202
Xảy dựng Đảng 
và Chinh quyền 

nhả nước

Xây dựng Đảng và 
Chinh quyền nhà 

nước
2393 27/05/2019 968827443 thuythamm97@gmail.com Điện thoại X

72 35A2.06.042 Triệu Thị Toan 26/05/1996 X 7310202
Xây dưng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhà nước

Xảy dựng Đảng vả 
Chinh quyền nhả 

nước
2393 27/05/2019 344134506 trieutoancb96@gmail.com Điện thoại X X

73 35A2.06.043 Đoàn Thu Trang 16/09/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
và Chính quyền 

nhà nước

Xây dựng Đảng vả 
Chính quyển nhà 

nước
2393 27/05/2019 961160997 trangseny@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

mailto:mai.vu.lS06@gmail.com
mailto:tueminhhg97@gmail.com
mailto:vuonglena.mhh@gmail.com
mailto:dangngocpy2719@gmail.com
mailto:loanhongnhungbeo@gmail.co
mailto:phamphuc97@gmail.com
mailto:trieuphuong@gmail.com
mailto:thanhson96lb@gmail.com
mailto:thanhcr997@gmail.com
mailto:thanhthaokjj@gmail.com
mailto:thanhthubac@gmail.com
mailto:thuythamm97@gmail.com
mailto:trieutoancb96@gmail.com
mailto:trangseny@gmail.com


TT M ỉ « inh viên Họ v ỉ  tồn Ngày, tháng, 
năm  sinh

GkH t inh Ma ngành đầo tạo (•) Q uyết đ ịn h  tố t ngh iệp Thdng tin  l i in  hệ c ủ a  SVTN

Phươ ng thức 
Kh4o s á t n

SVTN phản 
hổ l

T inh trạng viộc  lâm
Đ úng ngầnh nghồ 

dào tạo không
Khu vự c Um việc

Nơi Um vife

Nam N ữ MB ngành T in  ngành Tén chuyên ngành
Số

quyết
định

N gày hỷ quyổt 
tfnh

Điện thoại Email Cỏ Khỏng
Cỏ
vtỊc
làm

Dang
học

ndng
cao

Chua 
có vife 

làm
Cồ Gdn KMnt

Nhà
nước

Tu
Tự tạo 
việc 
làm

c ỏ y iu
t i

(linh,
TP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

74 35A2.06.044 Lưu Quỳnh Trang 23/10/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
và Chinh quyền 

nhả nước

Xây dựng Đảng vả 
Chính quyển nhà 

nước
2393 27/05/2019 394636558

luuquynhtrang97nb@gmail.co
m

Điện thoại X X X X Hả Nội

75 35A2.06.045 Nguyễn Thùy Trang 14/07/1997 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhả nước

Xây dựng Đảng và 
Chinh quyền nhà 

nước
2393 27/05/2019 866226997 thuytrangl40797@gmail.com Diện thoại X X X X Hả Nội

76 35A2.06.046 Phùng Thi Tuyên 27/03/1996 X 7310202
Xây dựng Đảng 
vả Chinh quyền 

nhả nước

Xây dựng Đảng và 
Chinh quyển nhả 

nước
2393 27/05/2019 368617618

phungtuyen.xdd35a2@gmail.co
m

Điện thoại X X X X Hả Nội

Tổng cộng: 61 15 51 5 5 9 8 34 10 21 18 2

Ghi chú:
(*) Trưởng hợp các ngành chua có mâ ngành thuộc danh mục cdp IV  d i  nghi g lit rđ tin  chương trinh dang dào tọo trong cột t in  ngành 

(** )  Ghl rõ t in  phuơtig thức kháo ¡át như: Ph lỉu lió l; emall; phỏng vấn; trực tuyến._

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020 
g iAm đ ó c  TT

mailto:luuquynhtrang97nb@gmail.co
mailto:thuytrangl40797@gmail.com
mailto:phungtuyen.xdd35a2@gmail.co


PIIỤ LỤC 2
DANII SÁCH SINH VIÊN TỎT NGHIỆP K3S Đ ư ợ c  KHẢO SÁT NẰM 2020

HỌC VIỆN BÁO CHl VÀ TUYÊN TRUYÈN ĐẢNG c ồ n g  s à n  VI Ét  nam
TRUNG TÁM KHẢO THÍ VÁ KIÈM BỊNH CHAT l ư ợ n g  d à o  t ạ o

PHỤ LỰC 2
Đường link đăng tải Danh sách ..............................................................................................................................................

Họ vả tcn cán bộ tồng hợp: Trần Đinh Đức; Điện thoại: 0986912427; Email: bophandbcl2016@gmail.com

TT MA s inh  viẻn Họ và tén Ngày, tháng, 
năm  sinh

Giói tinh MA ngành đảo  tạo  n Q uyểt đ jnh tốt nghiộp T hông tin  liân hộ c ù a  SVTN

Phiro-ng th ứ c  
khảo sát (“ )

SVTN phản 
hồi Tỉnh trạng  v iệc làm Đúng ngảnh nghồ 

đảo  tạo  khững
Khu vực làm việc

N ơ i lòm  việc 
(tinh,
TP)

N am N ữ M ã ng à n h Tỗn  ng à n h Tỗn  chuyên  n g à n h
Số

q u y ế t
ơ jnh

N g à y  k ý  qu y ẻ t  
định

Điộn thoạ t Em ail Cỏ Không
Có
vife
tàm

Dang
học

nâng
cao

Chưa 
cỏ v iịc  

tàm
Cổ Gán KU>ĨỊ Nhà T ư

v iệ c
làm

Cá yêu

nuóc
ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 35.01.002 Trần Thi Lan Anh 28/09/1997 X 7229001 Triết học Triểt học Mác - 
Lènin 2393 27/05/2019 982914529 tranlananh.280997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nôi

2 35.01.001 Trằn Mai Anh 07/08/1997 X 7229001 Triết học Triết học Mác - 
Lẻn in 2393 27/05/2019 975547988 Maiiianhhh97@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

3 35.01.003 Nguyễn Lỉnh Chi 06/02/1997 X 7229001 Triết học Triết học Mác - 
Lên in 2393 27/05/2019 944462601 Iinhchii0602@gmail.com Điện thoại X X

4 35.01.005 Nguyễn Thi Diệp 22/08/1997 X 7229001 Triết học Triết học Mác - 
Lênin 2393 27/05/2019 979066804 diepmax97@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

5 35.01.006 Nguyễn Đình Đức 01/11/1997 X 7229001 Triết học Triết học Mác - 
Lênin 2393 27/05/2019 902105634 nguyenduc795@ymail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

6 35.01.008 Nguyễn Ngọc Duy 01/02/1997 X 7229001 Triet học Triết học Mác - 
Lẻnin

2393 27/05/2019 1628817336 chym.nguyenl224@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

7 35.01.009 Lường Kim Duyên 12/09/1997 X 7229001 Triết học Triết học Mác - 
Lẽnin 2393 27/05/2019 396749810 duyen9asl@gmail.com Điện thoại X X X X H à  Nội

8 35.01.010 Tổng Minh Giang 21/12/1997 X 7229001 Triết học Triết học Mác - 
Lênỉn 2393 27/05/2019 973896406 tongminhgiangl@gmail.com Điện thoại X X X X H à  Nội

9 35.01.013 Ngô Thị Thu Hoài 04/09/1997 X 7229001 Tnểt học Triêt học Mác - 
Lênin 2393 27/05/2019 35448242 thuhoai040997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

10 35.01.015 VO Thị Hương 19/01/1997 X 7229001 Triẻt học Triết học Mác - 
Lênin 2393 27/05/2019 796193358 huonavuuritaiamail.com Điện thoại X

11 35.01.016 Nguyễn Thị Huyền 16/05/1997 X 7229001 Triết học Triểt học Mác - 
Lẽnin 2393 27/05/2019 366379624 nanglanhl65@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

12 35.01.017 Nguyễn Thi Huyền 10/01/1997 X 7229001 Triết học Trict hpc Mác -  
Lên in 2393 27/05/2019 336067492 guyenthihuyen.hvbc@gmail.cor Điện thoai X X X X H à  NỘI

13 35.01.020 Hoàng Thị Thanh Lan 20/02/1997 X 7229001 Triết học Triết học Mác - 
Lènin 2393 27/05/2019 364890657 hoanglanhgk35@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

14 35.01.019 Đặng Thị Lầm 18/01/1997 X 7229001 Triết học Triết học Mác - 
Lênin 2393 27/05/2019 962119438 Iamsan9497@gmatl.com Điện thoại X X X X H ả  NỘI

15 35.01.023 Lê Đức Mạnh 21/04/1997 X 7229001 Triết học Triết học Mác - 
Lênin 2393 27/05/2019 976041396 Ieducmanh2104@gmail.com Đ iện  thoại X X X X Hà NỘI

16 35.01.024 Hà Quang Minh 29/01/1997 X 7229001 Triểt học Triết học Mác - 
Lẻnin 2393 27/05/2019 936646065 minhahpv@gmail.com Điện thoại X

17 35.01.026 Hoàng Thị Thào My 11/09/1997 X 7229001 Triết học Triết học Mác -  

Lênin 2393 27/05/2019 943922922 hoangmy922@gmail.com Điện thoại X X

18 35.01.029 Xín Thị Phương 14/11/1997 X 7229001 Triết học Triết học Mác -  

Lênin 2393 27/05/2019 1646448185 dongphuongl514@gmail.com Điện thoai X X

19 35.01.035 Phạm Thị Kim Thiện 21/02/1997 X 7229001 Triết học Triết học Mác -  

Lênin 2393 27/05/2019 385377278 Shineunsooll2@gmail.com Điện thoai X X X X

20 35.01.036 VO Thị Thoán 14/02/1997 X 7229001 Triết học Triết học Mác - 
Lênin 2393 27/05/2019 362205221 thoanhd97@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

21 35.01.039 Lê Đình Trường 06/04/1997 X 7229001 Triet học Triết học Mác - 
Lẽnin 2393 27/05/2019 1638333422 lehoangtruongajc@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

22 35.01.043 Nguyễn Thi Hải Yến 12/06/1997 X 7229001 Triết học Triểt học Mác - 
Lênin 2393 27/05/2019 399733688 haiyenl26.hbt@gmail.com Điện thoai X X X X H à  Nội

23 34.01.032 Đặng Thi Trà My 01/10/1996 X 7229001 Triết học Triết học Mác - 
Lênin 2393 27/05/2019 969015602 TramydangOO@gmail.com Điện thoại X

Tổng cộng: 20 3 17 I 2 2 4 11 4 10 3 0

Ghi chú:
(*) Trường họp cóc ngành chưa có m i ngành thuộc danh mục cáp H 'd i  nghị ghi rồ t in  chuông trình dang dào lợo trong cột t in  ngành 
(** )  Ghi r i i  t in  phumtg thức kháo sảtnliư: P h iiu  hàl: emall; phòng ván; trực tuyến...

Hà Nội. ngày 30 tháng 10 năm 2020 
GIẤM ĐỐC TT
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYỀN TRUYÊN
TRUNG TÂM KHẢO THỈ VÀ KIỀM ĐỊNH CHÁT LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH SINII VIÊN TỔT NGHIỆP K35 Đ ư ợ c  KHẢO SÁT NĂM 2020

ĐÁNG CONG SÀN VIÉT NAM

Đường link đăng tải Danh sách.............................................................................................................................................
Họ vả tên cán bộ tổng hợp: Trần Đinh Đức; Điện thoại: 0986912427; Email: bophandbcl2016@gmail.com

PHỤ LỰC 2

TT Mỉ sinh vién Họ vi tẻn Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới tinh Mỉ ngành đào tạo n Quyết định tốt nghiệp Thông tin li£n hộ của SVTN

Phương thức 
khảo sát (••)

SVTN phản 
hổi Tỉnh trạng việc làm Đúng ngành nghỉ 

đào tạo không Khu vye Um viộc

N ai l im  việc 
(tinh.
TP)

Nam Nử Ma ngành T in  ngành Tồn chuyỗn ngành
Sổ

quyét
định

Ngày kỷ  quyét 
định

Điện thoại Email CÓ KhAng
Cỏ
v iic
làm

Dang
học

nAig

Chưa 
cố việc 

làm
Có G in Chỏ* Ị Nhá Tư

Tự tạo 
v iic  
tàm

Có yếu
ứ

nước
ngoái

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 6 27
1 34.14.001 Ngô VŨ Nhật Anh 23/11/1996 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 363069756 atanhngovu23111996@gmail.c( Điện thoại X X X X HâNội
2 35.14.001 Lê Mai Anh 01/07/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 972849592 maianhxb35@gmail.com Điện thoai X X

3 35.14.002 Lê Trung Anh 06/02/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 975743862 Ietrunganh0602@gmail.com Điện thoai X X

4 35.14.003 Nguyễn Vân Anh 14/10/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 367521786 guyenvananhl41097@gmail.cor Điện thoai X X X X Hả NỘI
5 35.14.004 Trương Bảo Anh 28/01/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 399663580 viennhuxuatban@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
6 35.14.007 Lâm Văn Đạt 27/11/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 902217427 datlaml997@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
7 35.14.008 Nguyễn Anh Đạt 14/02/1997 X 7320401 Xuắt bản Xuất bản 2393 27/05/2019 966140297 nguyenanhdatl807@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội
8 35.14.009 Nguyễn Tiến Đạt 16/02/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 966413718 nguyendattl602@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
9 35.14.010 Nguyễn Thi Dung 17/04/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 347249591 uyenthidungl7041997@gmail.c< Điện thoai X X X X Hả Nội
10 35.14.011 Nguyễn Hương Giang 25/11/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 967251197 gianggng.2511@gmail.com Điện thoai X X

II 35.14.012 Nguyễn Thị Lam Giang 08/07/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 963653615 gianglam2601@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
12 35.14.013 Lại Thị Hằng 01/04/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 978685293 Iaithihangl497@gmail.com Điện thoai X

13 35.14.014 LêThịThúy Hằng 30/04/1997 X 7320401 Xuẩt bản Xuất bản 2393 27/05/2019 336624653 hangkool300497@gmail.com Điện thoai X X

14 35.14.016 Nguyễn Thị Hiền 28/05/1997 X 7320401 Xuat bản Xuất bản 2393 27/05/2019 977177293 minhgioiamha@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
15 35.14.017 Phạm Thị Thu Hiền 06/09/1997 X 7320401 Xuất bản Xuẩt bản 2393 27/05/2019 943311716 phamthuhien6997@gmail.com Điện thoai X

16 35.14.018 Vũ Thị Minh Hòa 11/10/1997 X 7320401 Xuất bản Xuat bản 2393 27/05/2019 343582225 vinhhoa29041997@gmail.com Điện thoai X

17 35.14.019 Dương Thị Thu Hương 15/08/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 945415897 thuhuongl50897@gmail.com Điện thoai X X

18 35.14.020 Nguyễn Ngọc Huyền 21/03/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 944579192 ngochuyenxbk35@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nòi
19 35.14.021 Trằn Khánh Huyền 03/10/1997 X 7320401 Xuẳt bản Xuất bản 2393 27/05/2019 983773629 tkh9795@gmail.com Điện thoại X

20 35.14.023 MaiThùy Linh 07/07/1997 X 7320401 Xuẩt bản Xuất bản 2393 27/05/2019 818490668 'nkyoungcheesecrazy@gmail.cor Điện thoai X

21 35.14.024 Nguyễn Huyền Linh 21/04/1997 X 7320401 Xuẩt bản Xuất bản 2393 27/05/2019 961972104 nguyenhuyenlinh21@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội
22 35.14.025 Nguyễn Thùy Linh 12/01/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 965420480 thuylinh.ajc35@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
23 35.14.026 Nguyền Thị Hương Ly 02/07/1997 X 7320401 Xuẩt bàn Xuất bản 2393 27/05/2019 965493789 huongly2902@gmail.com Điện thoai X

24 35.14.027 Vũ Thị Mai 08/01/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 326685495 bubuhamchoi495@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
25 34.14.058 Nguyễn Thi Hà My 08/07/1996 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 373860805 tieumiul904@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
26 35.14.029 Nguyễn Thị Thoại Mỹ 05/03/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 973397543 thoaimy9@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
27 35.14.030 Trương Thúy Nga 01/02/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 988742543 truongnga.010297@gmail.com Điện thoai X X X X Hả NỘI
28 35.14.032 Nguyễn Thị Nguyệt 26/10/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 968573026 nguyetha261097@gmail.com Điện thoai X X
29 35.14.033 Phạm Thị Nhài 05/05/1997 X 7320401 Xuất bản Xuẩt bản 2393 27/05/2019 946128798 phamnhai61@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nôi
30 35.14.035 Nguyễn Thị Nhung 10/07/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 372538057 nhunghoang5217@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
31 35.14.036 Nguyễn Thị Hà Phương 27/08/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 915889871 sucute278@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
32 35.14.037 Nguyễn Thu Phương 22/04/1996 X 7320401 Xuất bản Xuât bản 2393 27/05/2019 399871329 phuong220496@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội
33 35.14.039 BÙI Thi Tháo 02/11/1997 X 7320401 Xuất bản Xuẩt bản 2393 27/05/2019 975446170 buithao021197@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
34 35.14.040 Phạm Thị Tháo 24/05/1997 X 7320401 Xuẩt bản Xuất bản 2393 27/05/2019 848321222 thaopham97.tk@gmail.com Điện thoai X X X X Hả NỘI
35 35.14.042 Nguyễn Thu Trang 27/09/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 347682452 trangnguyenxb35@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
36 35.14.043 Đào Thanh Tú 27/06/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 904531261 daothanhtu2706@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội
37 35.14.044 Nguyễn Thi Tươi 28/05/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 393480091 nguyentuoi.242805@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
38 35.14.045 BÙI Thl Hầl Vân 05/02/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 981245659 vandat521997@gmail.com Điện thoai X X
39 35.14.046 Phạm Thị Yến 02/02/1997 X 7320401 Xuất bản Xuất bản 2393 27/05/2019 911550087 lamyenluong@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

Tổng cộng: 33 6 26 2 5 2 5 19 1 20 5 0

Ghi chú:
(*) Truừttg hợp càc ngành chưa cỏ mtì ngành thuộc danh mục cắp l i ' d ị  nghi ghi rỗ t in  chutntg trình dang dáo lạo trong Cịit tin  ngành 
(**> Ghi rò t in  phương thừc kháo lát nhu: Phiếu hỏi: tm ail; phòng vắn: trục tuvỉn...

J

Ỉ1

Hà Nội. ngày 30 thảng 10 năm 2020 
GIÁM ĐÚC TT
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TT MA s inh vién Họ v i  tẻn
Ngày, tháng, 

n im  s inh

Gi«w tính MA ngành dào tạo (*) Q uyết đ jnh tố t nghiệp Thông tín lién hệ của SVTN

Phưomg thứ c 
khảo sá t (**)

SVTN p h in  
hổ i

T inh trạng việc làm
Dúng ngành n g h ỉ 

dào tạo  không
Khu vực làm việc

N ơ i l im  việc 
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TP)

Nam Nữ Mă ngành Tồn ngánh Tén chuyón n g in h
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quyổt
định

Ngày hý quyểt
định

Diện thoại Email Có Không
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việc
lởm
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nâng
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Có Gần Kkđng
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việc
làm

C ó y iu
ứ

nưởc
ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 35A1.23.001 Đào Vân Anh 07/01/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Quan hệ chinh tri và 
truyền thông quốc tế 2393 27/05/2019 986886497 vananhdao97@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

2 35A1.23.002 Lê Huyền Anh 05/05/1997 X 7310206 Quan hệ quổc
tể

Quan hệ chinh tri và 
truyền thông quốc tế 2393 27/05/2019 822297397 huyenanh05051997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

3 35A1.23.003 Phạm Thẩm Quỳnh Anh 06/05/1996 X 7310206 Quan hệ quốc
tế

Quan hệ chính tri và 
truyền thông quổc tế 2393 27/05/2019 346944369 )hamthamquynhanh@gmail.con Điện thoại X X X X Hả Nội

4 35A1.23.004 Trần Lê Vân Anh 11/07/1997 X 7310206 Quan hệ quốc
tể

Quan hệ chỉnh trj và 
truyền thông quốc tc 2393 27/05/2019 399002Ộ88 tvananhll7@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

5 35A1.23.005 Pham Ngọc Ánh 02/02/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quốc tế 2393 27/05/2019 832241997 iamngocanh0202972@gmail.co Điện thoại X X X X Hả Nội

6 35A1.23.008 Nguyễn Thủy Dương 21/10/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tẻ

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quốc té 2393 27/05/2019 902127962 thuydon.ajc@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

7 35A1.23.009 Nguyễn Minh Hà 05/07/1997 X 7310206 Quan hệ quổc
tế

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quốc tể 2393 27/05/2019 988560197 minhha5797@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

8 35A1.23.010 Nguyễn Việt Hà 27/06/1996 X 7310206 Quan hệ quổc 
tẻ

Quan hệ chinh trị và 
truyẽn thòng quốc tế 2393 27/05/2019 345862296 Viethanguyen27696@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

9 35A1.23.012 Nguyễn Thị Thúy Hằng 11/04/1997 X 7310206 Quan hệ quốc
tề

Quan hệ chinh trị và 
truyền thông quổc tế 2393 27/05/2019 971687895 thuyhang.nt97@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

10 35A1.23.011 Vũ Hồng Hạnh 01/10/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tẻ

Quan hệ chính trị và 
truyẻn thông quốc tế 2393 27/05/2019 969009872 hannahvu.zin@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

11 35A1.23.013 Nguyễn Ngọc Hiền 18/11/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Quan hệ chinh trị vả 
truyền thông quốc tế 2393 27/05/2019 388481331 Igochiennguyen 1811 @gmail.cor Điện thoại X X X X Hả Nội

12 35A1.23.014 Nguyễn Trung Hiếu 03/09/1997 X 7310206 Quan hệ quổc
tể

Quan hệ chinh tri và 
truyền thông quốc tế 2393 27/05/2019 338737289 hieume.hm@gmail.com Điện thoại X X

13 35A1.23.015 Trần Thi Huyền 15/03/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thòng quổc tế 2393 27/05/2019 766230361 tranhuyenl53@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

14 35A1.23.016 Vũ Thi Thu Huyền 09/11/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Quan hệ chinh trị vả 
truyền thông quốc tế 2393 27/05/2019 346374317 thunderhero911@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

15 35A1.23.018 Hoàng Tùng Lâm 23/04/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Quan hệ chinh trị vả 
truyền thông quổc tế 2393 27/05/2019 353718870 tunglamajc@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

16 35A1.23.019 Bùi Khánh Linh 15/09/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tê

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quổc tế 2393 27/05/2019 975933643 Iinhhlinhh954@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

17 35A1.23.020 Nguyễn Diệu Linh 02/09/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Quan hệ chinh tri và 
truyền thông quổc tế 2393 27/05/2019 988291997 nguyendieulinh297@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
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18 35A1.23.021 Phan Bảo Linh 03/08/1997 X 7310206 Quan hệ quốc
tế

Quan hệ chinh trị vả 
truyền thõng quốc tế 2393 27/05/2019 915030897 baolinh0308@gmail.com Điện thoại X X

19 35A1.23.022 Lê Huyền My 13/09/1997 X 7310206 Quan hệ quổc
tể

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quốc te 2393 27/05/2019 832091997 leehuyeenmy@gmail.com Điện thoại X

20 35A1.23.023 Nguyễn Hà My 22/02/1997 X 7310206 Quan hệ quổc
tể

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quốc tẻ 2393 27/05/2019 935220297 Hmynguyen2202@gmatl.com Điện thoại X X X X Hà Nội

21 35A1.23.024 Trinh Thi Trà My 18/05/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Quan hệ chỉnh trị vả 
truyền thông quốc tc 2393 27/05/2019 353330145 trinhmyl8@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

22 35A1.23.025 Đặng Thúy Nga 07/10/1997 X 7310206 Quan hệ quổc 
tế

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quốc tế 2393 27/05/2019 963956054 ngaphap715@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

23 35A1.23.026 Bùi Thị Thúy Ngân 21/09/1997 X 7310206 Quan hệ quổc
tể

Quan hệ chính tri vả 
truyền thông quốc tế 2393 27/05/2019 912072422 Buingan212409@gmail.com Điện thoại X X X X Hà NỘI

24 35A1.23.028 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 13/02/1995 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quổc tc 2393 27/05/2019 963874698 nguyenngocl42@gmail.com Điện thoai X X X X Hà NÔI

25 35A1.23.029 Tràn Thị Hồng Ngọc 22/09/1997 X 7310206 Quan hệ quốc
tế

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quổc tế 2393 27/05/2019 399000998 hngoctran97@gmail.com Điện thoai X X X * Há NÔI

26 35A1.23.030 Đặng Thi Nhàn 23/01/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quốc tẻ 2393 27/05/2019 356005995 uyennhan97@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

27 35A1.23.032 VO Hoảng Oanh 08/10/1997 X 7310206 Quan hệ quốc
tế

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quòc tế 2393 27/05/2019 918081097 vhng.oanh@gmail.com Điện thoai X

28 35A1.23.033 Bùi Thị Hoài Phương 14/03/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tẻ

Quan hệ chinh tn vả 
truyền thông quốc té 2393 27/05/2019 374762717 Bui.thien.14397@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

29 35A1.23.034 Phùng Thị Hương Quỳnh 13/05/1997 X 7310206 Quan hệ quốc
tể

Quan hệ chinh trị vả 
truyền thông quốc tể 2393 27/05/2019 968363597 je.taime305@gmail.com Điện thoại X X X X Há Nội

30 35A1.23.035 Nguyễn Đoàn Thanh Tâm 19/12/1997 X 7310206 Quan hệ quổc 
tể

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quôc tể 2393 27/05/2019 983998357 hanhtam.hvbctt97hl@gmail.con Điện thoai X X X X Hả NỘI

31 35A1.23.037 Phạm Thị Mai Thanh 12/08/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Quan hệ chinh tn và 
truyên thông quòc tề 2393 27/05/2019 354412897 phmaithanhl20897@gmail.com Điện thoại X X

*
Há Nòi

32 35A1.23.038 Hoàng Thị Phương Thảo 17/09/1997 X 7310206 Quan hệ quổc
tế

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thòng quốc tế 2393 27/05/2019 989861619 thaohoangl788@gmail.com Điện thoại X X

33 35A1.23.039 Lê Thị Minh Thu 15/09/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tể

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quổc tế 2393 27/05/2019 383792068 minhthu.fia.ajc@gmail.com Điện thoại X X X X Hà NỘI

34 35A1.23.041 Lê Minh Thúy 11/01/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tể

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quốc tể 2393 27/05/2019 936420509 leminhthuyy@gmail.com Điện thoai X

35 35A1.23.04C Trịnh Hồng Thủy 22/05/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tẻ

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thõng quốc tc 2393 27/05/2019 367163849 trinhhongthuy2205@gmail.com Điện thoại * X X X Hả Nôi

36 35A1.23.046 Nguyễn Phụng Trâm 17/12/1997 X 7310206 Quan hệ quồc 
tể

Quan hệ chinh trị vả 
truyền thông quốc tí 2393 27/05/2019 368954247 ngphungtraml711@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

37 35A1.23.045 Lê Đỗ Kiều Trang 19/10/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Quan hệ chinh tn vả 
truyền thông quốc tẻ 2393 27/05/2019 356071469 tranglel469@gmail.com Điện thoại X X

38 35A1.23.047 Mai Thi Ngọc Trinh 03/01/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tẻ

Quan hộ chinh tri ví 
truyền thông quốc tí 2393 27/05/2019 705668179 ngoctrenh313131@gmail.com Điện thoai X X
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39 35A1.23.048 Huỳnh Nguyệt Trúc 28/07/1996 X 7310206 Quan hệ quốc
tể

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quốc tể 2393 27/05/2019 934751125 htruc.287@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

40 35A1.23.036 Nguyễn Thị Tươi 03/10/1997 X 7310206 Quan hệ quốc
tế

Quan hệ chinh tri và 
truyền thòng quốc tế 2393 27/05/2019 963337514 nguyentuoi031097@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

41 35A1.23.049 Ngô Hải Vân 25/10/1997 X 7310206 Quan hệ quấc
tế

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thòng quốc tể 2393 27/05/2019 973630016 ngohaivanl997@gmailcom Điện thoại X X X X Hả Nội

42 35A1.23.050 Nguyễn Thị Hồng Vân 24/03/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
té

Quan hệ chính tri vả 
truyền thòng quốc tế 2393 27/05/2019 962515642 nthv2403@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

43 35A1.23.051 Bùi Huy Vũ 08/04/1997
J

X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Quan hệ chinh tri vá 
truyền thông quổc tể 2393 27/05/2019 942926697 huyvu0804@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

44 35A1.23.052 Trương Thị Xuân 05/11/1995 X 7310206 Quan hệ quốc 
tể

Quan hệ chinh trị vả 
truyền thông quổc tế 2393 27/05/2019 359351307 truongxuan511@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

45 35A2.23.005 Nguyễn Ngọc Ánh 29/09/1997 X 7310206 Quan hệ quốc
tế

Quan hệ chinh trị vả 
truyền thõng quốc tế 2393 27/05/2019 379689488 trauanh297@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

46 35A2.23.006 Đàm Thị Minh Chính 26/04/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tể

Quan hệ chinh trị vả 
truyền thòng quốc tế 2393 27/05/2019 915563817 damthiminhchinh@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

47 35A2.23.007 Trịnh Ngọc Dung 04/03/1997 X 7310206 Quan hệ quốc
tể

Quan hộ chinh tri vả 
truyền thòng quốc tế 2393 27/05/2019 972764150 trinhngocdung01@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

48 35A2.23.009 Nguyễn Thi Hoàng Hà 21/11/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tể

Quan hệ chinh tri và 
truyền thòng quòc tẻ 2393 27/05/2019 987799008 nakanaide2111@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nòi

49 35A2.23.010 Phạm Thị Thu Hà 30/12/1997 X 7310206 Quan hệ quốc
tế

Quan hệ chinh trĩ vả 
truyền thông quốc tế 2393 27/05/2019 964240996 phamha3012@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI

50 35A2.23.011 Dương Thanh Hằng 12/12/1997 X 7310206 Quan hệ quốc
tế

Quan hê chinh trt vả 
truyên thông quổc tẽ 2393 27/05/2019 396199786 hangduong97@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI

51 35A2.23.012 Đỗ Thị Thảo Hiền 21/06/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tề

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quốc tẽ 2393 27/05/2019 986281970 hiendo974@gmail.com Điện thoại X X « X Hả Nôi

52 35A2.23.013 Nguyễn Thị Hiền 28/10/1997 X 7310206 Quan hệ quổc 
tể

Quan hệ chinh tn vả 
truyền thòng quốc tế 2393 27/05/2019 833010000 hien28101997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI

53 35A2.23.014 KhổngThi Thanh Hoa 23/05/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tể

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quổc tể 2393 27/05/2019 364341333 khonghoabg97@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI

54 35A2.23.016 Phạm Thị Ngọc Huyền 06/11/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thòng quổc tế 2393 27/05/2019 812167383 ngochuyenn.97@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI

55 35A2.23.018 Lẻ Tùng Lâm 17/09/1997 * 7310206 Quan hệ quổc 
tế

Quan hệ chinh trị và 
truyền thông quốc tể 2393 27/05/2019 969301456 Ietunglaml70997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

56 35A2.23.019 Bùi Khánh Linh 20/07/1996 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Quan hệ chinh tri và 
truyên thõng quôc tẻ 2393 27/05/2019 826212239 linhkhanhlinhhp@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

57 35A2.23.021 Nguyễn Hoàng cấm Linh 06/03/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tể

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quốc tế 2393 27/05/2019 988879603 clinhnguyen63@gmail.com Điện thoại X X

58 35A2.23.022 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 31/10/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Quan hệ chinh tri và 
truyền thông quổc tế 2393 27/05/2019 822111097 Iguyenthuylinh9171 @gmail.corr Điện thoại X X X X Hả Nội

59 35A2.23.023 Lê Thị Ly Ly 01/03/1997 X 7310206 Quan hè quổc
tể

Quan hê chinh tri và 
truyền thông quốc tế 2393 27/05/2019 354198546 Iylyl31997@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
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60 35A2.23.024 Nguyễn Thj Hương Ly 25/11/1997 X 7310206 Quan hệ quốc
tể

Quan hệ chinh tri và 
truyền thông quổc tế 2393 27/05/2019 838569898 phuonglyqni@gmail.com Điện thoại X

61 35A2.23.025 Lê Trà My 10/02/1997 X 7310206 Quan hệ quốc
tế

Quan hệ chính trị vả 
truyền thông quốc tẻ 2393 27/05/2019 963683197 tramylel002@gmail.com Điện thoại X X

«
X Hà NỘI

62 35A2.23.026 VO Việt Mỹ 21/05/1996 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quốc tế 2393 27/05/2019 336143637 myvu0521@gmail.com Điện thoại X

63 35A2.23.029 Nguyễn Thị Ngọc 13/08/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Quan hệ chinh tri và 
truyền thông quốc tế 2393 27/05/2019 966116106 nguyenngocl30897@gmail.com Điện thoai X X X X Hã NỘI

64 35A2.23.031 Lý Thị Huyền Như 10/06/1997 X 7310206 Quan hệ quổc
tế

Quan hệ chinh trị vả 
truyền thông quốc tế 2393 27/05/2019 333880594 lyhuyennhu.ajc@gmail.com Điện thoại X

65 35A2.23.032 Nguyễn Th| Kim Oanh 01/05/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Quan hệ chinh trị vả 
truyền thông quốc tể 2393 27/05/2019 396961495 oanhajc@gmail.com Diện thoại X X X X Hả NỘI

66 35A2.23.033 Dương Thị Diễm Quỳnh 01/06/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tẻ

Quan hệ chinh trị vả 
truyền thông quốc tể 2393 27/05/2019 979153389 diemquynhajc@gmail.com Điện thoại X X X X Há NỘI

67 35A2.23.034 Tạ Minh Sơn 23/09/1996 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Quan hệ chinh tri và 
truyền thông quốc tể 2393 27/05/2019 334411996 sontoonajc@gmail.com Điện thoai X X

68 35A2.23.035 Hà Phước Lương Tâm 16/03/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tẻ

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quổc tế 2393 27/05/2019 964448197 haphuocluongtam@gmail.com Điện thoai X X X X Hả NỘI

69 35A2.23.040 VO Hiền Thảo 26/05/1997 X 7310206 Quan hệ quốc
tế

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quốc tế 2393 27/05/2019 961167102 hienthaok35@gmail.com Điện thoại X X X X Há NỘI

70 35A2.23.042 Ngô Anh Thư 21/06/1997 X 7310206 Quan hệ quổc 
tế

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thòng quổc tẻ 2393 27/05/2019 942161997 anhthu.ajc@gmail.com Điện thoai X X X X Hà NÒI

71 35A2.23.041 Trần Thi Thủy 23/12/1997 X 7310206 Quan hệ quốc
tế

Quan hệ chinh tri và 
truyền thông quổc tẻ 2393 27/05/2019 963845121 tranthuy23121997@gmail.com Diện thoai X X X » Há NỘI

72 35A2.23.045 Đàm Thu Trang 25/03/1997 X 7310206 Quan hệ quốc
tể

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quốc tẻ 2393 27/05/2019 972495540 damthutrang2@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI

73 35A2.23.046 Huỳnh Mai Trang 13/09/1997 *
7310206 Quan hệ quốc 

tế
Quan hệ chính trị vả 
truyền thòng quốc tể 2393 27/05/2019 912963688 mtrangl309@gmail.com Điện thoai X

74 35A2.23.047 Nguyễn Linh Trang 21/09/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Quan hệ chinh tri và 
truyền thông quốc tẻ 2393 27/05/2019 984059119 trangpups@gmail.com Điện thoại X X X X Hà NỘI

75 35A2.23.049 Nguyễn Thị Hồng vân 21/08/1995 X 7310206 Quan hệ quốc 
tể

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quổc tẻ 2393 27/05/2019 918931741 eoblue.lb@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

76 35A2.23.052 Nguyễn Lê Vy 13/07/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Quan hệ chinh tri vả 
truyền thông quốc tí 2393 27/05/2019 397497267 levy.ajc@gmail.com Điện thoai X X * X Hà Nội

77 35.22.001 Hồ Thị Thúy Ái 20/12/1997 X 7310206 Quan hệquồc
tế Thông tin dổi ngoại 2393 27/05/2019 976804430 thuyai.2006@gmail.com Điện thoai X X X X Há Nội

78 35.22.002 Nguyễn Lê Ngọc Châu 31/10/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế Thòng tin đối ngoại 2393 27/05/2019 961081688 haunguyen31101986@gmail.co Điện thoai X

79 35.22.003 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 10/11/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế Thông tin dổi ngoại 2393 27/05/2019 1678044763 Iguyenngocdiepl011@gmail.cor Điện thoai X

80 35.22.004 Đoàn Nguyễn Hoàng Giang 16/04/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tể Thòng tin dổi ngoại 2393 27/05/2019 972160497 guyenhoanggiangl2qlttl5@gm< Điện thoai X X X * Hà Nội

81 35.22.005 Bùi Ngọc Hà 18/02/1997 X 7310206 Quan hệ quổc 
tẻ Thông tin dổi ngoại 2393 27/05/2019 969110964 buingocha.1511@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI

82 35.22.007 Phạm Vân Hà 31/01/1997 X 7310206 Quan hệ quổc 
té Thông tin dổi ngoại 2393 27/05/2019 1643101275 Riolevine311@gmail.com Điện thoai X X X X Há NÔI
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83 35.22.008 Nguyễn Thủy Hằng 14/03/1997 X 7310206 Quan hệ quổc
tể Thõng tin đổi ngoại 2393 27/05/2019 1672732539 ngthuyhangl43@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI

84 35.22.009 Trương Thị Thu Hằng 06/08/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tẻ Thông tin đổi ngoại 2393 27/05/2019 961009336 hangtruong6897@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

85 35.22.012 Nguyễn Trung Hiếu 20/10/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
te Thông tin đối ngoai 2393 27/05/2019 982172767 trunghieu20101997@gmail.com Điện thoại X X

86 35.22.013 Đinh Mai Hương 24/12/1997 X 7310206 Quan hộ quốc 
tể Thông tin đổi ngoai 2393 27/05/2019 1655213676 dinhmaihuong2412@gmail.com Điện thoại X

87 35.22.014 Nguyễn Thị Huyền 01/01/1996 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Thông tin đối ngoại 2393 27/05/2019 1635210683 1996minh3@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

88 35.22.015 Vũ Minh Khánh 25/03/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế

Thông tin đổi ngoại 2393 27/05/2019 968759697 nhkhanhsinhnaml997@gmail.C( Điện thoại X X X X Hả Nội

89 35.22.017 Hoàng Mỹ Linh 23/01/1997 X 7310206 Quan hệ quổc 
tể Thông tin đổi ngoại 2393 27/05/2019 1658069749 Hmlinhj23@gmail.com Điện thoại X X

90 35.22.018 Hoàng Thi Khánh Linh 17/10/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế Thông tin đối ngoại 2393 27/05/2019 918520388 Khanhlinhl7ajc@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

91 35.22.019 Nguyễn Hương Mỹ Linh 07/01/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
lể Thông tin đối ngoại 2393 27/05/2019 914884672 nhmylinh71@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

92 35.22.020 Nguyễn Khánh Linh 30/08/1997 X 7310206 Quan hệ quồc 
te Thông tin đổi ngoại 2393 27/05/2019 1682768965 khanhlinh30081997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

93 35.22.021 Vũ Thị Phương Linh 22/10/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tể Thông tin dổi ngoại 2393 27/05/2019 1636128306 phuonglinh221097@gmail.com Điện thoại X X

94 35.22.023 vũ Thỉ Hải Ly 23/07/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tế Thông tin đối ngoai 2393 27/05/2019 1239426978 Iyvu2307@gmail.com Điện thoại X

95 35.22.024 Phạm Phương Nam 08/11/1997 X 7310206 Quan hệ quốc
tể

Thông tin dối ngoại 2393 27/05/2019 16S3234618 nam81997@gmail.com Điện thoại X X X X Hà NỘI

96 35.22.026 Đào Hồng Ngọc 05/09/1997 X 7310206 Quan hệ quốc 
tể Thông tin dổi ngoại 2393 27/05/2019 1646604670 hongngocruby97@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

97 35.22.027 Hoàng Hồng Ngọc 23/09/1997 X 7310206 Quan hệ quốc
tể Thông tin đổi ngoại 2393 27/05/2019 977201790 ngochh2309@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI

98 35.22.030 Nguyễn Thị Phước 06/10/1997 X 7310206 Quan hệ quổc 
tể Thông tin đổi ngoại 2393 27/05/2019 965781205 phuocpt.1997@gmail.com Điện thoại X

99 35.22.032 VO Minh Tân 24/12/1997 X 7310206 Quan hç quổc 
tế Thông tm dổi ngoại 2393 27/05/2019 965777520 tan.hp.king2@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI

100 35.22.033 Cao Thi Phương Thảo 10/09/1997 X 7310206 Quan hệ quốc
tế Thông tin đổi ngoại 2393 27/05/2019 916438973 Caothao221997@gmail.com Điện thoại X

101 35.22.034 Nguyễn Thu Thảo 08/10/1997 X 7310206 Quan hệ quốc
tể Thòng tin dôi ngoại 2393 27/05/2019 1629326811 ngthuthao081097@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

102 35.22.035 Hồ Thi Thu 02/11/1996 X 7310206 Quan hệ quổc 
tế

Thông tin đổi ngoại 2393 27/05/2019 972389427 Hoaithuhvbc2012@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI

103 35.22.037 Nguyễn Quốc Toàn 15/06/1997 X 7310206 Quan hệ quồc 
tế Thông tin dổi ngoai 2393 27/05/2019 1263485768 quoctoanl5697@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

104 35.22.038 TrầnThùy Trang 12/08/1997 X 7310206 Quan hệ quỏc
tế Thòng tin dổi ngoai 2393 27/05/2019 1235563379 trangqrl208@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

105 35.22.039 Ngô Thục Trinh 06/11/1997 X 7310206 Quan hệ quồc 
te Thông tin đối ngoai 2393 27/05/2019 963016367 thuctrinh6111997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

106 35.22.040 Tôn Nữ Khánh Trinh 17/09/1997 X 7310206 Quan hệ quổc 
tế Thông tin dối ngoai 2393 27/05/2019 915716997 Tonnukhanhtrinh@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

107 35.22.041 Trương Thi cám Tú 19/01/1997 X 7310206 Quan hệ quôc 
te Thông tin dổi ngoại 2393 27/05/2019 919015920 truongcamtuc5k41@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

108 35.22.042 Nguyễn Thu Uyên 09/08/1997 X 7310206 Quan hệ quổc 
tế Thông tin đối ngoại 2393 27/05/2019 985379714 nguyenuyen9897@gmail.com Điộn thoại X X X X Hả Nội

Tổng cộng: 95 13 85 3 7 26 30 29 10 61 12 2

Ghi chú:
(*) Truừng hợp các ngành chưa cứ m ă ngành Unifie danh mục cáp I V d i  nghị gh i rỗ Un chương trinh dang dào lạo  trong cfil tin  ngành 

(**) (ìlu  rỏ tin  phương thùc kháo tát như: Phiến hỏi; email: phỏng  win: trực tuyỉn. .

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020 
GIÁM ĐỐC TT
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 24 2 5 26 27
1 35.15.001 ĐẶNG MINH ANH 20/10/1996 X 7310301 Xã hội học Xã hội học 2393 27/05/2019 1639654995 minhanh.mint@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội
2 35.15.002 LỄ THI VÂN ANH 29/07/1997 X 7310301 Xâ hội học Xã hội học 2393 27/05/2019 1668052312 vananhvitamin@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
3 35.15.003 NGUYÊN TÚ ANH 09/03/1997 X 7310301 x a  hội học Xả hội học 2393 27/05/2019 961573854 ntanh505@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
4 35.15.004 TRẦN LAN ANH 27/01/1997 X 7310301 Xã hội học Xi hội học 2393 27/05/2019 936357021 lananh.vimuaiqmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
5 35.15.005 TRẦN MINH ANH 21/08/1997 X 7310301 Xã hội học Xả hội học 2393 27/05/2019 972120108 miaha.muah@gmail.com Điên thoại X X X X Hả NỘI
6 35.15.007 NGUYÊN NGỌC Anh 26/09/1997 X 7310301 Xã hội học Xã hội học 2393 27/05/2019 981240681 anhnn.jnf@gmail.com Điện thoại X

7 35.15.008 BÙI LINH CHI 10/07/1997 X 7310301 Xã hội học Xă hội học 2393 27/05/2019 902152345 linhchi.1007(ữ)qmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
8 35.15.009 PHẠM SỸ CÔNG 27/08/1997 X 7310301 Xà hội học Xả hội học 2393 27/05/2019 987540997 phuhodatinh@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
9 35.15.010 BÙI THI NGỌC DIỆP 05/02/1997 X 7310301 Xẫ hội học Xả hội học 2393 27/05/2019 1629838115 buithingocdiep0502@gmail.com Điện thoai X X X X Hả NỘI
10 35.15.011 NGUYỄN THI THÚY DIỆU 29/07/1997 X 7310301 Xa hội học Xă hội học 2393 27/05/2019 1674067376 nannguyen2907@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI
11 35.15.012 NGUYÊN THI HÀ 19/01/1997 X 7310301 Xă hội học Xả hội học 2393 27/05/2019 1694442757 habithu97@gmail.com Điện thoại X X X X Hải Phòng
12 35.15.014 ĐÀO THI HÔNG HẠNH 06/09/1997 X 7310301 Xã hội hoc Xã hội học 2393 27/05/2019 1639523312 othihonghanh691997@gmail.co Điện thoại X X

13 35.15.016 NGUYÊN ĐẠI HIỆP 27/02/1997 X 7310301 Xã hội học Xă hội học 2393 27/05/2019 976338561 nguyendaihiep2702@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
14 35.15.017 BÙI THỊ HƯƠNG 17/10/1997 X 7310301 Xã hội học Xẫ hội học 2393 27/05/2019 1655267499 buihuongl7101997@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
15 35.15.019 NGUYÊN QUANG HUY 12/10/1996 X 7310301 Xã hội học Xả hội học 2393 27/05/2019 975212494 huytocl23@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
16 35.15.020 CHU NG0C HUYỄN 09/02/1997 X 7310301 xa hội học Xă hội học 2393 27/05/2019 944627717 chungochuyencnh@gmail.com Điện thoai X

17 35.15.021 KIỀU TRỌNG LINH 31/07/1996 X 7310301 Xã hội học Xă hội học 2393 27/05/2019 1632589096 kieutronglinh3107@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI
18 35.15.024 TRÀN M? linh 08/03/1997 X 7310301 Xã hội học Xă hội học 2393 27/05/2019 1247730390 Iinhmisgandyl6@gmail.com Điện thoai X X

19 35.15.025 TRẦN TÙNG LINH 14/03/1997 X 7310301 xa hội học Xăhội học 2393 27/05/2019 915399984 shynshini@gmail.com Điện thoai X X X X Hà NÔI
20 35.15.026 TRÀN THI mến 13/02/1997 X 7310301 Xã hội học Xẫ hỏi học 2393 27/05/2019 1672809580 suri.menl997@gmail.com Điện thoai X

21 35.15.027 NGUYỀN HOÀNG NAM 19/05/1997 X 7310301 Xả hội học Xẫ hội học 2393 27/05/2019 1247730390 Iinhmisgandyl6@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI
22 35.15.028 ĐỒ THI QUỲNH NGA 05/09/1997 X 7310301 Xà hội học Xà hội học 2393 27/05/2019 915399984 shynshini@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI
23 35.15.029 VŨ QUỲNH NGA 13/10/1997 X 7310301 Xâ hội học Xả hội học 2393 27/05/2019 1672809580 suri.menl997@gmail.com Điện thoai X

24 35.15.030 NGUYỄN VŨ KIM NGÂN 15/06/1997 X 7310301 Xã hội học Xă hội học 2393 27/05/2019 971985000 kimnganl561997@gmail.com Điện thoai X X X X Hả NỘI
25 35.15.032 HOÀNG THI THU PHƯƠNG 10/11/1997 X 7310301 xa hội học Xả hội học 2393 27/05/2019 969591997 huphuongl0111997@gmail.con Điện thoai X X X X Hà Nội
26 35.15.033 NGÔ THI THU PHƯƠNG 26/05/1997 X 7310301 Xà hội học Xă hội học 2393 27/05/2019 969817481 Igothithuphuongk35@gmail.con Điện thoai X

27 35.15.034 NGUYÊN THU PHƯƠNG 05/10/1997 X 7310301 Xă hội học Xă hội học 2393 27/05/2019 989026097 thuphuong.pt0510@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI
28 35.15.036 LẼTHITHANH TÂM 09/04/1997 X 7310301 Xã hội học Xã hội học 2393 27/05/2019 1674128232 thanhtamyj@gmail.com Điện thoai X X X X Hả NỘI
29 35.15.037 VŨ THI TÂM 25/07/1997 X 7310301 Xă hội học Xẫ hội học 2393 27/05/2019 982031864 vutam6002@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
30 35.15.038 NGUYỀN THI HỒNG THẮM 18/11/1997 X 7310301 Xã hội học Xă hội học 2393 27/05/2019 976168659 toiyeunguvanll@gmail.com Điện thoại X X

31 35.15.039 PHẠM THI PHƯƠNG THẢO 20/08/1997 X 7310301 Xà hội học Xà hội học 2393 27/05/2019 945286897 thaophamtp208.ajc@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
32 35.15.040 TRẦN BẢO THOA 20/04/1997 X 7310301 Xà hội học Xâhội học 2393 27/05/2019 1694377042 tranbaothoa97@gmail.com Điện thoại X X

33 35.15.041 NGUYÊN NGỌCTHU 27/11/1997 X 7310301 Xã hội học Xă hội học 2393 27/05/2019 961867500 ngocthunt9x@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
34 35.15.042 VŨ THI THU 22/01/1997 X 7310301 Xă hội học Xâ hội học 2393 27/05/2019 1652460376 vuthu2201@gmail.com Điện thoại X

35 35.15.043 NGUYÊN THI PHƯƠNG THUÝ 06/04/1997 X 7310301 Xã hội học Xa hội học 2393 27/05/2019 961012924 phuongthuy6497@gmail.com Điện thoai X X

36 35.15.044 THÁI THITHUỲ 15/04/1997 X 7310301 Xă hội học Xâ hội học 2393 27/05/2019 1647177114 chatchoehoe@gmail.com Điện thoại X

37 35.15.045 NGUYÊN THI THÚY 04/04/1997 X 7310301 Xã hội học Xà hội học 2393 27/05/2019 1692683094 thuythuyk35ajc@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
38 35.15.046 PHẠM THI HUYỄN TRANG 14/07/1997 X 7310301 xa hội học Xà hội học 2393 27/05/2019 966094079 tranqpham.soci(®qmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội
39 35.15.047 ĐINH THI THANH XUÂN 03/09/1997 X 7310301 Xả hội học Xả hội học 2393 27/05/2019 1695765774 xuanckec97@gmail.com Điện thoai X X X X Hả NỘI

Tổng cộng: 32 7 27 1 4 7 9 11 2 11 10 4

Ghi chú:
(V  Trưàìig hợp cức Iigàiih cliưa cỏ m i ngành thuộc danh m ục cấp I I 'd ỉ  Iighl gh i rõ ( in  chương trinh đang dào tạo trong cộ t tên ngành 

( * v  Ghi rõ tin  phương thức kháo sá t như: Phiiu  hải; entail. phóng vắn: trực tuyến...

Hà Nội. ngày 30 tháng 10 năm 2020 
GIẤM ĐỐC TT
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PHỤ LỤC 2

Đường link đãng tải Danh sách...............................................................................................................................................
Họ và tên cản bộ tồng hợp: Trần Đình Đức; Điện thoại: 0986912427; Email: bophandbcl2016@gtnail.com
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 35.03.001 Ngô Mai Anh 12/10/1997 X 7310101 Kinh tể Kinh tế chinh trị 2393 27/05/2019 779489706 maianhl21097@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
2 35.03.002 Nguyễn Như Ngọc Quỳnh Anh 04/09/1997 X 7310101 Kinh tế Kinh tế chinh trị 2393 27/05/2019 983388075 quanh.1997@gmail.com Điện thoại X X

3 35.03.003 VO Thị Minh Anh 13/10/1997 X 7310101 Kinh te Kinh tế chinh trị 2393 27/05/2019 968309987 vminhanhl323@gmail.com Điện thoại X

4 35.03.004 Nguyễn Tất Đạt 20/05/1997 X 7310101 Kinh tế Kinh tế chinh tri 2393 27/05/2019 364383797 datnt@gmail.com Điện thoại X X

5 35.03.005 Lê Thi Phương Dung 18/08/1996 X 7310101 Kinh tể Kinh tể chinh trị 2393 27/05/2019 389543206 iongdung.bostonl3000@gmall.( Điện thoại X X X X Hả Nội
6 35.03.006 Chu Vũ Tấn Dũng 12/02/1997 X 7310101 Kinh tế Kinh tế chinh tri 2393 27/05/2019 976496098 cvtd.12@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
7 35.03.007 Hoàng Minh Giang 16/07/1997 X 7310101 Kinh tế Kinh tế chinh trị 2393 27/05/2019 363684866 hoangminhgiang97@gmail.com Điện thoại X
8 35.03.008 NỏngThị Hằng 07/11/1997 X 7310101 Kinh tế Kinh tá chỉnh tri 2393 27/05/2019 865433997 yuny.yumyl997@gmail.com Điện thoại X

9 35.03.011 Nguyễn Mạnh Hùng 12/02/1997 X 7310101 Kinh tể Kinh tá chinh trị 2393 27/05/2019 372927828 nmhl202@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
10 35.03.012 Lê Thị Hương 28/01/1997 X 7310101 Kinh tế Kinh tế chinh trị 2393 27/05/2019 962460097 Iehuong2801hd@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
II 35.03.014 Khương Thị Bích Hưởng 19/01/1997 X 7310101 Kinh tế Kinh tế chinh trj 2393 27/05/2019 973639910 Khuonghuongl91@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
12 35.03.017 Nguyễn Đức Huỳnh 04/11/1995 X 7310101 Kinh tế Kinh tế chinh tri 2393 27/05/2019 328541195 huynhduc0411@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
13 35.03.018 Nguyễn Thị Lệ 05/03/1997 X 7310101 Kinh tế Kinh tế chinh tri 2393 27/05/2019 965260137 nguyenthile0137@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
14 35.03.019 Đặng Thị Linh 19/05/1997 X 7310101 Kinh tể Kinh tá chinh trị 2393 27/05/2019 347885584 danglinh.ktct35@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
15 35.03.021 Nguyễn Bảo Linh 17/12/1997 X 7310101 Kinh tề Kinh tể chinh tri 2393 27/05/2019 969988562 baolinhnguyenl72@gmail.com Điện thoai X X
16 35.03.022 Phùng Thị Mỹ Linh 23/08/1997 X 7310101 Kinh tế Kinh tế chinh trị 2393 27/05/2019 965467512 mylinhphung2308@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
17 35.03.023 Lẻ Thị Loan 10/10/1997 X 7310101 Kinh tể Kinh tế chinh tri 2393 27/05/2019 985157956 lethiloanth97@gmail.com Điện thoại X X
18 35.03.024 Hà Thi Hương Ly 24/06/1997 X 7310101 Kinh tế Kinh tể chinh trị 2393 27/05/2019 968800876 halykhoakinhte@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
19 35.03.025 Lê Quỳnh Nga 13/09/1997 X 7310101 Kinh tế Kỉnh tế chinh trị 2393 27/05/2019 911721898 Iengal309@gmail.com Điện thoại X
20 35.03.026 Đỏ Thị Ngân 23/08/1996 X 7310101 Kinh tẻ Kinh tế chinh tri 2393 27/05/2019 967138451 Điện thoại X

21 35.03.027 Đặng Hồng Nhung 18/12/1997 X 7310101 Kinh tế Kinh tề chinh tri 2393 27/05/2019 981033686 Điện thoại X

22 35.03.032 Phạm Thi Thúy Phượng 07/12/1996 X 7310101 Kinh tế Kinh té chinh tn 2393 27/05/2019 359787199 Điện thoại X
23 35.03.033 Đỗ Thi Thu Quyên 04/08/1997 X 7310101 Kinh tế Kinh tế chinh trị 2393 27/05/2019 326756948 quyenndol997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
24 35.03.034 LêThị Thanh 10/04/1997 X 7310101 Kinh té Kinh tẻ chinh tri 2393 27/05/2019 969433528 Iethanh.ltl997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
25 35.03.035 Lê Thị Tuấn Thanh 26/12/1997 X 7310101 Kinh tế Kinh tế chinh trị 2393 27/05/2019 971982456 Thanhlee26121997@gmail.com Điện thoại X X X X Nghệ An
26 35.03.036 Phan Hồng Thanh 04/07/1997 X 7310101 Kinh tể Kinh te chinh tri 2393 27/05/2019 833038776 phanhongthanhkg@gmail.com Điện thoại X
27 35.03.037 Lương Bích Thảo 06/10/1997 X 7310101 Kinh tế Kinh te chinh tri 2393 27/05/2019 969184267 thaoluong97ajc@gmail.com Điện thoai X X X X Hả NỘI

28 35.03.038 Ngô Thị Thu Thảo 16/03/1997 X 7310101 Kinh tế Kinh tế chinh tri 2393 27/05/2019 836167798 Iehoa6040@gmail.com Điện thoai X X

29 35.03.040 Phạm Thị Thảo 16/01/1997 X 7310101 Kinh tế Kinh tế chinh trị 2393 27/05/2019 379451919 thiempham0204@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
30 35.03.042 Lý Thị Thu 10/07/1996 X 7310101 Kinh tế Kinh te chinh trị 2393 27/05/2019 353571496 Iythutql23@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
31 35.03.043 Nguyễn Thị Thủy 15/04/1997 X 7310101 Kinh té Kinh té chinh trị 2393 27/05/2019 886167626 Heehyo.nguyen@gmail.com Điện thoai X X

32 35.03.044 Hoàng Thanh Trà 20/05/1997 X 7310101 Kinh tế Kinh tế chinh trị 2393 27/05/2019 356958682 hoangtra97.hl@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội
33 35.03.045 Ngô Thu Trang 30/08/1997 X 7310101 Kinh tế Kinh tế chinh trị 2393 27/05/2019 946764695 thutrangng97@gmail.com Điện thoại X X

34 35.03.046 Nguyễn Thi Minh Trang 21/04/1997 X 7310101 Kỉnh tể Kinh te chinh tri 2393 27/05/2019 334494096 Trangmn2104@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
35 35.03.047 Phạm Hồng Trang 03/04/1997 X 7310101 Kinh tế Kinh tế chinh tri 2393 27/05/2019 358322857 Điện thoai X

36 35.03.048 Trăn Thị Trang 21/04/1997 X 7310101 Kinh tế Kinh tế chinh tri 2393 27/05/2019 966834996 Tranggtran97@gmail.com Điện thoại X X

37 35.03.049 Trần Thi Phương Trang 12/02/1997 X 7310101 Kinh tế Kinh te chinh trị 2393 27/05/2019 972953514 fuongchangl2@gmail.com Điện thoai X X

38 35.03.050 Phan Ngọc Tuân 27/05/1997 X 7310101 Kinh tế Kinh te chinh tri 2393 27/05/2019 969259197 phanngoctuan275@gmail.com Điện thoai X X
39 35.03.051 Hoàng Thi Vân 30/09/1997 X 7310101 Kinh tể Kinh tế chinh 'tri 2393 27/05/2019 349830248 hoangvan300997@gmail.com Điện thoai X X X X Hả NỘI

40 35.04.002 Hà Anh 02/02/1997 X 7310101 Kinh tể Quản lý  kinh tề 2393 27/05/2019 973636049 Điện thoại X
41 35.04.003 Khiếu Thị Kim Anh 05/06/1997 X 7310101 Kinh té Quản lý kinh tể 2393 27/05/2019 968083090 kimanhkhieu.ajc@gmail.com Điện thoai X X
42 35.04.004 Nguyễn Hương Anh 26/09/1997 X 7310101 Kinh tể Quản lý kinh te 2393 27/05/2019 978825997 guyenhuonganhl997@gmail.coi Điện thoai X X X X Hà Nội
43 35.04.005 Phạm Minh Châu 01/07/1997 X 7310101 Kinh tế Quản l ý  kinh tế 2393 27/05/2019 852770169 chauphaminh.197@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội
44 35.04.008 Trần Thị Giang 08/03/1997 X 7310101 Kinh tế Quản lý kinh tế 2393 27/05/2019 368750318 giangcamtu97@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
45 35.04.010 Hoàng Thị Thu Hà 20/04/1997 X 7310101 Kinh tể Quản lý kinh tế 2393 27/05/2019 964028607 hoangha20497@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

mailto:bophandbcl2016@gtnail.com
mailto:maianhl21097@gmail.com
mailto:quanh.1997@gmail.com
mailto:vminhanhl323@gmail.com
mailto:datnt@gmail.com
mailto:cvtd.12@gmail.com
mailto:hoangminhgiang97@gmail.com
mailto:yuny.yumyl997@gmail.com
mailto:nmhl202@gmail.com
mailto:Iehuong2801hd@gmail.com
mailto:Khuonghuongl91@gmail.com
mailto:huynhduc0411@gmail.com
mailto:nguyenthile0137@gmail.com
mailto:danglinh.ktct35@gmail.com
mailto:baolinhnguyenl72@gmail.com
mailto:mylinhphung2308@gmail.com
mailto:lethiloanth97@gmail.com
mailto:halykhoakinhte@gmail.com
mailto:Iengal309@gmail.com
mailto:quyenndol997@gmail.com
mailto:Iethanh.ltl997@gmail.com
mailto:Thanhlee26121997@gmail.com
mailto:phanhongthanhkg@gmail.com
mailto:thaoluong97ajc@gmail.com
mailto:Iehoa6040@gmail.com
mailto:thiempham0204@gmail.com
mailto:Iythutql23@gmail.com
mailto:Heehyo.nguyen@gmail.com
mailto:hoangtra97.hl@gmail.com
mailto:thutrangng97@gmail.com
mailto:Trangmn2104@gmail.com
mailto:Tranggtran97@gmail.com
mailto:fuongchangl2@gmail.com
mailto:phanngoctuan275@gmail.com
mailto:hoangvan300997@gmail.com
mailto:kimanhkhieu.ajc@gmail.com
mailto:guyenhuonganhl997@gmail.coi
mailto:chauphaminh.197@gmail.com
mailto:giangcamtu97@gmail.com
mailto:hoangha20497@gmail.com


TT MA sinh vién Họ vA tén Ngày, (háng, 
nẫm sinh

Giói tinh MA nginh đio tạo (*) Quyết đ|nh tốt nghiệp Thống tin IIAn hệ của SVTN

Phuvng thức 
khảo sÃt n

SVTN phản 
hồi Tinh trạng việc làm Dũng nginh nghè 

dào tạokhỏng Khu v ự c  làm việc

N o i làm  việc 
(tinh,

TP)

N a m N ữ MA ngành T ê n  ngành Tên  c h u y ê n  ngành
Sổ

q u y ế t
<JỊnh

N g à y  k ý  quyết 
đinh

Đ iện  thoại E m all Cỏ Không
Có
viic
làm

Đ ang
học

nàng

Chua  
có  v iịc  

tàm
Cỏ Gàn KM*t Nhà Tu

Tự tạo 
v iịc  
làm

Có yêu 

ngoài
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46 35.04.011 Lê Thi Thanh Hà 08/10/1997 X 7310101 Kinh tể Quản lý kinh tế 2393 27/05/2019 392586135 thanhhaqlkt35.ajc@gmall.com Điện thoại X X X X H ò  N ộ i

47 35.04.012 Nguyễn Thị Hạc 24/08/1997 X 7310101 Kinh tế Quản lý kinh tế 2393 27/05/2019 969501548 nguyenhac24897@gmail.com Điện thoại X

48 35.04.013 Nguyễn Thắng Hảl 27/03/1997 X 7310101 Kinh tế Quản lý kinh tế 2393 27/05/2019 . 922244468 thanghai9x@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

49 35.04.014 Mal Thanh Hằng 15/08/1997 X 7310101 Kinh tế Quản lý kinh tế 2393 27/05/2019 989596257 bapcaitrang.bong@gmail.com Điện thoại X

50 35.04.015 Lại Trung Hiếu 01/10/1997 X 7310101 Kinh tế Quản lý kinh tế 2393 27/05/2019 968335215 Iaitrunghieu0110@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

51 35.04.016 Phạm Thi Hoà 22/01/1997 X 7310101 Kinh té Quản lý kinh tế 2393 27/05/2019 971960998 hoakhanh837@gmall.com Điện thoại X X

52 35.04.017 <1 '  Chu Thi Hông 15/05/1997 X .7310101 Kinh tế Quản lý kinh tể 2393 27/05/2019 377155097 chuhongl997ls@gmail.com Điện thoại X

53 35.04.018 Vi Thi Khánh Hằng 10/10/1997 X 7310101 Kinh tể Quản lý kinh tế 2393 27/05/2019 983839052 hvll265@gmail.com Điện thoại X X

54 35.04.020 BùiThl Khánh Huyền 07/11/1997 X 7310101 Kinh té Quản lý kinh tể 2393 27/05/2019 914471297 uikhanhhuyenl2345@gmail.cor Điện thoại X

55 35.04.021 Nguyễn Thi Huyền 04/01/1996 X 7310101 Kinh tể Quản lý kinh tế 2393 27/05/2019 339779450 tieuthumongmo@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

56 35.04.022 Phạm Thanh Huyền 06/08/1996 X 7310101 Kinh tể Quản lý kinh tế 2393 27/05/2019 935777756 huyen6896@gmail.com Điện thoại X X

57 35.04.023 Đào Phương Linh 30/05/1997 X 7310101 Kinh tể Quản lý kinh tế 2393 27/05/2019 972022966 phuonglinh.9705@gmail.com Điện thoại X X

58 35.04.024 Nguyễn Mỹ Linh 02/03/1997 X 7310101 Kinh tể Quản lý kinh tể 2393 27/05/2019 937020397 guyenmylinh020397@gmall.cor Điện thoại X X X X H à  N ộ i

59 35.04.025 Nguyễn Thị Linh 03/11/1997 X 7310101 Kinh tể Quản lý kinh tẻ 2393 27/05/2019 372447173 Ilnh92766@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

60 35.04.026 Nguyễn Thị Khánh Linh 26/06/1997 X 7310101 Kinh tế Quản lý kinh tể 2393 27/05/2019 384024525 khanhlinh26697@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

61 35.04.027 Trần Thi Lỉnh 02/12/1997 X 7310101 Kinh tể Quản lý kinh té 2393 27/05/2019 963787794 linhlemllnh@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

62 34.04.019 Đào Hoàng Long 24/02/1996 X 7310101 Kinh tế Quản lý kinh té 2393 27/05/2019 396115996 hoanlong24296@gmail.com Điện thoại X

63 35.04.028 Hoành Hoài Ly 11/11/1997 X 7310101 Kinh tế Quản lý kinh tể 2393 27/05/2019 365208417 hoailysone@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

64 35.04.030 Nguyễn Thanh Nga 22/09/1997 X 7310101 Kinh té Quản lý kinh tể 2393 27/05/2019 357227407 ngathanhnguyen67@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

65 35.04.031 Dương Thái Ni 20/10/1997 X 7310101 Kinh tể Quản lý kinh tế 2393 27/05/2019 969822073 thainiahihi@gmail.com Điện thoại X X

66 35.04.032 Vũ Kim Phụng 26/07/1997 X 7310101 Kinh tế Quản lý kinh tể 2393 27/05/2019 944646481 phungvu97@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

67 34.04.032 Trjnh Hoài Phương 28/07/1996 X 7310101 Kinh té Quản lý kinh tế 2393 27/05/2019 907281996 rinhhoalphuong2807@gmail.cor Điện thoại X X

68 35.04.033 Dương Thu Phương 19/10/1997 X 7310101 Kinh tể Quản lý kinh tể 2393 27/05/2019 981237743 duongtphuongg@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

69 35.04.034 Hà Phương Thảo 25/04/1997 X 7310101 Kinh tế Quản lý kinh tể 2393 27/05/2019 346334177 hathaol30@gmail.com Điện thoại X X

70 35.04.035 Hoàng Thu Thảo 30/11/1997 X 7310101 Kinh tể Quản lý kinh tế 2393 27/05/2019 975625870 ioangthuthao301197@gmail.cor Điện thoại X X X X H à  N Ộ I

71 35.04.036 Trương Phương Thảo 24/09/1997 X 7310101 Kinh tể Quản lý kinh tẻ 2393 27/05/2019 986709636 pthaotrwg@gmail.com Điện thoại X X

72 35.04.038 Nguyễn Minh Tiến 21/10/1997 X 7310101 Kinh té Quản lý kinh tể 2393 27/05/2019 349317469 minhtien.ktajc@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

73 35.04.041 Nguyễn Huyền Trang 28/04/1997 X 7310101 Kinh tế Quản lý kinh tể 2393 27/05/2019 353654082 trangnguyen280497@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

74 35.04.042 Nguyễn Minh Trang 27/12/1997 X 7310101 Kinh tể Quản lý kinh tể 2393 27/05/2019 382313679 t.mau2712@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

75 35.04.044 Vũ Vân Trang 18/07/1997 X 7310101 Kinh tể Quản lý kinh tẻ 2393 27/05/2019 961626569 vuvantrangl8797@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

76 35.04.045 Hà Thị Kiều Uyên 03/06/1997 X 7310101 Kinh tế Quản lỷ kinh tể 2393 27/05/2019 383331001 koiuyen@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

77 35.04.046 Lê Thị Hải Vân 06/07/1997 X 7310101 Kinh tế Quản lý kinh tể 2393 27/05/2019 966809197 thivan6886@gmail.com Điện thoai X X X X H ả  N ộ i

78 35.04.048 Hoàng Quang Vinh 25/11/1997 X 7310101 Kinh tế Quản lý kinh tẻ 2393 27/05/2019 962175397 hquangvinh2511@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

79 35.04.050 Dương Hoàn Yến 05/08/1997 X 7310101 Kinh tể Quản lý kinh tể 2393 27/05/2019 963958197 duonghoanyen@gmail.com Điện thoại X X X X H à  NỘI

Tổng cộng: 64 15 45 0 19 6 11 28 3 25 15 2

G hl chú:
C ) Trường hợp các ngành chua có ntđ ngành thuộc danh mực cáp ÌV  đ i  nghi gh l rd lên chương trình đang đào tợo trong cột tin  ngành 

( * * )  G h i rõ t in  phương thức kháo tá t như: Ph lỉu  hài; emall; phàng Vén; trực tuyin ...

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020 
GIẢM ĐỐC TT
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r n ụ  LỤC 2
DANH SÁCH SINH VIÊN TÓT NGHIỆP K35 D ư ợ c  KHẢO SẢT NĂM 2020

đ An g  c o n g  s An  v ié t  n am

Đường link đăng tải Danh sách...............................................................................................................................................
Họ và tcn cán bộ tồng hợp: Trần Đình Đức; Điện thoại: 0986912427; Email: bophandbcl2016@gmail.com
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 35.17.001 Trần Phương Anh 10/12/1997 X 7320101 Bảo chi Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 961895497 tphuonganhl012@gmail.com Điện thoại X
2 35.17.002 Vũ Đức Anh 02/02/1997 X 7320101 Báo chi Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 336278251 vuducanh0202@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

3 35.17.003 Tô Mỹ Bình 12/12/1997 X 7320101 Báo chi -Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 987717497 mybinhl218@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

4 35.17.004 Đặng Ngọc Châm 02/07/1996 X 7320101 Bảo chi Ảnh báo chí 2393 27/05/2019 704043377 ngoccham9669@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

5 35.17.005 Hoàng Tuấn Đại 15/08/1997 X 7320101 Báo chi Ảnh bảo chí 2393 27/05/2019 978824297 hoangtuandai.dh@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

6 35.17.007 Nguyễn Thị Hà 03/02/1997 X 7320101 Báo chi Ảnh bảo chí 2393 27/05/2019 969063297 hablinger3297@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

7 35.17.008 Nguyễn Trúc Hà 30/11/1997 X 7320101 Báo chi Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 859496615 truchanguyen.97@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

8 35.17.009 Phạm Thị Hà 21/03/1997 X 7320101 Báo chí Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 329735025 Phamthihabak35@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

9 35.17.010 Bùi Thanh Hiền 20/12/1997 X 7320101 Báo chi Ảnh báo chí 2393 27/05/2019 348378886 thanhhien2421@gmail.com Điện thoại X X
10 35.17.012 Nguyễn Duy Hiệu 23/04/1997 X 7320101 Báo chi Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 962263142 hieuduynguyen234@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

11 35.17.013 Nguyễn Minh Hoàng 07/08/1997 X 7320101 Báo chí Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 905543993 ngmhoang.1997@gmail.com Điện thoại X
12 35.17.014 Vũ Văn Hoàng 09/10/1993 X 7320101 Đáo chi Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 367974818 hoangvu.bc09@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

13 35.17.015 Nguyễn Thanh Huế 11/11/1997 X 7320101 Bảo chi Ảnh bảo chi 2393 27/05/2019 986214351 ngthanhue@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

14 35.17.016 Phạm Ngọc Lan Hương 02/02/1997 X 7320101 Báo chi Anh bảo chi 2393 27/05/2019 916184597 pnlhpnlhpnlh@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ò i

15 35.17.017 Mai Thị Thu Huyền 01/01/1996 X 7320101 Báo chi Ảnh bảo chi 2393 27/05/2019 395267639 maihuyenbc01@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

16 35.17.018 Nguyễn Thị Huyền 21/12/1997 X 7320101 Báo chi Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 984663016 huyennt.ajc@gmail.com Điện thoại X

17 35.17.019 Nguyền Trung Khang 23/06/1997 X 7320101 Đáo chi Ảnh báo chí 2393 27/05/2019 357753566 trungkhang2306@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

18 35.17.020 Vũ Thi Thúy Lan 13/02/1997 X 7320101 Bảo chi Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 328729664 vuthuylanl30297@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N Ộ I

19 35.17.021 Nguyễn Thị Liên 18/01/1997 X 7320101 Báo chi Ảnh bảo chi 2393 27/05/2019 328227213 nglienl801@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N Ộ I

20 35.17.022 Hồ Thị Thúy Linh 03/07/1997 X 7320101 Báo chi Ảnh bảo chi 2393 27/05/2019 397373892 Iinhsmile0307@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

21 35.17.023 Lê Thị Mai Linh 28/05/1995 X 7320101 Báo chi Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 986405993 Iemailinh2805@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

•>2 35.17.024 Nguyễn Diệu Linh 18/06/1997 X 7320101 Báo chi Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 848349129 dieulinhbaqc@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

23 35.17.025 Vũ Thùy Linh 08/03/1997 X 7320101 Báo chi Ánh báo chi 2393 27/05/2019 976185151 Iinhamy8397@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

2 4 35.17.026 Trần Hà Ly 07/05/1993 X 7320101 Bảo chi Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 919687593 tranhaly07@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

2 5 35.17.027 Đỗ Thị Quỳnh Mai 27/08/1996 X 7320101 Báo chi Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 964025702 quynhmail3111996@gmail.com Điện thoại X
2 6 35.17.029 Nguyễn Tuấn Minh 24/07/1997 X 7320101 Báo chi Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 932336983 t.minh247@gmail.com Điện thoại X
27 35.17.030 Bùi Trà My 04/12/1997 X 7320101 Bảo chi Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 967236423 tramy6423@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

28 35.17.031 Vũ Huyền My 19/08/1997 X 7320101 Báo chi Ảnh bảo chi 2393 27/05/2019 981027697 vuhuyenmyl908@gmail.com Điện thoại X X
2 9 35.17.032 Nguyễn Thị Hằng Nga 04/03/1996 X 7320101 Báo chi Ảnh bảo chi 2393 27/05/2019 904786827 hangaa040396@gmail.com Điện thoại X X
30 35.17.033 Phạm Thảo Ngân 10/10/1997 X 7320101 Báo chi Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 973973215 97.ngan@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

31 35.17.034 Đoàn Hồng Ngọc 23/05/1997 X 7320101 Báo chi Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 964994780 ngocdoanajc@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

32 35.17.035 Vũ lê Bảo Ngọc 26/10/1997 X 7320101 Báo chi Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 338448250 vulebaongocl997@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  Nội
33 35.17.037 Đỗ Hồng Nhung 12/01/1997 X 7320101 Báo chi Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 366677644 nhungdo.ajc97@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

34 35.17.038 Cao Thị Oanh 07/02/1996 X 7320101 Bảo chi Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 963275602 oanhcao307102@gmail.com Điện thoai X X X X H à  N ộ i

3 5 35.17.039 Trinh Minh Phương 25/02/1997 X 7320101 Đáo chi Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 943126403 hoaluuly381@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

3 6 35.17.040 Lê Thị Thanh Quỳnh 10/06/1996 X 7320101 Bảo chi Ảnh báo chí 2393 27/05/2019 985607496 lethanhquynh.tm@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

3 7 35.17.041 Tỏ Thi Thanh 07/02/1997 X 7320101 Báo chi Anh báo chỉ 2393 27/05/2019 961010304 tothanh07021997@gmail.com Điện thoại X
38 35.17.042 Lê Thi Thạch Thảo 01/05/1997 X 7320101 Báo chi Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 975274549 thachthaol597@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

3 9 35.17.043 vo Thị Phương Thảo 28/11/1997 X 7320101 Báo chi Anh báo chi 2393 27/05/2019 382709281 mcvuphuongthao@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  Nội
40 35.17.044 Trần Thi Thúy 19/04/1997 X 7320101 Đáo chí Ảnh bảo chi 2393 27/05/2019 377713308 tranthuy0194@gmail.com Điện thoại X
41 35.17.045 Lý Thị Thu Trang 04/03/1997 X 7320101 Báo chi Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 353714587 Iythithutranga6@gmail.com Điện thoại X
4 2 35.17.046 Nguyễn Thu Trang 12/11/1997 X 7320101 Đáo chỉ Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 339396843 changl211.ajc@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

4 3 35.17.048 Phạm Sơn Tùng 19/01/1997 X 7320101 Báo chi Ảnh bảo chi 2393 27/05/2019 334967664 phamtung9997@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  Nội
4 4 35.17.049 Hoàng Hải Yến 24/01/1997 X 7320101 Báo chi Ảnh báo chi 2393 27/05/2019 34518820/ haiyenindia@gmaii.com Điện thoại X
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45 35.29.001 Lê Hoàng Phương Anh 18/11/1997 X 7320101 Bảo chi Đáo chi đa phưcmg 
tiện 2393 27/05/2019 328728636 phuonganhbg97@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

46 35.29.002 Lê Quỳnh Anh 10/12/1997 X 7320101 Bảo chỉ Báo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 984924392 quynhaanhh@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

47 35.29.003 Phỉ Hải Anh 12/02/1997 X 7320101 Đảo chí Bảo chí da phương 
tiện 2393 27/05/2019 964297804 haianh.pl202@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N Ộ I

48 35.29.004 Phạm Thị Chiên 05/09/1995 X 7320101 Báo chi Đáo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 963147300 phamchien5995@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

49 35.29.005 Phạm Thế Đoàn 13/12/1997 X 7320101 Báo chi Báo chi đa phương 
tiện 2393 27/05/2019 354297585 phamthedoanl997@gmail.com Điện thoại X X 1 X X H à  N ộ i

50 35.29.006 Nguyễn Thùy Dung 14/05/1997 X 7320101 Đáo chi Báo chi da phương 
tiện

2393 27/05/2019 968959997 guyenthuydungl405@gmail.cor Điện thoại X X X X H à  N ộ i

51 35.29.007 Hoàng Thùy Dương 01/11/1997 X 7320101 Bảo chi Bảo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 339646921 hoangduongl9@gmail.com Điện thoai X X

52 35.29.008 Lê Thị Gấm 28/02/1994 X 7320101 Báo chi Báo chi đa phương 
tiện 2393 27/05/2019 328800105 gamtyd94@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

53 35.29.009 Võ Hoàng Hương Giang 09/05/1997 X 7320101 Đáo chi Báo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 392243101 gianghoang345@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

54 35.29.010 Nguyễn Trằn Song Hà 12/05/1997 X 7320101 Báo chi Báo chí da phương 
tiện

2393 27/05/2019 913643811 songhaakl8@gmail.com Điện thoại X

55 35.29.011 Nguyễn Ngọc Hải 08/06/1997 X 7320101 Báo chi Đáo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 988022361 ngochaigk@gmail.com Điện thoại X X

56 35.29.012 Hoàng Thị Thúy Hằng 22/07/1997 X 7320101 Báo chi Báo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 982601556 hang97.hs@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

57 35.29.013 Nguyễn Thị Hằng 24/10/1997 X 7320101 Báo chi Đáo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 • 967241216 nguyenhangn2h@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

58 35.29.014 Hoàng Nguyên Hạnh 18/12/1996 X 7320101 Báo chi Báo chi da phương 
tiện

2393 27/05/2019 355515893 oangnguyenhanhl8@gmail.con Điện thoại X X

59 35.29.015 Nguyễn Hồng Hạnh 10/08/1997 X 7320101 Báo chi Báo chi đa phương 
tiện

2393 27/05/2019 332929740 hanhhong0108@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N Ộ I

60 35.29.016 Nguyễn Mỹ Hạnh 20/04/1997 X 7320101 Báo chi Đáo chí da phương 
tiện 2393 27/05/2019 346656571 hanh.nguyen.20497@gmail.com Điện thoại X X X * H à  N ộ i

61 35.29.017 Đỗ Ngọc Hiệp 03/04/1997 X 7320101 Bảo chi Báo chi đa phương 
tiện 2393 27/05/2019 947232053 hiephayhocl997@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

62 35.29.018 Lã Thu Huệ 18/01/1996 X 7320101 Bảo chi Bảo chí đa phương 
tiện 2393 27/05/2019 353882888 thuhuel801@gmail.com Điện thoại X X

63 35.29.019 Cù Thi Khánh Huyền 12/08/1997 X 7320101 Báo chi Đảo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 915795876 <hanhhuyenajcl208@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N Ộ I

64 35.29.020 Lê Thị Huyền 10/10/1997 X 7320101 Báo chi
Báo chi da phương 

tiện 2393 27/05/2019 981498897 huyenajc97@gmail.com Điện thoại X X

65 35.29.021 Trần Nữ Khánh Huyền 28/01/1996 X 7320101 Báo chi Báo chi đa phương 
tiện 2393 27/05/2019 975887775 nuhuyen.ajc@gmail.com Điện thoai X X X X H ả  N ộ i

66 35.29.022 Nguyễn Trung Kiên 09/01/1997 X 7320101 Báo chi Báo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 374795497 Starvingeye91@gmail.com Điện thoai X X X X Cần Thơ

67 35.29.023 Vũ Ngọc Lệ 25/06/1997 X 7320101 Báo chi Báo chí da phương 
tiện 2393 27/05/2019 338105306 ngocle25061997@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N Ộ I

68 35.29.024 Đặng Phan Khánh Linh 02/02/1997 X 7320101 Đáo chi Báo chi đa phương 
tiện 2393 27/05/2019 983388434 danglinh9797@gmail.com Điện thoại X

69 35.29.025 Hoằng Phụng Linh 21/06/1997 X 7320101 Báo chi Bảo chi đa phương 
tiện 2393 27/05/2019 981074198 shinhoang21@gmail.com Điện thoai X X X X H ả  N ộ i

70 35.29.026 Nguyễn Khánh Linh 19/08/1997 X 7320101 Bảo chi Báo chí da phương 
tiện 2393 27/05/2019 386880803 khanhlinhh978@gmail.com Điện thoai X X X X H ả  N ộ i

71 35.29.027 Nguyễn Ngọc Hà Linh 26/08/1997 X 7320101 Báo chi Báo chi đa phương 
tiện 2393 27/05/2019 962681997 alinhnguyen.hanoidu@gmail.cor Điện thoai X

72 35.29.028 Phan Thị Mỹ Linh 10/02/1997 X 7320101 Đáo chi Báo chi đa phương 
tiện 2393 27/05/2019 968100297 phanthaolinhl002@gmail.com Điện thoai X X X X H ả  N Ộ I

73 35.29.030 Vũ Ngọc Linh 01/08/1997 X 7320101 Báo chi Báo chi đa phương 
tiện 2393 27/05/2019 969813703 vunhatlinh.jos@gmail.com Điện thoai X

74 35.29.031 ĐỖ Thi Anh Loan 22/02/1997 X 7320101 Bảo chí Đáo chi đa phương 
tiện 2393 27/05/2019 386253554 anhloan22021997@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

75 35.29.032 Mal Hương Ly 07/01/1997 X 7320101 Bảo chi Đáo chỉ da phương 
1 tiện

2393 27/05/2019 947622727 mailly7197@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i
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76 35.29.033 Trương Thị Mai 20/04/1997 X 7320101 Báo chí Báo chi da phương 

tiện 2393 27/05/2019 866054900 truongmaimedia@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

77 35.29.034 Phạm Nhật Minh 07/09/1997 X 7320101 Đáo chi Đáo chí da phương 
tiện 2393 27/05/2019 372979021 nhatminhpham97@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI

78 35.29.035 Nguyễn Thị Nga 11/04/1996 X 7320101 Báo chi Đáo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 368525355 nguyenngaall4@gmail.com Điện thoai X

79 35.29.037 Nguyễn Thi Hồng Ngọc 01/08/1997 X 7320101 Báo chi Bảo chí da phương 
tiện 2393 27/05/2019 335557945 uyenhongngocl81997@gmail.ee Điện thoại X X X X Hà Nội

80 35.29.038 Trần Thị Hồng Ngọc 05/06/1996 X 7320101 Báo chi Đáo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 363057541 ngoc5696@gmail.com Điện thoại X

81 3S.29.039 Trương Bảo Ngọc 07/01/1997 X 7320101 Đáo chi Đáo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 344771997 truongbaongoc.ajc@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

82 35.29.040 Hồ Thi Khánh Như 17/01/1997 X 7320101 Báo chi Báo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 384043033 khanhhnhu08@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

83 35.29.041 ĐỖ Thị Nhung 09/05/1996 X 7320101 Đảo chi Báo chi da phương 
tiên

2393 27/05/2019 989908406 nhungsun2406@gmail.com Điện thoại X

84 35.29.043 Nguyễn Bá Phúc 31/12/1997 X 7320101 Đáo chi Đáo chi da phương 
tiện

2393 27/05/2019 987392293 nbp311297@gmail.com Điện thoại X X X X Bắc Ninh

85 35.29.044 Nguyễn Ngân Phương 10/01/1997 X 7320101 Đảo chi Báo chi đa phương 
tiện

2393 27/05/2019 827100197 nnp.fb97@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

86 35.29.045 Trần Thi Thủy Phương 06/09/1996 X 7320101 Báo chi Đáo chi da phương 
tiện

2393 27/05/2019 396934697 thuyphuong.ajc@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

87 35.29.046 VO Hà Phương 02/10/1995 X 7320101 Báo chi Báo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 395566609 phuongjc8@gmail.com Điện thoại X

88 35.29.047 Đào Hồng Quyên 06/09/1997 X 7320101 Báo chi Đáo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 961011073 daohongquyen6997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

89 35.29.048 Phạm Thị Ngọc Quỳnh 03/02/1997 X 7320101 Đảo chi Đáo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 943397718 iynh.ngoc.pham.1997@gmail.co Điện thoại X X X X Hà Nội

90 34.29.039 Nguyễn Xuân Thắng 06/10/1996 X 7320101 Báo chỉ Đáo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 888238688 guyenxuanthang610@gmail.cor Điện thoai X X X X Hả Nội

91 35.29.049 Bùi Thị Phương Thảo 27/12/1997 X 7320101 Báo chi Đáo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 359780839 thaorubi53@gmail.com Điện thoai X X

92 35.29.051 Nguyễn Thị Phương Thảo 27/05/1997 X 7320101 Báo chi Đảo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 968617683 ngphuongthao527@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

93 35.29.052 Đinh Thi Thu 10/11/1997 X 7320101 Báo chi Báo chi đa phương 
tiện 2393 27/05/2019 946647709 thuthul0111997@gmail.com Điện thoai X X

94 35.29.053 Triệu Thỉ Quỳnh Thư 17/03/1997 X 7320101 Báo chi Đảo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 968870460 quynhthutrieul73@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

95 35.29.054 Trằn Thi Ngọc Thúy 26/12/1997 X 7320101 Báo chi Báo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 398561016 ngocthanhthanhajc@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

96 35.29.056 Đinh Thị Vân Trang 17/04/1997 X 7320101 Báo chi Đáo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 977520316 vantrangl74@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

97 35.29.057 Hoàng Thị Vân Trang 09/04/1997 X 7320101 Báo chi Báo chi da phương 
tiện

2393 27/05/2019 398698657 hoangtrang0904@gmail.com Điện thoai X X

98 35.29.058 Lưu Thị Thu Trang 18/01/1997 X 7320101 Báo chi Đáo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 971411397 uuthithutrang.dpt35@gmail.con Điện thoai X X X X Hà Nội

99 35.29.059 Nguyễn Lê Huyền Trang 16/07/1997 X 7320101 Đáo chi Đáo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 372849488 trangnlhl697@gmail.com Điện thoai X

100 35.29.060 Nguyễn Thị Trang 15/03/1995 X 7320101 Đảo chi Báo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 346927696 trangmint95@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

101 35.29.061 Sái Thi Thu Trang 13/03/1997 X 7320101 Báo chi Bảo chi da phương 
tiện

2393 27/05/2019 377154706 saitrangl303@gmail.com Điện thoai X

102 35.29.062 TrầnThj Mai Trang 20/09/1997 X 7320101 Bảo chi Báo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 989282919 tranmaitrangl39@gmail.com Điện thoai X

103 35.29.063 Trương Thị Huyền Trang 17/09/1997 X 7320101 Đáo chi Bảo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 976422341 huyentranglldl@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

104 35.29.064 Dương Đinh Trường 14/01/1996 X 7320101 Báo chi Báo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 397353961 dinhtruong.news@gmail.com Điện thoai X

105 35.29.065 Đỏ Hồng Vân 17/02/1997 X 7320101 Báo chi Đáo chí da phương 
tiện 2393 27/05/2019 930610817 dohongvanl72@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

106 35.29.066 Đoàn Trần Bảo Vân 21/08/1997 X 7320101 Đáo chi Đảo chi da phương 
tiện 2393 27/05/2019 334656046 vandoantranl997@gmail.com Điện thoại X
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107 35.29.067 vũ Th| Hồng Vân 22/09/1997 X 7320101 Báo chi Đáo chi đa phương 
tiện 2393 27/05/2019 981245043 lavenderinajc@gmail.com Điện thoai X

108 35A1.16.001 Cao Đức Anh 15/01/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 981829162 caoducanh.1501@gmail.com Điện thoại X X X X Hả N ộ i

109 35A1.16.002 Huỳnh Minh Anh 24/12/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 972716327 ma24mul2@gmail.com Điện thoai X X X X Hả N Ộ I

110 35A1.16.003 Nguyễn Huyền Anh 10/12/1997 X 7320101 Báo chl Bảo in 2393 27/05/2019 362188514 nhuyenah@gmail.com Điện thoại X X

111 35A1.16.004 Phạm Triệu Vân Anh 13/02/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 385237979 anheval997@gmail.com Điện thoai X X

112 35A1.16.005 ThếThỊVân Anh 10/09/1997 X 7320101 Báo chỉ Báo in 2393 27/05/2019 961186362 theanhbc97@gmail.com Điện thoai X

113 35A1.16.006 Lê Thi Bình 06/03/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 968600353 Iebinhl30497@gmail.com Điện thoai X

114 35A1.16.007 Phạm Đức Cường 15/04/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 968546143 kaon.changtraitotbung.43@gma Điện thoai X X X X H ả  N ộ i

115 35A1.16.008 Lê Thùy Dung 27/06/1997 X 7320101 Đáo chi Đáo in 2393 27/05/2019 976228794 Iedung27061997@gmail.com Điện thoai X X

116 35A1.16.009 Đỗ Thi Ngọc Hà 23/03/1997 X 7320101 Báo chi Đảo in 2393 27/05/2019 337725984 donoha.bc@gmail.com Điện thoai X X X X H ả  N ộ i

117 35A1.16.010 Lê Thanh Hằng 10/05/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 976085475 thanhhang050197@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

118 35A1.16.011 Hà Thi Hồng Hạnh 24/05/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 865610402 nangdaumua97@gmail.com Điện thoai X

119 35A1.16.012 Lê Thúy Hiền 21/06/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 968033839 Iethuyhien2120@gmail.com Điện thoai X X X X Hả N ộ i

120 35A1.16.013 Nguyễn Minh Hiếu 25/08/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 986589359 minhhieu25897@gmail.com Điện thoai X X X X H ả  N ộ i

121 35A1.16.014 Hoàng Thi Hoàn 31/07/1997 X 7320101 Báo chi Bảo in 2393 27/05/2019 367185549 hoanhoang31.07@gmail.com Điện thoai X X

122 35A1.16.015 Ngô Quang Hùng 02/11/1997 X 7320101 Bảo chi Báo in 2393 27/05/2019 964309060 hongvienquanghung@gmail.cor Điện thoại X X

123 35A1.16.016 Ngô Thi Thu Hương 27/07/1997 X 7320101 Báo chỉ Báo in 2393 27/05/2019 914411863 ngothithuhuong715@gmail.com Điện thoai X X X X L ả o  C a i

124 35A1.16.017 Phạm Thị Hưởng 11/07/1996 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 828118699 3hamhuongll07.ajc@gmail.cotT Điện thoai X

125 35A1.16.055 Nguyền Thị Ngọc Huyền 14/08/1997 X 7320101 Báo chl Bảo in 2393 27/05/2019 828804881 ngochuyenbcl48@gmail.com Điộn thoai X

126 35A1.16.019 Lê Nguyễn Khánh 19/04/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 984415083 khanhpear97@gmail.com Điện thoai X X X X H ả  N ộ i

127 35A1.16.020 Mạc Đình Kiên 27/02/1997 X 7320101 Báo chi Đảo in 2393 27/05/2019 397819012 dinhkien27297@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

128 35A1.16.021 Phan Thị Kiều 12/05/1997 X 7320101 Đáo chi Báo in 2393 27/05/2019 968717016 phankieutbl997@gmail.com Điện thoai X

129 35A1.16.022 Đào Thị Hồng Linh 04/11/1997 X 7320101 Báo chi Đáo in 2393 27/05/2019 Linhd8533@gmail.com Điện thoai X

130 35A1.16.024 Trương Hải Linh 18/10/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 352346475 truonghailinhl997@gmail.com Điện thoai X X X X H à  N ộ i

131 35A1.16.026 Nguyễn Thanh Mai 21/03/1997 X 7320101 Báo chi Đáo in 2393 27/05/2019 962629546 mainguyen2103.ajc@gmail.com Điện thoai X

132 35A1.16.028 Phạm Thị Mơ 07/09/1997 X 7320101 Đáo chi Báo in 2393 27/05/2019 364350431 mopham97.ajc@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

133 35A1.16.029 Trần Thảo My 02/01/1997 X 7320101 Đáo chỉ Báo in 2393 27/05/2019 393220248 callmivivi97@gmail.com Điện thoai X X ' X X H ả  N ộ i

134 35A1.16.030 Đinh Mỹ Ngọc 25/04/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 981136297 myngoc254@gmail.com Điện thoai X X X X H ả  N Ộ I

135 35A1.16.031 Lương Thị Bích Ngọc 25/09/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 342095253 bichngocluongl997@gmail.com Điện thoai X

136 35A1.16.032 Trần Thị Thanh Nhàn 30/12/1997 X 7320101 Đáo chi Báo in 2393 27/05/2019 347175915 thanhnhan97.bc@gmail.com Điện thoai X X

137 35A1.16.033 Nguyễn Xuân Uyén Nhi 08/04/1997 X 7320101 Báo chi Bảo in 2393 27/05/2019 971590599 Uyennhihvbck35@gmail.com Điện thoai X

138 35A1.16.034 Nguyễn Thi Hồng Nhung 09/11/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 376342246 hanh090905@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

139 35A1.16.035 Trịnh Thi Hòng Nụ 19/05/1997 X 7320101 Báo chí Báo in 2393 27/05/2019 865319629 tranhongnul23@gmail.com Điện thoai X X X X H à  N ộ i

140 35A1.16.036 Nguyễn Hòng Phú 24/02/1997 X 7320101 Bảo chi Báo in 2393 27/05/2019 373752635 hongphu242@gmail.com Điện thoai X X X X H à  N Ộ I

141 35A1.16.037 Đỗ Thị Bích Phương 23/11/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 965300437 dobichphuongll23@gmail.com Điện thoai X X

142 35A1.16.038 Lê Thị Ngọc Quỳnh 11/02/1997 X 7320101 Bảo chi Đáo in 2393 27/05/2019 971739496 quynhleajc@gmail.com Điện thoai X X

143 35A1.16.039 Nguyễn Thị Quỳnh 10/05/1996 X 7320101 Đáo chi Báo in 2393 27/05/2019 947228246 123quynhruby96@gmail.com Điện thoai X
144 35A1.16.040 Nguyền Phương Thảo 11/11/1996 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 334916888 thaophuongmcc@gmail.com Điện thoai X X X X H ả  N ộ i

145 35A1.16.041 Nguyễn Hà Thu 06/12/1997 X 7320101 Đáo chi Báo in 2393 27/05/2019 981030333 hathunguyen612@gmail.com Điện thoai X X X X H ả  N Ộ I

146 35A1.16.044 Hà Phương Trang 17/11/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 . 913836473 )huong.trangl71197@gmail.con Điện thoai X X X X H ả  N Ộ I

147 35A1.16.046 Nguyễn Thi Kiều Trang 27/07/1997 X 7320101 Đáo chi Đáo in 2393 27/05/2019 974817593 kieutrangll28.ajc@gmail.com Điện thoại X

148 35A1.16.047 Quách Thi Huyền Trang 14/08/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 987517869 uachthihuyentrang97@gmail.co Điện thoại X X

149 35A1.16.048 VO Thị Huyền Trang 30/10/1997 X 7320101 Đáo chỉ Báo in 2393 27/05/2019 979908936 trangnghel997@gmail.com Điện thoai X

150 35A1.16.050 Trần Thị Tuyết 13/12/1996 X 7320101 Báo chi Bảo in 2393 27/05/2019 985131296 trantuyetbaochi@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N Ộ I

151 35A1.16.051 Phạm Thúy Vân 06/02/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 385882430 thuyvan.hvbc@gmail.com Điện thoai X X X X H à  N ộ i

152 35A1.16.053 Sonethi Vongbounkham 18/02/1993 X 7320101 Báo chi Đáo in 2393 27/05/2019 392747146 sonethixs@gmail.com Điện thoai X

153 35A1.16.054 Pepsi Vongphakdy 14/07/1993 X 7320101 Báo chi Báo ỉn 2393 27/05/2019 888475318 pepsieevongphakdy@gmail.com Điện thoại X

154 35A2.16.001 Lê Thi Hà Anh 13/09/1997 X 7320101 Báo chi Đáo in 2393 27/05/2019 981464664 haanhtep@gmail.com Điện thoai X X X X H ả  N ộ i

155 35A2.16.002 Nguyễn Ngọc Anh 24/03/1997 X 7320101 Báo chí Báo in 2393 27/05/2019 834339797 anh.nn.h2@gmail.com Điện thoai X

156 35A2.16.003 Phan Hoàng Thảo Anh 05/09/1997 X 7320101 Đáo chi Báo in 2393 27/05/2019 964679460 phta5997ajc@gmail.com Điện thoai X X X X H à  N ộ i

157 35A2.16.004 Nguyễn Xuân Bắc 01/11/1996 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 374529150 xuanbac96ajc@gmail.com Điện thoai X X

158 35A2.16.005 Phạm Văn Bình 23/05/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 364052973 binhpham2397@gmail.com Điện thoai X X X X H ả  N ộ i

159 35A2.16.006 Trần Thị Vân Đan 26/10/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 702082993 Tranvandan8@gmail.com Điện thoai X X
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I60 35A2.16.008 VÕ Tạ Hương Giang 25/09/1996 X 7320101 Báo chi Đáo in 2393 27/05/2019 981240679 votahuonggiang@gmail.com Điện thoại X

I6I 35A2.16.009 Bùi Thị Hải 02/01/1996 X 7320101 Báo chỉ Báo in 2393 27/05/2019 349440236 buihai02412@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
162 35A2.16.010 Nguyễn Diệp Hằng 26/07/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 988004240 nguyendiephang@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
163 35A2.16.011 Nguyễn Thi Hạnh 09/12/1997 X 7320101 Bảo chí Báo in 2393 27/05/2019 326866197 hanhnho912@gmail.com Điện thoại X

164 35A2.16.012 Trằn Hồng Hạnh 29/08/1997 X 7320101 Báo chi Bảo in 2393 27/05/2019 966780298 nbhonghanh@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
165 35A2.16.013 Vũ Thi Hiên 18/01/1997 X 7320101 Báo chí Báo in 2393 27/05/2019 989497065 vuthihiendq97@gmail.com Điện thoại X

166 35A2.16.014 Nguyễn Lý Diệu Hoa 29/09/1996 X 7320101 Bảo chi Báo in 2393 27/05/2019 945376146 hoalibra38@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
167 35A2.16.015 Nguyễn Thị Kim Huế 05/03/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 974308797 hanguyenpt.1997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
168 35A2.16.016 Hà Thi Lan Hương 01/01/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 583760630 hathilanhuongl997@gmail.com Điện thoại X

169 35A2.16.017 Nguyễn Trà Hương 03/12/1997 X 7320101 Báo chí Báo in 2393 27/05/2019 977051297 trahuong.0512@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
170 35A2.16.018 Hoàng Thi Huyền 15/11/1996 X 7320101 Báo chí Báo in 2393 27/05/2019 359053766 hoanghuyenl51196@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
171 35A2.16.019 Nguyền Thi Mỹ Huyền 19/01/1997 X 7320101 Báo chl Báo in 2393 27/05/2019 914164860 huyendolll42@gmail.com Điện thoai X

172 35A2.16.022 Đặng Thực Linh 29/01/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 945690085 dangthuclinh97@gmail.com Điện thoại X

173 35A2.16.023 Lê Chúc Linh 06/12/1997 X 7320101 Báo chi Bảo in 2393 27/05/2019 907851997 chucchuclinh97@gmail.com Điện thoại X X

174 35A2.16.024 Trần ThịThùy Linh 03/06/1997 X 7320101 Báo chi Đáo in 2393 27/05/2019 969319925 tranlinh3697@gmail.com Điện thoại X X

175 35A2.16.026 TôThị Loan 04/05/1997 X 7320101 Báo chi Đáo in 2393 27/05/2019 964093516 Ioan040597ajc@gmail.com Điện thoại X

176 35A2.16.027 Bùi Thị Hương Ly 01/04/1997 X 7320101 Báo chí Báo in 2393 27/05/2019 832035678 huonglyl497@gmail.com Điện thoại X X X X Ninh Binh
177 35A2.16.028 Dương Hương Lý 16/08/1997 X 7320101 Báo chí Báo in 2393 27/05/2019 372922889 duonghuonglyl608@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
178 35A2.16.029 Phan Đăng Mạnh 20/12/1996 X 7320101 Báo chí Báo in 2393 27/05/2019 387561306 dangmanhajc@gmail.com Điện thoại X

179 35A2.16.030 Hoàng Thi Phương Minh 12/06/1997 X 7320101 Bảo chí Báo in 2393 27/05/2019 961620297 ngphuongminhl20697@gmail.c Điện thoại X X

180 35A2.16.031 Dương Thảo My 13/04/1997 X 7320101 Bảo chi Bảo in 2393 27/05/2019 839937997 my duongl34@yahoo.com Điện thoại X X X X Hà Nội
181 35A2.16.032 Nguyễn Trang Ngân 10/09/1997 X 7320101 Đảo chi Báo in 2393 27/05/2019 358102186 trangngan.1097@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
182 35A2.16.033 Lê Đỗ Bích Ngọc 19/05/1997 X 7320101 Bảo chi Báo in 2393 27/05/2019 977051997 Idbnl905@gmail.com Điện thoại X

183 35A2.16.034 Nguyễn Thảo Nguyên 06/01/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 971630195 michiyo.wol@gmail.com Điện thoại X X

184 35A2.16.036 Nguyễn Hồng Nhung 20/03/1997 X 7320101 Báo chi Bảo in 2393 27/05/2019 395250097 Iacayxanhl997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
185 35A2.16.037 Vũ Thị Hồng Nhung 24/11/1997 X 7320101 Báo chí Báo in 2393 27/05/2019 984321997 nhungvu97hy@gmail.com Điện thoai X

186 35A2.16.038 Nguyễn Hữu Thị Oanh 19/06/1997 X 7320101 Đảo chi Đảo in 2393 27/05/2019 966174408 oanhnguyenthil96@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội
187 35A2.16.039 Nguyễn Hữu Phúc 26/02/1996 X 7320101 Báo chi Bảo in 2393 27/05/2019 944010096 huuphuc@gmail.com Đién thoại X X

188 35A2.16.040 Nguyễn Minh Phương 26/09/1997 X 7320101 Báo chi Bảo in 2393 27/05/2019 916346322 phuongsu997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nòi
189 35A2.16.041 Trần Đình Sơn 22/04/1994 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 963538123 dinhson64dl@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
190 35A2.16.042 LêThi Thoa 03/06/1996 X 7320101 Báo chỉ Bảo in 2393 27/05/2019 369287699 lethoabaochi@gmail.com Điện thoại X
191 35A2.16.044 Đinh Phương Thùy 10/12/1997 X 7320101 Báo chi Bảo in 2393 27/05/2019 392715205 dinhthuy016997@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội
192 35A2.16.046 Đặng Thị Minh Trang 31/07/1997 X 7320101 Bảo chi Báo in 2393 27/05/2019 971477585 minhtrangajc3107@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
193 35A2.16.047 Lại Thị Trang 27/09/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 347041092 trangchuoi4@gmail.com Điện thoai X
194 35A2.16.048 Lê Thị Huyền Trang 11/06/1997 X 7320101 Đáo chi Báo in 2393 27/05/2019 981137798 trangmichil997@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
195 35A2.16.049 Nguyễn Thu Trang 25/12/1997 X 7320101 Bảo chi Bảo in 2393 27/05/2019 859330696 nttrang251297@gmail.com Điện thoai X X

196 35A2.16.050 Trần Thu Trang 02/07/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 356719421 thorxam@gmail.com Điện thoai X
197 35A2.16.051 VO Thi Quỳnh Trang 10/03/1997 X 7320101 Bảo chi Báo m 2393 27/05/2019 347032975 hachiil997@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
198 34.16.101 Lê Văn Tứ 14/09/1995 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 989207985 quangbon.th@gmail.com Điện thoai X

199 35A2.16.052 Công Nghĩa Tùng 05/12/1997 X 7320101 Báo chi Đáo in 2393 27/05/2019 379967237 nghiatungl997@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội
200 35A2.16.053 Nguyễn Minh Uyên 21/10/1997 X 7320101 Báo chi Báo in 2393 27/05/2019 978858297 nguyeminhuyen21@gmail.com Điện thoại X
201 35A2.16.054 Trằn Huyền Vy 21/02/1997 X 7320101 Báo chi Đáo in 2393 27/05/2019 983843797 huyenvyvy97@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
202 34.21.006 Nguyễn Thị Thu Hằng 30/05/1996 X 7320101 Bảo chi Báo mạng điện tử 2393 27/05/2019 395555664 tomoyo960@gmail.com Điện thoai X X
203 34.21.025 Lưu Thị Ngân 24/10/1996 X 7320101 Bảo chi Báo mạng điện tử 2393 27/05/2019 342113473 nganluu.96.nl@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
204 35.21.001 Nguyễn Thị Hồng An 24/08/1996 X 7320101 Báo chi Báo mạng điện tử 2393 27/05/2019 387010729 Ngthihongan.96@gmail.com Điện thoai X X X X Hả NỘI
205 35.21.002 Bùi Hồng Anh 03/04/1997 X 7320101 Bảo chi Bảo mạng điện tử 2393 27/05/2019 981248431 anhbh3497@gmail.com Điện thoại X X
206 35.21.003 Đoàn Minh Anh 25/10/1997 X 7320101 Báo chi Báo mạng diện tử 2393 27/05/2019 943690416 doanminhanh0152@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
207 35.21.006 Nguyễn Thế Anh 21/10/1997 X 7320101 Báo chi Báo mạng diện tử 2393 27/05/2019 346101997 theanh.bmdt@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
208 35.21.007 Nguyễn Thi Hoa Anh 03/10/1997 X 7320101 Báo chi Báo mạng diện tử 2393 27/05/2019 339550701 hoaanhnguyen310@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
209 35.21.008 Phạm Hồng Anh 14/04/1997 X 7320101 Báo chi Báo mạng điện tử 2393 27/05/2019 941076501 phamhonganh0497@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
210 35.21.009 Trằn Phương Anh 19/07/1997 X 7320101 Đáo chi Đáo mạng diện tử 2393 27/05/2019 823856697 tranphanh97@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
211 35.21.010 Vũ Hồng Anh 03/10/1997 X 7320101 Báo chi Báo mạng diện tử 2393 27/05/2019 355334113 vuhongaxx@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
212 35.21.011 Đặng Ngọc Ánh 14/05/1997 X 7320101 Báo chi Bảo mạng diện tử 2393 27/05/2019 967788591 anhngoc.2004.ajc@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
213 35.21.012 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 07/03/1997 X 7320101 Báo chi Báo mạng diện tử 2393 27/05/2019 385581898 Ngocanhbmdt@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
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214 35.21.013 Phạm Hòng Ánh 01/01/1997 X 7320101 Dáo chi Báo mạng điện tử 2393 27/05/2019 975505097 Honganhajcl224@gmail.com Điện thoại X

215 35.21.014 Vũ T h ị Kim Cúc 20/03/1997 X 7320101 Dáo chi Báo mạng điện tử 2393 27/05/2019 961220199 kimcuc20397@gmail.com Điện thoại X X X X T P .  H C M

216 35.21.015 Nguyễn Ngọc Diệp 11/02/1997 X 7320101 Báo chi Báo mạng điện tử 2393 27/05/2019 379778334 ngocdiepll297@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

217 35.21.017 Nguyễn Thị Thùy Dung 21/11/1996 X 7320101 Báo chi Báo mạng điện tử 2393 27/05/2019 969689824 hoangdung2918@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

218 35.21.019 Đào Thị Thu Hà 25/01/1996 X 7320101 Báo chi Bảo mạng điện tử 2393 27/05/2019 948046896 dttha2501@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

219 35.21.020 Trịnh Thị Thúy Hằng 22/11/1997 X 7320101 Bảo chi Báo mạng điện tử 2393 27/05/2019 368142707 hangtrinh22111997@gmail.com Điện thoại X

220 35.21.021 Hà Thl Hiền 28/10/1997 X 7320101 Đáo chi Đáo mang điện tử 2393 27/05/2019 374843213 hahien.baomangk35@gmail.con Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

221 35.21.022 Tạ Thl Thanh Hiền 22/02/1997 X 7320101 Báo chl Báo mạng diện tử 2393 27/05/2019 982471739 thanhhienarsenal@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

222 35.21.023 Phạm Thị Hoài 13/08/1996 X 7320101 Bảo chi Báo mạng diện tử 2393 27/05/2019 911308548 nhabaohoaipham@gmail.com Điện thoại X X X X H á  N ộ i

223 35.21.024 Trần Thị Hoàn 19/10/1996 X 7320101 Đáo chi Báo mạng điện tử 2393 27/05/2019 367613342 hoanckuotl996@gmail.com Điện thoại X X X X T P  H C M

224 35.21.026 Khổng Thi Hồng 02/07/1995 X 7320101 Đáo chi Báo mạng điện tử 2393 27/05/2019 987999195 hong95dav@gmail.com Điện thoai X X X X • H à  N ộ i

225 35.21.027 Lê Thl Hồng 10/10/1996 X 7320101 Đáo chi Báo mạng diện từ 2393 27/05/2019 975480183 lehongbmdt@gmail.com Điện thoại X X

226 35.21.028 ĐỖ Lan Hương 23/04/1997 X 7320101 Báo chi Đáo mạng điện tử 2393 27/05/2019 914425668 Dlhuongg@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

227 35.21.029 Nguyễn Hoàng Hương 23/07/1997 X 7320101 Báo chi Đáo mạng diện tử 2393 27/05/2019 962552246 huongnguyen0797@gmail.com Điện thoai X X X X H à  N ộ i

228 35.21.016 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 23/10/1997 X 7320101 Đáo chi Báo mang điện tử 2393 27/05/2019 346720268 ngocdiep0263@gmail.com Điện thoai X X X X H à  Nội
229 35.21.030 Hoàng Minh Huyền 20/06/1997 X 7320101 Báo chi Báo mạng diện tử 2393 27/05/2019 963075886 minhhuyen.jet97@gmail.com Điện thoai X

230 35.21.031 Mai Thị Thanh Huyền 07/06/1997 X 7320101 Đáo chi Báo mạng điện tử 2393 27/05/2019 395379767 maithanhhuyen9767@gmail.con Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

231 35.21.032 Trần Thị Huyền 24/07/1997 X 7320101 Báo chi Báo mạng điện tử 2393 27/05/2019 986251752 ngochuyen97ajc@gmail.com Điện thoại X

232 35.21.033 Nguyễn Thanh Lan 22/11/1997 X 7320101 Đảo chi Bảo mạng điện từ 2393 27/05/2019 384989808 anthanhnguyen2211@gmail.cor Điện thoại X X X X H à  N ộ i

233 35.21.034 UôngThl Linh 08/05/1997 X 7320101 Bảo chi Đảo mang diện tử 2393 27/05/2019 988565264 linhbmdt@gmail.com Điện thoai X X X X H ả  N ộ i

234 35.21.037 Trần Thl Mai 28/04/1997 X 7320101 Báo chi Báo mạng điện từ 2393 27/05/2019 334774910 Tranmal.35ajc@gmail.com Điện thoai X X X X H à  N ộ i

235 35.21.041 Nguyễn Hồng Nam 30/09/1995 X 7320101 Đảo chi Báo mạng diện tử 2393 27/05/2019 974626970 nammoc95@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

236 35.21.042 Nguyễn Thái Hiển Ngọc 05/01/1997 X 7320101 Báo chi Báo mang điện tử 2393 27/05/2019 913593013 gemmiely@gmail.com Điện thoai X X X X H ả  N ộ i

237 35.21.043 Nguyễn Thị Minh Ngọc 13/09/1997 X 7320101 Báo chi Bảo mang diện tử 2393 27/05/2019 988290420 minhngoc.ajc35@gmail.com Điện thoai X X

238 35.21.044 Nguyễn Thị Nhung 04/10/1997 X 7320101 Báo chi Báo mạng điện tử 2393 27/05/2019 384518568 nhungnhinhpl@gmail.com Điện thoai X X X X H ã  N ộ i

239 35.21.045 Phùng Thị Nhung 18/08/1997 X 7320101 Bảo chi Báo mạng diện tử 2393 27/05/2019 342256997 phungnhungl88@gmail.com Điện thoai X X X X H à  N ộ i

240 35.21.046 Nguyễn Thị Phượng 26/09/1996 X 7320101 Báo chi Đáo mang điện tử 2393 27/05/2019 327368583 Vetmuaxanh96@gmail.com Điện thoai X

241 35.21.047 Đoàn Thị Sang 17/12/1995 X 7320101 Bảo chi Báo mạng điện tử 2393 27/05/2019 353808764 caoconlontonl212@gmail.com Điện thoai X

242 35.21.049 Dương Văn Thành 27/05/1997 X 7320101 Báo chi Bảo mạng diện tử 2393 27/05/2019 966066832 uongthanhbaomdt97@gmail.co Điện thoai X X X X H ả  N ộ i

243 35.21.050 Trần Thị Thu 22/05/1997 X 7320101 Báo chi Báo mạng diện tử 2393 27/05/2019 348612438 Thu2251997@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

244 35.21.051 Nguyễn Ngọc Thúy 31/10/1996 X 7320101 Báo chi Đáo mạng diện tử 2393 27/05/2019 366589469 2nt3110@gmail.com Điện thoại X X

245 35.21.052 Nguyễn Thỉ Ngọc Thủy 20/10/1997 X 7320101 Bảo chi Báo mạng diện tử 2393 27/05/2019 976215397 ;uyenngocthuy.mochi@gmail.co Điện thoai X X X X H à  N ộ i

246 35.21.054 Phạm Thị Huyền Trang 25/11/1997 X 7320101 Báo chi Bảo mạng điện tử 2393 27/05/2019 834628658 pphamhuyentrangg@gmail.com Điện thoai X X X X H ả  N Ộ I

247 35.21.055 Triệu Thị Hoằng Trang 04/12/1996 X 7320101 Báo chi Báo mạng diện tử 2393 27/05/2019 983804519 ang.hoangtrang.trieu@gmail.co Điện thoai X

248 35.21.056 Cao Quốc Việt 26/05/1996 X 7320101 Đáo chi Đáo mạng diện tử 2393 27/05/2019 913557279 vietcao9625@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

249 35.21.057 va Thi Yến 02/08/1997 X 7320101 Báo chi Bảo mang diện tử 2393 27/05/2019 964705899 yenvuvu0208@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

250 35.18.001 NGÔ THI TRANG ANH 28/08/1997 X 7320101 Bảo chi Bảo phát thanh 2393 27/05/2019 932356615 ngotranganhl997@gmail.com Điện thoai X X X X H ả  N ộ i

251 35.18.002 NGUYÊN PHƯƠNG ANH 07/09/1997 X 7320101 Báo chi Bảo phát thanh 2393 27/05/2019 355880918 nguyexnphuonganh@gmall.com Điện thoai X X X X H ả  N ộ i

252 35.18.003 NGUYÊN THI KIM ANH 19/05/1997 X 7320101 Báo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 981872197 kimanhhajc@gmail.com Điện thoại X

253 35.18.004 TRẦN THI KIỀU ANH 09/10/1997 X 7320101 Báo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 989744386 kieuanhajc0910@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

254 35.18.005 TRẦN THI KIM ANH 26/03/1997 X 7320101 Báo chi Đảo phát thanh 2393 27/05/2019 834303565 trankimanh2603@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

255 35.18.006 ĐINH THI NGỌC ÁNH 12/01/1997 X 7320101 Bảo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 846118800 Igocanhdinhl20197@gmail.corr Điện thoại X X X X H à  N ộ i

256 35.18.007 LƯU HÔNG ÁNH 07/06/1997 X 7320101 Báo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 1695313613 Iuuhonganh0706@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

257 35.18.008 LẼ THI BACH BlNH 11/09/1997 X 7320101 Báo chí Bảo phát thanh 2393 27/05/2019 981191997 Lebachbinh@gmail.com Điện thoại X

258 35.18.009 ĐẶNG THI QUỲNH CHANG 22/09/1996 X 7320101 Báo chl Bảo phát thanh 2393 27/05/2019 965391126 dangquynhchang96@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

259 35.18.010 ĐÔ THI GIANG CÁM CHI 22/09/1996 X 7320101 Báo chi Đáo phát thanh 2393 27/05/2019 974653032 othigiangcamchil996@gmail.co Điện thoai X X X X H ả  N ộ i

260 35.18.014 NGUYỀN THI THÙY DƯƠNG 30/07/1997 X 7320101 Bảo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 386394240 juyenduong30071997@gmail.cc Điện thoại X X X X H à  N ộ i

261 35.18.011 PHAN QUỐC ĐẠT 04/06/1997 X 7320101 Đáo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 964513388 phanquocdatajc@gmail.com Điện thoại X X X X H ả  N ộ i

262 35.18.012 NGUYÊN THI ĐÔNG 10/02/1997 X 7320101 Đáo chi Bảo phát thanh 2393 27/05/2019 1652171692 nguyendongpt35@gmail.com Điện thoai X X X X H à  N ộ i

263 35.18.015 LÊ THI HÀ 09/07/1996 X 7320101 Bảo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 972707908 hale9796@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

264 35.18.016 LÝTHUHẦ 19/09/1996 X 7320101 Báo chỉ Bảo phát thanh 2393 27/05/2019 919472597 Iythuhal99@gmail.com Điện thoai X X X X H à  N ộ i

265 35.18.017 TRƯƠNG KHÁNH HÀ 28/11/1997 X 7320101 Báo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 982281197 uowngkhanhha2811@gmail.co Điện thoai X

266 35.18.018 NGUYỀN THI HÀI 25/03/1997 X 7320101 Báo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 1658521657 nguyenthihaiptk35@gmail.com Điện thoai X

267 35.18.021 TRẦN THI THU HIỈN 06/02/1997 X 7320101 Báo chi 1 Báo phát thanh 2393 27/05/2019 946868325 hiencoi7297@gmail.com Điện thoai X X X X Ị H à  N ộ i
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268 35.18.022 NGUYỄN THI HIỆP 01/04/1997 X 7320101 Báo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 1658728769 beautifulgirll497@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
269 35.18.024 PHẠM THI HOA 18/05/1997 X 7320101 Báo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 968864541 phamhoa.ptbc@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
270 35.18.026 PHẠM TÙNG HƯƠNG 23/12/1997 X 7320101 Báo chi Đáo phát thanh 2393 27/05/2019 973430888 tunghuongpham@gmail.com Điên thoại X X

271 35.18.027 HOÀNG QUỐC HƯỚNG 29/11/1997 X 7320101 Đáo chi Bảo phát thanh 2393 27/05/2019 967417890 quochuongl997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
272 35.18.028 VŨ THI HƯỜNG 26/02/1996 X 7320101 Đáo chi Báo phát thanh 2393 27/05/20.19 374623025 huongglpt35@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
273 35.18.029 VŨ THI THANH LAM 27/03/1997 X 7320101 Báo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 357939131 thanhlamhvbc@gmail.com Điện thoại X

274 35.18.031 NGUYỀN NHẶT LỆ 17/11/1997 X 7320101 Báo chi Đáo phát thanh 2393 27/05/2019 326792646 n.nhatlell7@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
275 35.18.032 NGUYỀN THI HÊN 24/05/1997 X 7320101 Báo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 1693503105 iennguyen24051997@gmail.con Điện thoại X X X X Hà Nội
276 35.18.033 LẼ MẠNH LINH 13/06/1997 X 7320101 Đáo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 969993697 Iemanhlinhl3@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
277 35.18.034 TRẦN THI MỸ LINH 05/01/1997 X 7320101 Báo chí Báo phát thanh 2393 27/05/2019 961670899 tranmylinh050197@gmail.com Điện thoại X

278 35.18.035 LỀ ĐỨC LONG 11/08/1997 X 7320101 Đáo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 904031235 longlevtv7@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
279 35.18.037 NGUYỀN TH| HỌA MY 18/08/1997 X 7320101 Báo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 376922075 trangmyl8081997@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
280 35.18.038 PHẠM THI NGẮT 10/09/1997 X 7320101 Đảo chi Bảo phát thanh 2393 27/05/2019 981231855 ngatpt.ajc@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
281 35.18.039 ĐẶNG THI THẢO NGUYÊN 29/12/1997 X 7320101 Bảo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 1678274000 angthaonguyen2912@gmail.cor Điện thoai X X

282 35.18.040 NGUYỀN HẠNH NGUYÊN 27/10/1997 X 7320101 Bảo chi Bảo phát thanh 2393 27/05/2019 947692809 uyenhanhnguyen.pt35@gmail.c< Điện thoai X X X X Hà Nội
283 35.18.041 NGUYẾN THI KIM OANH 23/02/1997 X 7320101 Báo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 964643693 kimoanhoanh2302@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
284 35.18.042 NGUYỀN THI PHƯỢNG 20/05/1997 X 7320101 Báo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 398197853 phuongptajc@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
285 35.18.043 LÊ NGỌC QUANG 10/06/1996 X 7320101 Báo chi Đáo phát thanh 2393 27/05/2019 977212301 ịOcquangptthajcl996@gmail.co Điện thoai X X X X Hà Nội
286 35.18.044 ĐỔ NHƯ QUỲNH 08/01/1996 X 7320101 Báo chi Bảo phảt thanh 2393 27/05/2019 968390970 doqll08@gmail.com Điện thoai X X X X Phú Thọ
287 35.18.045 ĐẶNG THI XUÂN SANG 14/03/1997 X 7320101 Bảo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 971988997 xuan.sangg97@gmail.ccom Điện thoai X

288 35.18.046 LỄ THI PHƯƠNG THÁO 04/11/1997 X 7320101 Báo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 367341197 phuongthao041197@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
289 35.18.047 TRẦN PHƯƠNG THỦY 12/11/1997 X 7320101 Báo chi Bảo phát thanh 2393 27/05/2019 375919735 phuongthuy97.ajc@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội
290 35.18.048 ĐÔ THI THU TRANG 05/06/1997 X 7320101 Báo chi Bảo phát thanh 2393 27/05/2019 948362268 thutrangvbhp56@gmail.com Điện thoai X X X X Hải Phỏng
291 35.18.049 NGUYÊN HÒNG TRANG 16/09/1997 X 7320101 Báo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 826138620 hongtrangptthl997@gmail.com Diện thoai X X X X Hà Nội
292 35.18.050 PHẠM THI TRANG 15/09/1997 X 7320101 Báo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 965210655 phamtrangptk35@gmal.com Điện thoai X X X X Hà Nội
293 35.18.051 PHẠM ANH TUẤN 17/10/1997 X 7320101 Bảo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 773349797 iamanhtuanl7101997@gmail.cc Điện thoai X X X X Hà Nội
294 35.18.052 ĐÔ HIẾN VI 06/09/1997 X 7320101 Bảo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 1652549785 dohienvil997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
295 35.18.053 HOÀNG HẢI YẾN 09/02/1997 X 7320101 Báo chi Báo phát thanh 2393 27/05/2019 989862697 hoangyen080214@gmail.com Diện thoai X

296 35.18.055 LƯƠNG HẢI YẾN 04/02/1997 X 7320101 Báo chi Bảo phát thanh 2393 27/05/2019 987234751 haiyenluongg@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

297 35.20.002 Phạm Thị Như Anh 16/08/1996 X 7320101 Bảo chi Quay phim truyền 
hình 2393 27/05/2019 336361229 iamnhuanhl6081996@gmail.co Điện thoai X X X X Hả Nội

298 35.20.004 Trằn Vân Anh 05/08/1995 X 7320101 Đảo chi Quay phim truyền 
hình 2393 27/05/2019 969432580 vananhleo581995@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

299 35.20.005 Hoàng Thi Bảo Chi 08/08/1997 X 7320101 Báo chi Quay phim truyền 
hình 2393 27/05/2019 353273507 baochi0808@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

300 35.20.006 Trần Linh Chl 03/04/1997 X 7320101 Đáo chi Quay phim truyền 
hỉnh 2393 27/05/2019 344495552 Iinhchi3497@gmail.com Điện thoại X X

301 35.20.007 Nguyễn Thị Kìm Chung 06/07/1997 X 7320101 Bão chi Quay phim truyền 
hình 2393 27/05/2019 962315595 thuychung0808@gmail.com Điện thoai X X

302 35.20.008 Nguyễn Văn Chung 22/02/1996 X 7320101 Đảo chi Quay phim truyền 
hình 2393 27/05/2019 383572681 /anchungnguyen765@gmail.corr Điện thoai X X X X Hả Tĩnh

303 35.20.009 Nguyễn Trọng Cường 11/10/1997 X 7320101 Báo chi Quay phim truyền 
hình 2393 27/05/2019 386489563 guyentrongcuongajc@gmail.con Điện thoai X X X X Hả Nội

304 35.20.010 Trinh Quốc Cường 21/10/1995 X 7320101 Đảo chi Quay phim truyền 
hình 2393 27/05/2019 378038946 quoccuong.ajc@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

305 35.20.011 Vũ Hương Giang 15/01/1997 X 7320101 Báo chí Quay phim truyền 
hình 2393 27/05/2019 948080071 ruhuonggiangk35.ajc@gmail.con Điện thoại X

306 35.20.012 Nguyễn Thị Thu Hằng 30/10/1997 X 7320101 Bảo chi Quay phim truyền 
hình 2393 27/05/2019 339154915 Thuhang997x@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

307 35.20.013 Hà Thị Thu Hảo 24/05/1997 X 7320101 Bảo chi Quay phim truyền 
hình 2393 27/05/2019 965642597 thuhao97ajc@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

308 35.20.014 Hoàng Minh Hiếu 21/08/1997 X 7320101 Báo chi Quay phim truyền 
hình 2393 27/05/2019 948097186 Hminhhieu97@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

309 35.20.016 Đinh Thj Ánh Hồng 05/02/1997 X 7320101 Đáo chi Quay phim truyền 
hỉnh 2393 27/05/2019 387196197 anhhongqpthk35@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

310 35.20.017 Nguyễn Đức Huy 18/09/1997 X 7320101 Báo chi Quay phim truyền 
hình 2393 27/05/2019 982781410 duchuyajcl8@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội
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311 35.20.018 Lê Khánh Linh 11/09/1997 X 7320101 Bảo chi Quay phim truyền 
hỉnh

2393 27/05/2019 342178268 khanhlinh.lt97@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

312 35.20.019 Lê Nhật Linh 15/07/1996 X 7320101 Báo chi Quay phim truyền 
hình 2393 27/05/2019 943320019 linhart.ajc@gmail.com Điện thoại X

313 35.20.020 Nguyễn Vũ Trang Linh 25/05/1997 X 7320101 Bảo chi Quay phim truyền 
hlnh 2393 27/05/2019 888037313 linhdomoo@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

314 35.20.021 Phạm Lê Duy Linh 02/02/1997 X 7320101 Báo chi Quay phim tniyển 
hỉnh 2393 27/05/2019 968221997 duyYlinhh@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

315 35.20.022 Đặng Thi Mai Loan 14/03/1996 X 7320101 Báo chi Quay phim truyền 
hình 2393 27/05/2019 369519078 mailoan9696@gmail.com Điện thoại X X

316 35.20.024 Lê Binh Minh 23/02/1996 X 7320101 Báo chi Quay phim truyền 
hình

2393 27/05/2019 336090209 @gmail.com hoặc lemlnhpressaj Điện thoại X

317 35.20.025 Trịnh Thị Hồng Ngọc 25/02/1997 X 7320101 Báo chi Quay phim truyền 
hỉnh

2393 27/05/2019 962619875 trinhhongngoc252@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

318 35.20.026 Dương Hồng Phúc 30/12/1996 X 7320101 Báo chi Quay phim truyền 
hình 2393 27/05/2019 917716111 Phuccan3012@gmail.com Điện thoại X X

319 35.20.027 Nguyễn Hồng Sơn 02/10/1996 X 7320101 Báo chi Quay phim truyền 
hỉnh 2393 27/05/2019 347389905 altair389905@gmail.com Diện thoại X X X X Hả Nội

320 35.20.028 Lầu Thảo Tâm 19/10/1997 X 7320101 Báo chi Quay phim truyền 
hình 2393 27/05/2019 Điện thoại X

321 35.20.030 Trần Thi Thanh 17/07/1997 X 7320101 Báo chi Quay phim truyền 
hình

2393 27/05/2019 969456891 thanhtranl997.ajc@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

322 35.20.031 Phạm Thị Thùy 29/03/1997 X 7320101 Bảo chi Quay phim truyền 
hình 2393 27/05/2019 854808828 lobespham293@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

323 35.20.032 Nguyễn Thị Thu Trang 18/04/1995 X 7320101 Báo chi Quay phim truyền 
hình

2393 27/05/2019 988475433 jyenthutrangl8041995@gmail.c Điện thoại X X X X Hả Nội

324 35.20.033 Nguyễn Thu Trang 19/03/1997 X 7320101 Báo chi Quay phim truyền 
hỉnh 2393 27/05/2019 986189697 hutrangnguyenl903@gmail.corr Điện thoại X X X X Hà Nội

325 35.20.034 Phạm Thị Thùy Trang 13/09/1997 X 7320101 Báo chi Quay phim truyèn 
hình 2393 27/05/2019 975300142 thuytrang.phaml39@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

326 35.20.035 Thái Văn Trọng 27/04/1997 X 7320101 Đảo chi Quay phim truyền 
hình 2393 27/05/2019 354624386 hello.thaitrong@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

327 35.20.036 Nguyễn Tiến Trung 01/07/1997 X 7320101 Bảo chi Quay phim truyền 
hình 2393 27/05/2019 913716297 trungnguyen9977@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

328 35.20.038 Nguyễn Văn Việt 14/04/1997 X 7320101 Bảo chi Quay phim truyển 
hình

2393 27/05/2019 337491300 nguyyexuanviet997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

329 34.20.005 Trần Đức Anh 30/07/1996 X 7320101 Bảo chi Quay phim truyền 
hình 2393 27/05/2019 Điện thoại X

330 34.20.011 Trằn Minh Thu Hương 09/11/1996 X 7320101 Báo chi Quay phim truyền 
hình 2393 27/05/2019 985564624 minhhuongtn911@gmail.com Điện thoại X X

331 34.20.012 Võ Thi Hái 12/07/1996 X 7320101 Báo chi Quay phim truyền 
hĩnh 2393 27/05/2019 971399002 bluedaisy2214@gmail.com Điện thoại X

332 35A1.19.001 Lê Ngọc Anh 29/09/1997 X 7320101 Báo chi Bảo truyền hỉnh 2393 27/05/2019 1236165898 ngocanhlel997.ajc@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
333 35A1.19.002 Ngô Thị Hoàng Anh 09/11/1997 X 7320101 Bảo chi Bảo truyền hỉnh 2393 27/05/2019 965292601 hoang.anh01197@gmail.com Diện thoại X X X X Hả Nội
334 35A1.19.003 Trịnh Thị Lan Anh 18/07/1997 X 7320101 Báo chi Bảo truyền hình 2393 27/05/2019 1627685928 rinhlananhl8071997@gmail.cor Điện thoại X X X X Hả Nội
335 35A1.19.004 Nguyễn Thi Ánh 14/05/1997 X 7320101 Đáo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 966700745 anhl4051997@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
336 35A1.19.005 Nguyễn Hạnh Chi 07/08/1997 X 7320101 Bảo chí Báo truyền hỉnh 2393 27/05/2019 948078997 ianhchinguyenl997@gmail.corr Điện thoại X X r X X Hả Nội
337 35A1.19.006 Dương Thi Cúc 15/01/1997 X 7320101 Đáo chi- Báo truyền hĩnh 2393 27/05/2019 962217820 cucduongl501@gmail.com Điện thoọi X X X X Vĩnh Phúc
338 35A1.19.007 Hà Thi Doan 27/10/1997 X 7320101 Báo chi Bảo truyền hình 2393 27/05/2019 1698059446 hadoank35@gmail.com Điện thoại X

339 35A1.19.008 Nguyễn Thùy Dương 06/05/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hĩnh 2393 27/05/2019 1627993470 juyenthuyduong9116@gmail.co Diện thoại X X

340 35A1.19.009 Nguyễn Thị Hương Giang 06/09/1997 X 7320101 Bảo chi Báo truyền hỉnh 2393 27/05/2019 944306997 hgiang0609@gmail.com Điện thoai X

341 35A1.19.010 Dương Thị Việt Hà 02/12/1997 X 7320101 Bảo chi Báo truyền hỉnh 2393 27/05/2019 1655384297 viethaduong.12@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
342 35A1.19.011 Lương Văn Hải 17/07/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 943195926 luonghail78@gmail.com Điện thoại X X

343 35A1.19.012 Đỗ Thi Thu Hằng 14/11/1997 X 7320101 Báo chí Báo truyền hĩnh 2393 27/05/2019 979364714 Ientinyl411@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
344 35A1.19.013 Nông Thị Hằng 26/09/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hỉnh 2393 27/05/2019 1695339889 nongthihang321@gmail.com Điện thoại X

345 35A1.19.014 Bùi Thị Hồng Hạnh 28/09/1997 X 7320101 Báo chi Bảo truyền hình 2393 27/05/2019 1636713328 buihanh289@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
346 35A1.19.015 Nguyễn Thị Hạnh 15/03/1997 X 7320101 Báo chi Bảo truyền hình 2393 27/05/2019 1644870507 Hanhzumi@gmail.com Điện thoại X

347 35A1.19.016 Phạm Thanh Hảo 04/11/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 943363869 phamthanhhao411@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
348 34.19.016 Trịnh Thị Hiên 20/11/1996 X 7320101 Báo chi Đáo truyền hinh 2393 27/05/2019 1643222013 hientrinhforever.ajc@gmail.con- Điện thoại X X X X Hả Nội
349 35A1.19.017 Đào Thị Thu Hiền '29/03/1997 X 7320101 Báo chi Bảo truyền hình 2393 27/05/2019 [ 1657740971 daohien29031997@gmail.com Điện thoại X x
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350 35A1.19.019 Hồ Hoàng 10/07/1997 X 7320101 Bảo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 971922497 hoang.ho4517@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
351 35A1.19.020 Bùi Thị Thanh Hồng 25/12/1997 X 7320101 Bảo chi Bảo truyền hình 2393 27/05/2019 917218212 hanhhongbong2412@gmail.con1 Điện thoại X X X X Hả Nội
352 35A1.19.021 Nguyễn Thị Thiên Hương 13/08/1997 X 7320101 Bảo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 1666770989 :hienhuong.l308.ajc@gmail.corr Điện thoại X X X X Hà NỘI
353 35A1.19.022 Phạm Đức Huy 18/11/1997 X 7320101 Đáo chi Bảo truyền hình 2393 27/05/2019 888211688 3hamduchuyl81197@gmail.cotr Điện thoai X X

354 35A1.19.023 Nguyễn Thùy Huyền 31/01/1997 X 7320101 Đáo chi Báo truyền hĩnh 2393 27/05/2019 978768035 huyennguyen97.ajc@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
355 35A1.19.024 Nguyễn Thị Khánh 04/06/1997 X 7320101 Đảo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 906940581 Nguyenkhanh.ajc.97@gmail.corr Điện thoại X X X X Hà Nội
356 35A1.19.025 Khuông Thùy Linh 22/09/1997 X 7320101 Đáo chi Báo truyền hỉnh 2393 27/05/2019 1662954382 khuongthuylinh22@gmail.com Điện thoại X X

357 35A1.19.026 Ngô Hoàng Linh 22/10/1997 X 7320101 Đáo chi Đáo truyền hỉnh 2393 27/05/2019 1224270262 hoanglinhbc22@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
358 35A1.19.027 Nguyễn Thi Khánh Linh 10/08/1996 X 7320101 Báo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 1628884048 linhsummery@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
359 35A1.19.028 Nguyễn Thuỳ Linh 13/11/1997 X 7320101 Báo chi Đáo truyền hình 2393 27/05/2019 974518393 ntlinhl311@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
360 35A1.19.029 Trần Khánh Linh 10/11/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 969081997 khanhlinhtranl011@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
361 35A1.19.030 Nguyễn Hoàng Long 07/07/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 1663602350 hoanglong7797@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội
362 35A1.19.031 Trần Ngọc Mai 28/12/1996 X 7320101 Đáo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 1695098449 mai96.zinki@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
363 35A1.19.033 Nguyễn Trà My 18/04/1997 X 7320101 Đảo chi Bảo truyển hình 2393 27/05/2019 976836354 tramymy0418@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
364 35A1.19.035 Đỗ Vân Ngọc 20/10/1997 X 7320101 Bảo chi Báo truyền hinh 2393 27/05/2019 983886612 vngoc.ajc@gmail.com Điện thoai X X

365 35A1.19.036 Hoàng Thi Ngọc 28/01/1996 X 7320101 Đáo chi Báo truyền hinh 2393 27/05/2019 869109021 hoangngocl7396@gmail.com Điện thoại X

366 35A1.19.037 Nguyễn Minh Ngọc 13/09/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 985976679 iinhngocnguyenl309@gmail.cor Điện thoại X X X X Hả Nội
367 35A1.19.038 Nguyễn Thị Oanh 20/07/1997 X 7320101 Đáo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 977596272 orioanh@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
368 35A1.19.039 Doãn Hồng Phương 04/04/1997 X 7320101 Bảo chi Báo truyền hinh 2393 27/05/2019 1634299339 dhphuongajc@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
369 35A1.19.040 Nguyễn Minh Phương 08/02/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hỉnh 2393 27/05/2019 1638609128 mphuong82.mc@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
370 35A1.19.041 Nguyễn Thi Phương 10/10/1997 X 7320101 Báo chi Đáo truyền hinh 2393 27/05/2019 973072411 uyenphuongl0101997@gmail.c< Điện thoai X X

371 35A1.19.042 Lẻ Trọng Quốc 02/01/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hỉnh 2393 27/05/2019 981230570 letrongquoc97@gmail.com Điện thoai X

372 35A1.19.043 Khuất Hương Thảo 18/10/1997 X 7320101 Đáo chi Bảo truyền hĩnh 2393 27/05/2019 969051395 huongthaokhuat@gmail.com Điện thoai X X

373 35A1.19.044 Phạm Thị Phương Thảo 27/06/1997 X 7320101 Đảo chi Bảo truyền hinh 2393 27/05/2019 965945797 phuongthao2831@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
374 35A1.19.045 Phạm Thi Kim Thoa 29/11/1997 X 7320101 Đảo chi Báo truyền hỉnh 2393 27/05/2019 981952989 Kimthoa.pham2911@gmail.com Điện thoai X X

375 35A1.19.046 Trịnh Thị Thanh Thúy 05/02/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hinh 2393 27/05/2019 981227556 thuytrinhnm@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
376 35A1.19.047 Đỗ Thị Thu Thủy 21/07/1997 X 7320101 Bảo chi Bảo truyền hình 2393 27/05/2019 1626104000 dothuyajc2107@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
377 35A1.19.048 Phạm Thị Thủy Tiên 03/07/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 989994416 thuytien030797@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
378 35A1.19.049 Lăng Ngọc Trâm 13/10/1996 X 7320101 Báo chi Báo truyền hĩnh 2393 27/05/2019 1675466114 hoatratrangl31196@gmail.com Điện thoai X

379 35A1.19.050 Hoàng Mai Trang 24/08/1997 X 7320101 Bảo chi Bảo truyền hỉnh 2393 27/05/2019 962921934 Tranghoang.media@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
380 35A1.19.052 Nguyễn Việt Thùy Trang 11/01/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 914831546 trangnvt.soai@gmail.com Điện thoai X X

381 35A1.19.053 Phạm Thị Huyền Trang 23/09/1997 X 7320101 Bảo chỉ Bảo truyền hĩnh 2393 27/05/2019 1652656524 phamtrang.6524@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
382 35A1.19.054 Vũ Thanh Tú 15/08/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hinh 2393 27/05/2019 976768988 tuvuthanhl5@gmail.com Điện thoai X X

383 35A1.19.055 Nguyễn Thanh Tùng 05/07/1996 X 7320101 Bảo chi Báo truyền hinh 2393 27/05/2019 966384689 tung5796.ajc@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
384 35A1.19.056 Phạm Thị Tố Uyên 12/11/1996 X 7320101 Bảo chi Bảo truyền hỉnh 2393 27/05/2019 1675778701 emilyphaml21196@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
385 34.19.049 Lẽ Thi Vân 28/04/1996 X 7320101 Báo chi Bảo truyền hĩnh 2393 27/05/2019 1649755288 anhvan0068@gmail.com Diện thoai X X

386 35A1.19.057 Vương Thi Hải Yến 07/10/1997 X 7320101 Bảo chi Báo truyền hỉnh 2393 27/05/2019 982037198 haiyenvuongg@gmail.com Điện thoai X X X X Há Nội
387 35A2.19.001 LƯƠNG THI PHƯƠNG ANH 09/07/1996 X 7320101 Báo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 942804438 Jongphuonganh0907@gmail.cor Điện thoai X X X X Hả Nội
388 35A2.19.002 TRẦN THI THỰC ANH 03/03/1997 X 7320101 Bảo chi Báo truyền hĩnh 2393 27/05/2019 941490342 thucanhtran.3397@gmail.com Điện thoai X

389 35A2.19.003 ĐÀM NGỌC ÁNH 06/09/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hinh 2393 27/05/2019 394761175 damngocanhanh@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
390 35A2.19.004 NGUYỀN THẦNH BÁ 23/03/1996 X 7320101 Bảo chi Báo truyền hinh 2393 27/05/2019 979815362 thanhba96233@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội
391 35A2.19.005 PHẠM VĂN CÔNG 02/04/1997 X 7320101 Bảo chi Đáo truyền hinh 2393 27/05/2019 382513830 phamconglx@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
392 35A2.19.006 NGUYÊN THI DOÃN 29/06/1997 X 7320101 Báo chi Bảo truyền hình 2393 27/05/2019 345235836 ngdoan2906@gmail.com Điện thoai X X

393 35A2.19.007 NGUYỀN THI NGỌC ĐIỆP 16/06/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hỉnh 2393 27/05/2019 388707907 ngdiep0169@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
394 35A2.19.008 NGUYỀN THI GIANG 25/09/1997 X 7320101 Đảo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 977849837 ;iangnguyenajc2509@gmail.com Điện thoai X X X X Hả NỘI
395 35A2.19.009 BÙI BÁO HÀ 16/06/1997 X 7320101 Đảo chi Báo truyền hĩnh 2393 27/05/2019 969681997 baohaal606@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
396 35A2.19.010 NGUYỄN THI HÀ 09/09/1997 X 7320101 Báo chi Bảo truyền hĩnh 2393 27/05/2019 947979239 minhhaajc@gmail.com Điện thoai X X X X Hả NỘI
397 35A2.19.011 ĐOÀN THI HẠNH 16/07/1996 X 7320101 Bảo chi Báo truyền hĩnh 2393 27/05/2019 329043812 doanthihanh.1607@gmail.com Điện thoai X X

398 35A2.19.012 TRẦN ĐỨC HẠNH 25/12/1996 X 7320101 Đáo chi Báo truyền hỉnh 2393 27/05/2019 966517366 hanhtranthl902@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội
399 35A2.19.013 PHẠM THI HÁO 19/06/1997 X 7320101 Đảo chi Bảo truyền hĩnh 2393 27/05/2019 336368654 phamhao2307@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội
400 35A2.19.014 ĐẬU THI THANH HẰNG 20/12/1997 X 7320101 Đáo chi Báo truyền hĩnh 2393 27/05/2019 357172397 thanhhang201997@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
40 ! 35A2.19.015 LẼ THANH HẰNG 21/06/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 982993939 tuuli2106@gmail.com Điện thoại X X

402 35A2.19.016 VŨ THI THU HẰNG 22/12/1996 X 7320101 Báo chi Đáo truyền hình 2393 27/05/2019 968376796 hang.vuthithu2212@gmail.com Điện thoai X
403 35A2.19.017 DOÃN THI NGỌC HIỀN 13/06/1996 X 7320101 Đáo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 982612566 doanhienthl306@gmail.com Điện thoai X X X X Vĩnh Phúc
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404 35A2.19.018 NGUYỄN THI THU HIỀN 03/03/1996 X 7320101 Báo chl Báo truyền hình 2393 27/05/2019 975448366 yenthithuhien03031996@gmail. Điện thoại X

405 35A2.19.019 NGUYỀN THẮI hoang 26/08/1993 X 7320101 Bảo chi Bảo truyền hình 2393 27/05/2019 397229666 hoangnt2608@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
406 35A2.19.020 TRÀN THI HỒNG 22/09/1997 X 7320101 Báo chl Báo truyền hình 2393 27/05/2019 968421599 hongtr229@gmail.com Điện thoại X X
407 35A2.19.021 NGUYÊN THI THANH HUYĨN 23/04/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hinh 2393 27/05/2019 968899902 huyenttx23@gmail.com Điện thoại X
408 35A2.19.022 TRƯƠNG THI THU HUYỀN 15/01/1997 X 7320101 Báo chỉ Báo truyền hĩnh 2393 27/05/2019 979618994 truongthuhuyen97@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
409 35A2.19.023 TRẦN THI HƯƠNG 16/07/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 961012256 htr.ajc@gmall.com Điện thoại X X X X Hả Nội
410 35A2.19.024 NGUYÊN VẴN KIÊN 28/03/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyển hlnh 2393 27/05/2019 984216283 nguyenkien283@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
411 35A2.19.025 LÊ MỸ LINH 02/11/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hỉnh 2393 27/05/2019 984013255 mylinhle0211@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
412 35A2.19.026 NGUYỀN DIỆU LINH 10/01/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 968203934 nguyenlinh4123@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
413 35A2.19.027 NGUYỀN THI KHANH LINH 09/07/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hỉnh 2393 27/05/2019 982323731 mrs.linhdong@gmail.com Điện thoại X X X X Hã Nội
414 35A2.19.028 PHAN NGUYÊN NHẬT LINH 03/03/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 988673089 phanlinh3397@gmail.com Điện thoại X X X X Nghệ An
415 35A2.19.029 TRƯƠNG YẾN LINH 13/11/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 368455272 tr.yenlinhl311@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
416 35A2.19.030 LẼ QUỲNH MAI 08/04/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 395366336 Iequynhmai8497@gmail.com Điện thoại X X
417 35A2.19.031 TRẦNTHỊ NGỌC MAI 17/08/1997 X 7320101 Báo chí Bảo truyền hình 2393 27/05/2019 949268697 ngocmaitranl78@gmail.com Điện thoại X
418 35A2.19.033 PHAN THUÝ MY 24/02/1997 X 7320101 Báo chí Báo truyền hình 2393 27/05/2019 397232497 phanthuymyls96@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
419 35A2.19.034 TRẦN THI NGA 15/12/1997 X 7320101 Báo chỉ Báo truyền hình 2393 27/05/2019 988042715 ngaheoxinhl23@gmail.com Điện thoại X X X X Hà NỘI
420 35A2.19.035 DƯƠNG BẢO NGỌC 21/04/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 369966066 duongngocin@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
421 35A2.19.036 LẼ VƯƠNG NHƯ NGỌC 22/09/1997 X 7320101 Bão chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 906121997 nhungoclevuong@gmail.com Điện thoại X X

422 35A2.19.037 VŨ ĐỨC NHẶT 11/01/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hỉnh 2393 27/05/2019 847024848 vunhatbc@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
423 35A2.19.038 PHAN THI OANH 20/01/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hỉnh 2393 27/05/2019 965508248 oanhphan2011997@gmail.com Điện thoại X

424 35A2.19.039 YGUYÊN HOÀNG NHẬT PHƯƠNÍ 16/09/1997 X 7320101 Bảo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 944975067 tjgonnhatphuong@gmail.com • Điện thoại X X X X Hà Nội
425 35A2.19.041 NGUYỀN NGUYỆT PHƯƠNG 20/01/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hĩnh 2393 27/05/2019 969140662 jyennguyetphuong201@gmail.c Điện thoại X X X X Hà NỘI
426 35A2.19.042 VƯƠNG THÚY PHƯƠNG 27/11/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 373091062 vthuyphuong97@gmail.com Điện thoại X
427 35A2.19.043 NGUYỀN THI KIM TUYẾN 24/07/1997 X 7320101 Báo chi Bảo truyền hĩnh 2393 27/05/2019 355533132 nguyentuyenmay@gmail.com Điện thoại X
428 35A2.19.044 NGUYỀN THI LINH THẢO 12/01/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 941151267 nguyenlinhthao97@gmail.com Điện thoại X X X X Nam Đinh
429 35A2.19.045 TRẦN THI THẢO 01/12/1997 X 7320101 Báo chi Bảo truyền hình 2393 27/05/2019 866791031 thaotran0197@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI
430 35A2.19.046 LỀ vAn thắng 08/07/1996 X 7320101 Báo chi Báo truyền hỉnh 2393 27/05/2019 989045942 evanthang08071996@gmail.corr Điện thoại X
431 35A2.19.047 ĐINH THI THỦY 21/10/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hĩnh 2393 27/05/2019 368365841 dinhthuy211097@gmall.com Điện thoại X X X X Hà NỘI
432 35A2.19.048 ĐÔ THU THÚY 22/10/1997 X 7320101 Báo chi Bảo truyền hình 2393 27/05/2019 967263121 thuynino2210@gmail.com Điện thoại X
433 35A2.19.049 DƯƠNG THI THƯƠNG 16/09/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hỉnh 2393 27/05/2019 327633482 luongthithuongl997@gmail.con Điện thoại X X X X Hà NỘI
434 35A2.19.050 NGUYỀN THU TRÀ 25/10/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 843064461 tranguyenl025@gmail.com Điện thoại X
435 35A2.19.051 NGUYỀN KHANH TRANG 04/01/1997 X 7320101 Báo chi Bảo truyền hĩnh 2393 27/05/2019 327822984 hienlovetrang@gmail.com Điện thoại X
436 35A2.19.052 NGUYỀN THU TRANG 01/09/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hỉnh 2393 27/05/2019 968696297 uyenthutrangl091997@gmail.cc Điện thoại X
437 35A2.19.053 PHẠM THI TRANG 01/03/1997 X 7320101 Báo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 963637031 trang.th2dt@gmail.com Điện thoại X

438 35A2.19.054 PHÙNG THI NGỌC TRÂM 04/11/1997 X 7320101 Bảo chi Báo truyền hinh 2393 27/05/2019 395778651 tram4111997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI
439 35A2.19.055 HOÀNG HẢI YẾN 10/06/1997 X 7320101 Bảo chi Báo truyền hình 2393 27/05/2019 399896222 halyenttx@gmail.com Điện thoại X X

Tổng cộng: 343 96 284 13 46 139 44 101 41 177 56 10

Ghl chú:
(V  Trướng hợp các ngành chua có mâ ngành thuộc danh mực cáp l i '  d i  nghi gh i rỗ t in  chuông trình đang dào tạo trong cột t in  ngành 

( * * )  Ghi rồ t in  phương thúc kháo íá t như: P h iiu  hót: emall; phỏng vén: trục tuyin...

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020 
GIẢM ĐỚC TT
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PHỤ LỤC 2

TT Mfl tinh  vién Họ về tỗn Ngày, tháng, 
n im  sinh

Ql«w tinh Mã n gành  đảo tạo (*) QuyẨt định tổt nghiệp Thững tin IIAn hệ của SVTN

P hương thức 
k h io  sá t (••)

SVTN phin  
hẲi Tinh trạng việc làm

Đúng ngành  n g h ỉ 
đảo  tạo không Khu vực Um việc

N ơ i t im  v lfc  
(lỉnh,
TP)

Nam Nữ M i ngành Tỗn ngành T6n chuyên ngành
Số

quyết
dinh

N gầy ký  quyết 
dinh

Điện thoại Emait Cỏ Không
Cồ
viịc
làm

Dang
học

nàng

Chua 
có việc 

làm
Có Gắn

Nhá Tư
Tựtọo
viỊc
làm

C ò y iu
t i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 35.26.001 Lê Thị Anh 18/10/1996 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 353827846 Ieanhnnal810@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
2 35.26.003 Vũ Việt Anh 28/06/1996 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 984868596 vietanhvu96@hotmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
3 35.26.004 Hoàng Minh Ánh 25/02/1997 X 7220201 Ngôn naữ Anh Ngôn ngừ Anh 2393 27/05/2019 336835691 hoagmihanh@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
4 35.26.005 Nguyễn Chí Bình 01/10/1997 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 936118397 binhncl997@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
5 34.26.009 VO Việt Dũng 06/10/1996 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 378873659 vietdungvu96@gmail.com Điện thoại X X
6 35.26.006 Đào Thái Duy 30/09/1997 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 987941893 hommail3009@gmail.com Điện thoại X X

7 35.26.007 Đỗ Thị Duyên 05/07/1997 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngỏ Anh 2393 27/05/2019 926956996 dothiduyen5797@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
8 35.26.009 Nguyễn Thị Hà 27/04/1997 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 981792269 nguyenthihatn97@gmail.com Điện thoại X
9 35.26.010 Nguyễn Thúy Hằng 26/07/1996 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 374993541 huyhangnguyen2607@gmail.cor Điện thoại X X X X Hả Nôi
10 35.26.011 Tào Thị Thu Hằng 20/06/1997 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngỏn ngữ Anh 2393 27/05/2019 397719307 thuhangg206@gmail.com Điện thoại X

11 35.26.012 Phạm Thị Hoàn Hảo 06/10/1997 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngòn ngừ Anh 2393 27/05/2019 869785997 phamhoanhao769@gmail.com Điện thoại X
12 35.26.013 Trịnh Thuý Hiền 13/05/1997 X 7220201 Ngôn ngừ Anh Ngón ngừ Anh 2393 27/05/2019 359717950 hienjungmoney@gmail.com Điện thoại X
13 35.26.014 Lê Thanh Hoa 15/12/1997 X 7220201 Ngôn ngừ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 363152127 hoalel215@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
14 35.26.015 Bùi Thị Hương 05/03/1996 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 976436290 huongoryy96@gmail.com Điện thoại X X
15 35.26.016 Tỏ Việt Hương 19/07/1993 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 363152198 viethuong.to@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội
16 33.26.018 Đoàn Trung Kiên 06/05/1995 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 916060295 robbiekien6295@gmail.com Điện thoai X X X X Há Nội
17 35.26.017 Đinh Thi Kim 24/07/1997 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 386126534 dinhthikim24797@gmail.com Điện thoại X
18 35.26.018 Hoàng Mỹ Linh 17/02/1997 X 7220201 Ngôn ngừ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 961942997 Iinh44968@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
19 35.26.019 Nguyễn Mỹ Linh 31/07/1997 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngỏn ngữ Anh 2393 27/05/2019 363579890 mylinhswagl23@gmail.com Điện thoại X X
20 35.26.020 Đỗ Thị Phương Ly 12/02/1997 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 936866151 phuong.ly.dol22@gmail.com Điện thoai X X
21 35.26.021 Nguyễn Hương Ly 03/02/1997 J X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 916045561 iuonglynguyen3297@gmail.corr Điện thoai X X X X Hà NỘI
22 35.26.022 Đỗ Thị Phương Mai 14/04/1997 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 989190445 maixinki23101997@gmail.com Điện thoai X X X X Hà NÒI
23 35.26.023 Phạm Thị Phương Mai 02/10/1997 X 7220201 Ngôn ngừ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 868410886 phuongmai210612@gmail.com Điện thoai X X X X Hà NỘI
24 35.26.024 Đỗ Hoàng Minh 04/12/1997 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 974525338 quydaudo412@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI
25 34.26.027 Vũ Thế Nguyên 28/12/1995 X 7220201 Ngôn ngừ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 382700369 vuthenguyenl2@gmail.com Điện thoai X X
26 35.26.027 Đỗ Thị Hồng Nhung 16/08/1997 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 366965784 Iohongnhungajcl608@gmail.cor Điện thoại X X X X Hà NỘI
27 35.26.029 Hoàng Ngọc Linh Phương 22/03/1997 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 347470557 nhphuonghoangngoc@gmail.cor Điện thoại X X X X Hà Nội
28 35.26.030 Lê Thị Phương Thảo 13/08/1997 X 7220201 Ngôn ngừ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 334970975 lethao9798@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
29 35.26.031 Nguyễn Thị Thạo 31/07/1997 X 7220201 Ngôn ngừ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 329795136 thaonguyen310797@gmail.com Điện thoai X X X X Há NỘI
30 35.26.032 Lẽ Phan Thu 18/09/1997 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 379611711 thule0918@gmail.com Điện thoại X X
31 35.26.033 Nguyễn Thanh Thủy 14/01/1997 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 974152042 thanhthuyk35ajc@gmail.com Điện thoai X X X X Hả NỘI
32 35.26.034 Cầm Thục Trang 11/03/1997 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 346893839 camjun97@gmail.com Điện thoại X X X X Há Nội
33 35.26.035 Lê Phương Trang 02/05/1997 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 971041437 trangpn76@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
34 35.26.036 Phan Thị Tú 27/03/1997 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 387237962 )hanthitu.04052014@gmail.con Điện thoai X X
35 35.26.037 Nguyễn Minh Tuấn 05/05/1997 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 378757719 tuannguyen.ajc.97@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI
36 35.26.038 Nguyễn Hồng Vân 15/05/1997 X 7220201 Ngôn ngừ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 348231968 hongvanvuive@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI
37 34.26.045 Trần Thị Vân 25/06/1996 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 966408736 tranvantv256@gmail.com Điện thoai X X X X Hả NỘI
38 35.26.039 Lê Vũ 20/11/1997 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 394968202 vumma20@gmail.com Điện thoại X
39 35.26.040 Nguyễn Thị Xim 20/03/1997 X 7220201 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2393 27/05/2019 338116156 NguyenThiXiml997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

Tổng cộng: 33 6 25 0 8 14 5 6 4 15 5 1

Ghi chú:
(*) Trường hợp cức ngành chưa cá mũ ngàtdt thuộc danh mục cáp l ĩ ' d i  nghị ghi rõ t in  chương trinh dang dào tạo trong cột t in  ngành 
ị * ' )  Ghi rõ  tin  phương ihữc tháo tát như: Phiiu hát: emall; phỏng ván: trực tuyin...

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020 
GIÁM ĐỐC TT
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TT Ma s inh vlén Họ va tên
Ngày, thòng, 

nam  s inh

G iớ i tính Ma ngành dào tạo (*) Quyết đ ịn h  tố t nghiộp Thông tin  ll«n hệ của S V ĨN

Phương thứ c 
k h io  s í t  n

SVTN p h in  
hổ i T inh trạng việc  lảm

Dúng ngành n g h ỉ 
đảo tạo không

Khu Vực lảm  việc

Nơi l im  việc (tình,
TPÌ

Nam Nữ Mă ngành T in  ngành Tồn chuyin ngảnh
SA

quyát
đinh

N gày ký quyát
định

Diện thoại Email Cỏ Không
Có
vifc
làm

Dang
học

nàng
cao

Chua 
có vl(c 

làm
Có còn

Nhà
nuớc

Tư
Tựtọo
việc
làm

cỏ y ỉu
Íắ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 35.13.001 Nguyễn Kim Anh 10/01/1997 X 7310201 Chinh trị 

học Chinh sách công 2393 27/05/2019 374305972 Kimanhnabi@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

2 35.13.002 Nguyễn Phương Anh 16/11/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chính sách công 2393 27/05/2019 968616782 bimannhi@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

3 35.13.003 Nguyễn Thi Trung Anh 05/10/1995 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh sách công 2393 27/05/2019 984525109 trunganhnguyen.ajc@gmail.con Điện thoại X X X X Hả Nội

4 35.13.004 Phạm Tuấn Anh 29/11/1996 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh sách công 2393 27/05/2019 364688537 tuanmol996@gmail.com Điện thoại X X

5 35.13.005 Phan Minh Anh 02/03/1997 X 7310201 Chinh tri 
học Chinh sách công 2393 27/05/2019 869937898 minhanh2397@gmail.com Điện thoại X

6 35.13.006 Vũ Thi Phương Anh 14/07/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh sách cóng 2393 27/05/2019 976720328 phuonganhhihill02@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nôi

7 35.13.007 Lẽ Thị Ngọc Ánh 14/11/1997 X 7310201 Chinh tri 
học Chinh sách công 2393 27/05/2019 964168930 ngocanh5005th@gmail.com Điện thoai X

8 35.13.009 Hoàng Thùy Dung 19/10/1997 X 7310201 Chinh tri 
học Chinh sách công 2393 27/05/2019 333715428 dung.hoanthuylO@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

9 35.13.010 Hoảng Thị Mỹ Duyên 01/07/1997 « 7310201 Chinh trị 
học Chinh sách công 2393 27/05/2019 947484523 htmdl71997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

10 35.13.012 Nguyễn Thi Thu Hiền 03/03/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh sách công 2393 27/05/2019 962018798 Nguyenhien331997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

11 35.13.013 Ngô Kiều Yến Hoa 02/11/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh sách công 2393 27/05/2019 968984823 ngokieuyenhoa@gmail.com Điện thoai X

12 35.13.014 Phạm Thu Huyền 27/01/1997 « 7310201 Chinli tri 
học Chinh sách công 2393 27/05/2019 336166686 Thuhuyen9697@gmail.com Điện thoại X

13 35.13.016 Trần Thu Huyền 08/10/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh sách công 2393 27/05/2019 981247429 huyenbong6498@gmail.com Điện thoại X

14 35.13.017 Nguyễn Thị Khương 26/08/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh sách công 2393 27/05/2019 338109265 9khuong7@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

15 35.13.018 Nguyễn Thi Thùy Linh 08/02/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh sách công 2393 27/05/2019 365805197 Iinhkulll997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

16 35.13.019 Nguyễn Thi Lưu Ly 06/02/1997 X 7310201 Chinh tri 
học Chinh sách công 2393 27/05/2019 816021997 ngluuly97@gmail.com Điện thoai X X

17 35.13.025 Lẻ Thị Tố Quyên 27/12/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh sách công 2393 27/05/2019 975797002 Toquyen27121997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

18 35.13.026 Nguyễn Thi Ngọc Quỳnh 14/01/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh sách công 2393 27/05/2019 975947627 ngocquynhl41@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

19 35.13.027 Cao Đức Báo Tâm 02/11/1995 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh sách công 2393 27/05/2019 345607781 caoductam. hp@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI

20 35.13.029 Phạm Thi Phương Thào 24/08/1997 X 7310201 Chinh tri 
học Chinh sách công 2393 27/05/2019 977210059 thaopl011@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

21 35.13.030 Hoàng Diệu Thu 02/06/1997 X 7310201 Chinh trj 
học Chinh sách công 2393 27/05/2019 38383611 HoangdieuthuO@gmail.cm Điện thoai X

22 35.13.033 Nguyễn Hoảng Báo Trâm 23/03/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh sách công 2393 27/05/2019 949892070 Nhbaotram233@gmail.com Điện thoai X X

23 35.13.034 Đỗ Ngọc Tuấn 20/06/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh sách cõng 2393 27/05/2019 965320697 dnt.csc35@gmail.com Điện thoai X

24 35.08.002 Nguyễn Ngọc Anh 01/10/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh tri phát triển 2393 27/05/2019 357586886 aanhphuongxa97@gmail.com Điện thoai X

25 35.08.001 Đồng Phương Anh 01/01/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh trị phát triển 2393 27/05/2019 971279960 dpa010197@gmail.com Điện thoai X

26 35.08.043 Vanthong PHOCHANKHAM 11/12/1984 X 7310201 Chinh tri 
học Chinh tri phảt ttiển 2393 27/05/2019 1662727216 vanthong.pck@gmail.com Điện thoai X

27 35.08.051 Faying LAODIEO 17/04/1988 X 7310201 Chinh tri 
học Chinh uị pliảl uièn 2393 27/05/2019 383925797 faying.psl@gmal.com Điện thoai X
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28 35.08.053 Soulivong YASONGKUA 10/07/1989 X 7310201 Chính tri 
học Chinh trị phát triên 2393 27/05/2019 981947896 Sulyvong.ysk@gmail.com Điện thoai X

29 35.08.042 Bounthavy PHENGSAVATH 15/04/1985 X 7310201 Chinh ưi 
học Chinh trị phát triền 2393 27/05/2019 886867582 thavy.1984psv@gmail.com Điện thoại X

30 35.08.044 Xaykeo PHONHOUNGLEUTH 11/07/1979 X 7310201 Chinh tri 
học Chinh ưị phát triển 2393 27/05/2019 362411113 saykeol978@gmail.com Điện thoại X

31 35.08.045 Siriphone PHOUTTHAVONG 22/04/1985 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh trj phát triền 2393 27/05/2019 389206246 Siriphone 222@gmail.com Điện thoai X

32 35.08.003 Nguyễn Thảo Anh 25/07/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh trị phát ưiẻn 2393 27/05/2019 thaoanh25797@gmail.com Điện thoai X

33 35.08.008 Phạm Thị Giang 18/01/1997 X 7310201 Chinh tri 
học Chinh trị phát triẻn 2393 27/05/2019 942570662 phamgiangtb97@gmail.com Điện thoại X X X X H a  N Ộ I

34 35.08.029 Lê Thi Thủy 25/02/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh trị phát ưiển 2393 27/05/2019 372339121 Iethuy25021997@gmail.com Điện thoại X

35 35.08.035 Lê Thị Ánh Trinh 22/07/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh ưị phát triển 2393 27/05/2019 981227404 Trinhle22071997@gmail.com Điện thoại X X X X T h a n h  H ó a

36 35.08.012 Khúc Thảo Linh 01/05/1997 X 7310201 Chinh trj 
học Chinh trị phát triển 2393 27/05/2019 358188318 thaolinh0105@gmail.com Điện thoai X X X X H á  NỘI

37 35.08.004 Phạm Vân Anh 03/03/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chỉnh trị phát triển 2393 27/05/2019 961030397 vananhhpham3397@gmail.com Điện thoai X X

38 35.08.005 Nguyễn Ngọc Ánh 05/01/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh trị phát triển 2393 27/05/2019 349329362 yongkyo.501@gmail.com Điện thoai X

39 35.08.033 Lê Hà Trang 16/05/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh trị phát triển 2393 27/05/2019 899991605 hatrangl6597@gmail.com Điện thoai X

40 35.08.028 Nguyễn Thị Thùy 21/12/1996 X 7310201 Chinh trị 
học Chính trị phát triền 2393 27/05/2019 336367512 Thuychanh666@gmail. com Điện thoại X

41 35.08.021 Hoàng Thị Phấn 11/11/1996 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh trị phát triền 2393 27/05/2019 342080099 Hoangphanbkn 1996@gmail.conr Điện thoại X X X X H à  N Ò I

42 35.08.025 Đinh Thu Tháo 09/07/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh trị phát trien 2393 27/05/2019 934549505 dinhthao.9797@gmail.com Điện thoai X X X X H à  N ộ i

43 35.08.006 Nguyễn Thị Bắc 11/05/1997 X 7310201 Chinh tri 
học Chinh trị phát triển 2393 27/05/2019 326213940 bac97.hvbc@gmail.com Điện thoai X X X X H á  N ộ i

44 35.08.037 Hoàng Ngọc Vui 01/06/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh ưị phát triển 2393 27/05/2019 981259550 hoangvui01061997@gmail.com Điện thoai X X X X H á  N Ộ I

45 35.08.026 Nguyễn Phương Thu 16/09/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh trị phát triển 2393 27/05/2019 983678613 phuongthuvy@gmail.com Điện thoai X X X X H à  N ộ i

46 35.08.036 Nguyễn Văn Tuấn 14/11/1997 X 7310201 Chính tri 
học Chinh trị phát triển 2393 27/05/2019 868666473 ntuand41t32hvcs@gmail.cm Điện thoai X

47 35.08.040 Sonethavy KHANTY 05/06/1983 « 7310201 Chinh trị 
học Chinh ưị phát triển 2393 27/05/2019 372011475 sonempss989@gmail.com Điện thoai X

48 35.08.049 Xaysombat SOUKCHALEUN 07/08/1983 X 7310201 Chinh ưi 
học Chinh ưị phát triển 2393 27/05/2019 834273009 xaisombatl983@gmail.com Điện thoai X

49 35.08.052 Ketmany XAYYASEN 09/02/1983 X 7310201 Chinh tri 
học Chinh ưi phát triển 2393 27/05/2019 971434954 ketxay@gmail.com Điện thoai X

50 35.08.046 oulisack SANKHAMMOUGKHOU 01/08/1981 X 7310201 Chính ưị 
học Chinh ưị phát triền 2393 27/05/2019 975736644 mongkhounl5@gmail.com Điện thoại X

51 35.08.041 Santixay NEOVANNA 05/01/1988 X 7310201 Chinh ưị 
học Chính ưj phát triền 2393 27/05/2019 972224254 Santixayl988@gmail.com Điện thoai X

52 35.08.048 Kittakone SIVICHITH 10/05/1981 X 7310201 Chính trị 
học Chinh trị phát triển 2393 27/05/2019 346988300 Sivichithchampa@gmail.com Điện thoai X

53 35.08.047 Sonephet SHUKACUAM 03/04/1985 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh trị phát triển 2393 27/05/2019 388320016 sone7779@gmaul.com Điện thoai X

54 35.08.038 Sengphaivanh CHANTHAPHONE 18/08/1989 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh trị phát triển 2393 27/05/2019 969618199 iengphaivanhnoutajc@gmail.con Điện thoại X

55 35.08.039 Yang KHAMMANY 10/04/1978 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh trị phát triển 2393 27/05/2019 858236583 daokhammany78 @gmail.com Điện thoai X

56 35.08.014 Đinh Thị Thanh Lộc 08/06/1997 X 7310201 Chinh tri 
học Chính ưị phát triền 2393 27/05/2019 988743947 Loc35ajc@gmall.com Điện thoai X X X X H ả  N Ộ I

57 35.08.019 Nguyễn Thj Hồng Nhung 11/11/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh ưi phát triền 2393 27/05/2019 853195964 'uyenhongnhung0335@gmail.cc Điện thoai X X X X H à  N ộ i

58 35.08.020 Lô Thị Kim Oanh 14/06/1996 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh ưị phát triền 2393 27/05/2019 988515549 oanhciu0000@gmail.com Điện thoại X X X X T P  H C M

59 35.08.011 Dương Khánh Linh 11/08/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Chinh trị phát triển 2393 27/05/2019 869046197 Khanhlinh97ajc@gmail.com Điện thoai x

r
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60 35.08.027 Cao Thị Như Thúy 28/03/1997 X 7310201 Chỉnh tri 
học Chinh trị phát ưiển 2393 27/05/2019 969858969 caothuy.2803@gmail.com Điện thoai X

61 35.28.001 Bùi Thị Phương Anh 04/03/1997 X 7310201 Chính tri 
hoc

Khoa học quản lỷ 
nhả nước 2393 27/05/2019 395171691 phuonganhbui.43@gmail.com Điện thoậi X X X X Hà Nội

62 35.28.002 Hoàng Bảo Anh 29/09/1997 X 7310201 Chinh trị
học

Khoa học quản lý 
nhả nước 2393 27/05/2019 358532628 baoanh29997@gmail.com Điện thoại X X

63 35.28.003 Lẻ Hải Anh 30/08/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Khoa học quản lý 
nhả nước 2393 27/05/2019 973300897 haianh300897@gmail.com Điện thoại X

64 35.28.004 Lê Thị Mai Anh 24/09/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Khoa học quản lý 
nhà nước 2393 27/05/2019 978980775 Iemaianh240997@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

65 35.28.005 Nguyễn Hồng Anh 17/02/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Khoa học quản lý 
nhà nước 2393 27/05/2019 963425071 hongahl702@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

66 35.28.006 Nguyễn Mai Anh 10/01/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Khoa học quản lý 
nhả nước 2393 27/05/2019 773668855 mainguyenanhl01@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

67 35.28.007 Nguyễn Thị Anh 04/03/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Khoa học quản lý 
nhả nước 2393 27/05/2019 971289196 khanhanhajc@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

68 35.28.008 Trằn Nhật Anh 04/11/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Khoa học quản lý 
nhả nước 2393 27/05/2019 987062981 nhatanhtranl997@gmail.com Điện thoại X X

69 35.28.009 Nguyễn Thi Thùy Dung 12/07/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Khoa học quản lý 
nhà nước 2393 27/05/2019 988774420 yellynguyen97@gmail.com Điện thoại X

70 35.28.010 Bùi Minh Duyên 25/03/1997 X 7310201 Chinh tri 
hoc

Khoa học quản lý 
nhả nước 2393 27/05/2019 349232758 minhduyen2586@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

71 35.28.011 Nguyễn Thị Duyên 27/10/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Khoa học quàn lỷ 
nhà nước 2393 27/05/2019 962154586 duyentuoil997@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

72 35.28.012 Đặng Hương Giang 04/11/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Khoa học quản lý 
nhà nước 2393 27/05/2019 975234554 )anghuonggiang041 l@gmail.cor Điện thoai X X X X Hả Nội

73 35.28.013 Nguyễn Hương Giang 03/11/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Khoa học quàn lý 
nhà nước 2393 27/05/2019 387259222 huoggiang9780@gmail.com Điện thoai X

74 35.28.014 Trương Ngọc Giang 24/06/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Khoa học quản lỷ 
nhi nước 2393 27/05/2019 332096027 ngocgiang2406@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

75 35.28.016 Phạm Phương Hà 22/11/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Khoa học quàn lý 
nhả nước 2393 27/05/2019 973862197 phuongha221197@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nam

76 35.28.018 Nguyễn Thúy Hằng 17/12/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Khoa học quàn lý 
nhi nước 2393 27/05/2019 338298316 hangruby.hl@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

77 35.28.019 Phạm Thị Thục Hiền 15/10/1997 X 7310201 Chinh trị 
hộc

Khoa học quản lý 
nhả nước 2393 27/05/2019 984193018 hienpham971015@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

78 35.28.021 Vũ Việt Hùng 10/04/1997 * 7310201 Chinh trị 
học

Khoa học quản lý 
nhá nước 2393 27/05/2019 969556495 vuhl004@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

79 35.28.022 Lê Thj Hưồrng 31/01/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Khoa học quán lý 
nhá nước 2393 27/05/2019 339644036 huongsu3101@gmail.com Điện thoai X

80 35.28.023 Bùi Thị Huyền 02/09/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Khoa học quản lý 
nhã nước 2393 27/05/2019 964172563 buihuyen.9801@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

81 35.28.024 Nguyễn Thanh Huyền 04/08/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Khoa học quản lý 
nhà nưóc 2393 27/05/2019 948521899 thanhhuyenk35.ajc@gmail.com Điện thoai X

82 35.28.025 Nguyễn Thu Huyền 07/05/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Khoa học quản lý 
nhả nước 2393 27/05/2019 368810341 huyenkhoa97hb@gmail.com Điện thoai X

83 35.28.026 PhạmThl Mal Liên 29/04/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Khoa học quản lý 
nhà nước 2393 27/05/2019 383098819 3hammailienqnl997@gmail.con Điện thoai X X X X Hả Nội

84 35.28.027 Sái Thị Bích Liên 19/10/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Khoa học quản lý 
nhá nước 2393 27/05/2019 982721601 Iienbuml910@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

85 35.28.028 Đỗ Nhật Linh 11/11/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Khoa học quân lý 
nhà nước 2393 27/05/2019 965111197 nhatlinhhll05@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

86 35.28.029 Lê Thị Linh 25/11/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Khoa hợcquản lý 
nhà nước 2393 27/05/2019 374253961 Milinhhl997@gmail.com Điện thoại X

87 35.28.030 Nguyễn Thj Khánh Linh 13/12/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Khoa học quàn lý 
nhả nước 2393 27/05/2019 383667381 Khanhlinhl3121997@gmail.com Điện thoai X

88 35.28.031 Nguyễn Thị Mĩ Linh 29/05/1997 X 7310201 Chinh trị 
hpc

Khoa học quản lý 
nhả nước 2393 27/05/2019 355136872 1997myfirstthinghd@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

89 35.28.032 Nguyễn Phương Mai 26/08/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Khoa học quản lý 
nhà nước 2393 27/05/2019 979309589 mainguyen2697@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

90 35.28.033 Hoàng Huệ Minh 07/11/1997 X 7310201 Chinh trị 
hoc

Khoa học quản lý 
nhà nưỏc 2393 27/05/2019 989071197 hoanghueminh711@gmail.com Điện thoai X

91 35.28.035 Nguyễn Trung Nam 02/01/1997 X 7310201 Chinh trị 
hoc

Khoa học quản lý 
nhà nước 2393 27/05/2019 976487191 lguyentrungnaml997@gmail.cor Điện thoai X
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92 35.28.036 Đặng Thị Nga 19/08/1997 X 7310201 Chính trị 
học

Khoa học quản lý 
nhả nước 2393 27/05/2019 963566328 Dangthingal908@gmail.com Điện thoại X X

93 35.28.038 Trịnh Ánh Nguyệt 17/09/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Khoa học quân lý 
nhà nước 2393 27/05/2019 358004668 Anhnguyet387@gmail.com Điện thoại X X

94 35.28.039 Nguyễn Thị Vân Nhi 21/02/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Khoa học quản lỷ 
nhá nước 2393 27/05/2019 934411580 nhinguyen21297@gmai.com Điện thoại X X X X Hà Nội

95 35.28.040 Nguyễn Thi Hông Nhung 05/07/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Khoa học quản lý 
nhà nước 2393 27/05/2019 377447231 ungnhungnguyen0597@gmail.c< Điện thoai X

96 35.28.041 Vũ Diệu Ninh 25/07/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Khoa học quản lý 
nhà nước 2393 27/05/2019 969444496 ninh2507@yahoo.com Điện thoai X X X X Hả Nội

97 35.28.042 Bùi Ngọc Thắng 29/11/1995 X 7310201 Chinh trị 
học

Khoa học quản lý 
nhả nước 2393 27/05/2019 359981355 engels.vladimirlenin.l917@gmai Điện thoại X

98 35.28.043 Đoàn Thi Thu Thảo 16/10/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Khoa học quàn lý 
nhả nước 2393 27/05/2019 1248793406 thaol511@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

99 35.28.044 Nông Thi Thơm 29/07/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Khoa học quàn lý 
nhả nước 2393 27/05/2019 397761993 bichthomk6@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

100 35.28.045 Phan Thi Hoài Thương 27/01/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Khoa học quản lý 
nhả nước 2393 27/05/2019 942579114 chunphanajc@gmail.com Điện thoai X X X X Quảng Trị

101 35.28.046 Hoàng Thanh Thủy 28/11/1996 X 7310201 Chinh tri 
học

Khoa học quản lý 
nhả nước 2393 27/05/2019 372268496 thuyhtajc@gmail.com Điện thoại X X X X Há Nội

102 35.28.047 Nguyễn Minh Trang 21/10/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Khoa học quàn lỷ 
nhả nước 2393 27/05/2019 986809797 canon60d.tranggjun@gmail.com Điện thoại X X X X Há NỘI

103 35.28.048 Nguyễn Thi Huyền Trang 31/08/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Khoa học quản lý 
nhả nước 2393 27/05/2019 965713141 huyentrang.96977@gmail.com Điện thoại X X X X Phú Thọ

104 35.28.049 Đàm Hoàng Việt 12/10/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Khoa học quản lý 
nhả nước 2393 27/05/2019 985986697 vroyalkk@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

105 35.28.050 Trần Đức Việt 09/04/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Khoa học quàn lý 
nhà nước 2393 27/05/2019 947469764 tranducviet9497@gmail.com Điện thoai X

106 35.28.051 Hoàng Đức Vinh 09/04/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Khoa học quản lý 
nhà nước 2393 27/05/2019 825757899 vinhhoang531@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

107 34.28.032 Hoảng Thị Minh Nguyệt 05/05/1996 X 7310201 Chinh trị 
học

Khoa học quàn lý 
nhả nước 2393 27/05/2019 963419245 nguyetnhan.1611@gmail.com Điên thoai X X X X Hả NÔI

108 35A1.07.001 BÙI DUY ANH 22/12/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quàn lý hoạt động 
tư tường văn hóa 2393 27/05/2019 988921997 drakfushi@gmail.com Điện thoai X X

109 35A1.07.002 ĐẶNG THI CHÂU ANH 25/03/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoạt động 
tư tướng văn hóa 2393 27/05/2019 326764383 dangchauanhl597@gmail.com Điện thoai X X X X Ha NỘI

M O 35A1.07.003 ĐỐ QUỲNH ANH 16/08/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoạt dộng 
tu tuông văn hóa 2393 27/05/2019 917825659 Quanhspwl997@gmail.com Điện thoại X X X X Há NỘI

I I ! 35A1.07.005 NGUYỄN THI UN ANH 16/03/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quàn lý ho«t dộng 
tư tường vản hỏa 2393 27/05/2019 396597501 nanh.nguyen.160397@gmail.co Điện thoai X X X X Hà NỘI

112 35A1.07.008 ĐOẰNTHI M? DUYỄN 23/09/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoạt dộng 
tư tưởng văn hóa 2393 27/05/2019 845458868 duyenmarie239@gmail.com Điện thoai X X X X Hà NỘI

113 35A1.07.009 ĐỖ THUỲDƯƠNG 16/09/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoat động 
tư tường văn hỏa 2393 27/05/2019 961602569 Tunlunl997@gmail.com Điện thoai X X X X Hà NỘI

114 35A1.07.011 NGUYỀN TH| VIỆT HÀ 05/08/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoạt dộng 
tư tưởng văn hỏa 2393 27/05/2019 347790133 Nguyenvietha5897@gmail.com Điện thoai X

115 35A1.07.013 HOÀNG TRÀN TRANG HẠ 01/08/1997 X 7310201 Chinh ưj 
học

Quản lý hoạt dộng 
tư tướng văn hóa 2393 27/05/2019 346396183 tranggha97@gmail.com Điện thoai X X X X Há Nội

116 35A1.07.014 ĐINH THI THU HẰNG 24/06/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quàn lỷ hoạt động 
tư tường văn hỏa 2393 27/05/2019 328491030 dinhhangl214@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

117 35A1.07.015 NGUYỄN GIA HÃN 27/10/1997 X 7310201 Chỉnh trị 
học

Quàn lý hoạt động 
tư tường vản hóa 2393 27/05/2019 386478751 uyengiahan27101997@gmail.cc Điện thoai X X X X Hà Nôi

118 35A1.07.016 PHẠM PHƯƠNG HIÊN 22/10/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Quân lý hoạt động 
tư tưởng vản hóa 2393 27/05/2019 858860209 hienrua2210@gmail.com Điện thoai X X

119 35A1.07.017 NGUYỄN TH| THÚY HlầN 08/12/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quàn lý hoạt dộng 
tư tường văn hóa 2393 27/05/2019 523620755 nguyenhienbt97@gmail.com Điện thoai X X X X Hã NỘI

120 35A1.07.018 VƯƠNG THI HIỀN 17/05/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Quàn lý hoai dộng 
tư tưởng văn hóa 2393 27/05/2019 931694006 vuonghlenl7531@gmail.com Điện thoai X

121 35A1.07.019 CAO THI HOA 05/11/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Quản lý hoạt động 
tư tưởng văn hỏa 2393 27/05/2019 961589194 caohiepgtvt@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

122 35A1.07.020 PHẠM ĐỨC HUY 27/01/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quàn lý hoạt dộng 
tư tưởng văn hóa 2393 27/05/2019 868600791 pedul97@gmail.com Điện thoai X X X X Hà NỘI

123 35A1.07.022 NGUYỄN Nữ NHI HƯƠNG 31/10/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Quân lỷ hoạt dộng 
tư tưởng văn hóa 2393 27/05/2019 941374999 nunhihuong@gmail.com Điện thoai X
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124 35A1.07.024 vũ THI KHÁNH 14/01/1997 X 7310201 Chinh trị 

hợc
Quán lý hoọt động 
tư tưởng văn hóa 2393 27/05/2019 969867397 Khanhlove9a@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI

125 35A1.07.025 NGUYỄN THI LAN 26/11/1997 X 7310201 Chinh trị 
hoc

Quản lý hoat động 
tư tường văn hỏa 2393 27/05/2019 356541001 iguyen.lan.26111997@gmail.cor Điện thoại X X X X Hả Nội

126 35A1.07.026 ĐÀO KHÁNH LINH 10/06/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quán lý hoạt động 
tư tuòng văn hóa 2393 27/05/2019 338749751 laokhanhlinhl00697@gmail.con Điện thoại X X

127 35A1.07.028 NGUYỀN THI LINH 03/02/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoạt động 
tư tường vản hỏa 2393 27/05/2019 962774117 Linhphuong.vtpt@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

128 35A1.07.029 NGUYỄN THI NGỌC LINH 13/10/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoạt động 
tư tườnR văn hóa 2393 27/05/2019 359651630 juyenthingoclinhl310@gmail.co Điện thoại X X

129 35A1.07.030 TRINH THI THÙY LINH 06/05/1996 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoạt động 
tư tưởng văn hỏa 2393 27/05/2019 398252228 Trinhthuylinh000@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

130 35A1.07.031 PHẠM THI MAI 06/07/1997 X 7310201 Chính tri 
hoc

Quản lý hoạt dộng 
tư tường văn hỏa 2393 27/05/2019 333076715 maipham6797@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

131 35A1.07.032 NGUYỄN THI MẾN 13/02/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Quản lỷ hoạt động 
tư tường văn hỏa 2393 27/05/2019 348976485 menmau0@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

132 35A1.07.033 NGUYỄN TRÀ MY 05/06/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoạt động 
tư tường văn hỏa 2393 27/05/2019 364435197 conheovang050697@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

133 35A1.07.034 HỒ PHƯƠNG NAM 31/08/1997 X 7310201 Chinh trĩ 
học

Quàn lý hoot dộng 
tư tường vản hóa 2393 27/05/2019 373933767 hophuongnam.hn@gmail.com Điện thoại X

134 35A1.07.035 NGUYỄN MINH NGHĨA 06/10/1997 X 7310201 Chinh trị 
hoc

Quản lý hoạt động 
tư tưỏng văn hóa 2393 27/05/2019 985686985 nghianguyen061097@gmail.corr Điện thoại X X X X Hả Nội

135 35A1.07.036 TRÀN TUYẾT NHI 30/12/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Quản lỷ hoạt dộng 
tư tưõng văn hóa 2393 27/05/2019 332288336 -antuyetnhi30121997@gmail.co Diện thoai X X X X Hả NỘI

136 35A1.07.037 VŨ THI YẾN NHI 05/10/1997 X 7310201 Chinh trị 
hoc

Quản lý hoạt dộng 
tư tưỏng vản hỏa 2393 27/05/2019 963357706 nhinhi51097@gmail.com Điện thoại X X X X Hi Nội

137 35A1.07.039 NGUYỄN TH| PHƯƠNG 14/09/1997 X 7310201 Chinh trĩ 
học

Quản lý hoạt dộng 
tư tuông vân hóa 2393 27/05/2019 399655902 phuongx497@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

138 35A1.07.043 PHẠM THI PHƯƠNG THẢO 11/04/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoạt dộng 
tư tuông ván hỏa 2393 27/05/2019 385964553 iamthiphuongthaoll4@gmail.cc Điện thoại X X X X Hả Nội

139 34.07.039 NGUYỄN THẠCH THẢO 20/08/1996 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoạt dộng 
tư tưởng vản hóa 2393 27/05/2019 976868282 hachthaonguyen208@gmail.con Điện thoại X X X X Hả Nội

140 35A1.07.044 BÙI THI THƠM 01/05/1997 X 7310201 Chỉnh trị 
học

Quản lý hoạt dộng 
tư tuông vản hóa 2393 27/05/2019 702070116 buithithom0105@gmail.com Điện thoại X X

141 35A1.07.045 NGUYỄN THI THÚY 23/03/1997 X 7310201 Chinh trị 
hoc

Quàn lý hoạt dộng 
tư tưỏng vàn hỏa 2393 27/05/2019 364189398 moctra9793@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

142 35A1.07.041 NGUYỄN THI THÚY TIÊN 30/08/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoạt dộng 
tu tuông vản hỏa 2393 27/05/2019 977127948 ngthuytien0308@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

143 35A1.07.046 NGUYỄN HOA TRẰ 07/04/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quàn lý hoạt dộng 
tư tường văn hỏa 2393 27/05/2019 836873239 nguyenhoatral997@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

144 3SA1.07.047 NGHIÊM HỒNG TRANG 25/05/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lỷ hoạt dộng 
tư tưòng văn hóa 2393 27/05/2019 978620171 n.hongtrang255@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

145 35A1.07.048 PHẠM THI TRANG 13/05/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoạt dộng 
tư tưởng văn hỏa 2393 27/05/2019 354257256 phamtrangnhi97@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

146 35A1.07.049 PHẠM THU TRANG 16/06/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoạt dộng 
tư tường văn hóa 2393 27/05/2019 983431336 thutrangpham991@gmail.om Điện thoai X X X X Hà Nội

147 35A1.07.050 TRIỆU TH| PHƯƠNG TRANG 14/09/1997 X 7310201 Chinh trị 
hoc

Quàn lỹ hoạt động 
tư tường văn hóa 2393 27/05/2019 962398046 Vetuscattus@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

148 35A1.07.042 NGUYỀN TH| CÁM TÚ 24/10/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoạt dộng 
tư tướng văn hỏa 2393 27/05/2019 965691097 ntcamtu97@gmail.com Điện thoại X X X X Hi Nội

149 35A1.07.052 NGUYỄN TRUNG vũ 02/09/1997 X 7310201 Chinh trị 
hoc

Quản lý hoot dộng 
tư tuông vản hóa 2393 27/05/2019 989848297 Nguyentrungvu@yahoo.com Điện thoai X X X X Hả Nội

150 35A1.07.053 VŨ THI HẢI YẾN 23/02/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lỷ hoot dộng 
tu tường văn hóa 2393 27/05/2019 348633451 haiyenl62329.bs.th@gmail.com Điện thoai X X

151 35A2.07.002 Đặng Trần Minh Anh 26/09/1997 X 7310201 Chinh trị 
hoc

Quàn lý hoot dộng 
tư tường ván hóa 2393 27/05/2019 362445466 Iinhanhdanhthai2510@gmail.co Điện thoai X X

152 35A2.07.003 Hà Minh Anh 06/10/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quàn lỹ hoot dộng 
tư tưởng vân hỏa 2393 27/05/2019 394104976 laminhanh06101997@gmail.con Diện thoai X X X X Hả NỘI

153 35A2.07.004 Ngô Thị Ngọc Anh 28/05/1997 X 7310201 Chinh trj 
học

Quàn lý hoot dộng 
tư tường văn hóa 2393 27/05/2019 971868838 ngocanh2854@gmail.com Điện thoại X X

154 35A2.07.006 VO Ngọc Anh 23/10/1997 X 7310201 Chinh trị 
hoc

Quản lý hoot dộng 
tư tường văn hỏa 2393 27/05/2019 356542036 ngocanhso97@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

155 35A2.07.008 Nguyễn Thị Bình 28/02/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quàn lý hoot dộng 
tư tưỏng văn hóa 2393 27/05/2019 385545757 Binhmadridista.282@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội
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1S6 35A2.07.010 Chu Việt Minh Dương 15/07/1997 X 7310201 Chinh ư i 
học

Quàn lý hoạt dộng 
tư tường vản hóa 2393 27/05/2019 919619636 chuvietminhduong@gmail.com Điện thoại X X X X Há NỘI

157 35A2.07.015 Nguyễn Thị Trả Giang 14/09/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lỷ hoat động 
tu tưỏnR văn hỏa 2393 27/05/2019 963824197 tragiangl40997@gmail.com Điện thoại X X X X Há NÔI

158 35A2.07.016 Trần Thu Hà 21/10/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoạt động 
tư tưởnR văn hỏa 2393 27/05/2019 705501268 thuhat565@gmail.com Điện thoại X X X X Há NỘI

159 3SA2.07.018 Phan Tố Hằng 01/09/1997 X 7310201 Chinh trị Quàn lý hoat động 
tư tưởnR văn hỏa 2393 27/05/2019 936361511 tohangajc@gmail.com Điên thoại X X X X Hà Nội

160 35A2.07.019 Trần Tống Gia Hân 02/09/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Quản lý hoạt dộng 
tư tưònR văn hỏa 2393 27/05/2019 905291997 trantonggiahan@gmail.com Điện thoại X X

161 35A2.07.020 Trần Thị Thu Hiền 03/06/1997 X 7310201 Chính trị 
học

Quàn lý hoạt dộng 
tư tướng văn hỏa 2393 27/05/2019 966614897 songtutay97@gmail.com Diện thoại X X X X Hà Nội

162 35A2.07.021 Bùi Thu Huyền 22/10/1997 X 7310201 Chinh ui 
học

Quản lý hoạt dộng 
tư tưởng văn hỏa 2393 27/05/2019 917046319 huyenlemlinhl997@gmail.com Điện thoai X X X X Hà NỘI

163 35A2.07.022 Lê Thi Ngọc Huyền 09/09/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Quản lý hoạt động 
tu tuờnR văn hóa 2393 27/05/2019 934948697 ngochuyen991997@gmail.com Điện thoai X X

164 35A2.07.023 Đinh Thị Thu Hương 03/08/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoạt dộng 
tu tuông văn hóa 2393 27/05/2019 364014897 dinhh.huong97@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

165 35A2.07.024 Cao An Khang 12/03/1997 X 7310201 Chinh ui 
học

Quản lý hoạt dộng 
tư tường văn hóa 2393 27/05/2019 794010697 khangcaoajc@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

166 35A2.07.026 Đỗ Khánh Linh 07/11/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Quản lý hoạt dộng 
tư tường văn hóa 2393 27/05/2019 972109697 Khanhlinhdo7991@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

167 35A2.07.027 Hoảng Thị Ngọc Mai 18/03/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Quản lý hoạt dộng 
tư tường văn hóa 2393 27/05/2019 969580290 maifinl83@gmail.com Điện thoai X X X X Hà NỘI

168 35A2.07.028 Nguyễn Thảo My 01/11/1996 X 7310201 Chính trị 
học

Quản lý hoạt dộng 
tư tường văn hóa 2393 27/05/2019 369176668 thaomygjc@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nôi

169 35A2.07.029 Nguyễn Thị Hằng Nga 02/02/1996 X 7310201 Chinh trị 
học

Quân lý hoạt dộng 
tư tường văn hóa 2393 27/05/2019 906279805 nguyenngall0605@gmail.com Điện thoai X X X X Hà NÔI

170 35A2.07.030 Bùi Thị Bích Ngọc 09/11/1997 X 7310201 Chinh ui 
học

Quản lý hoạt dộng 
tư tườnR văn hóa 2393 27/05/2019 392909023 Buibichngoc091197@gmail.com Điện thoai X X X X Hả NỘI

171 35A2.07.031 Trần Đào Ngọc 20/06/1996 X 7310201 Chinh tri 
học

Quản lý hoạt dộng 
tư tườnR văn hóa 2393 27/05/2019 974462096 Ngoc2061996@gmail.com Điện thoại X X

172 35A2.07.033 Nguyễn Thị Oanh 09/02/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Quản lỷ hoạt dộng 
tu tường vản hóa 2393 27/05/2019 977734885 Oanhl997baochi@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

173 35A2.07.034 Đặng Quỳnh Phương 23/07/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quàn lỷ hoạt dộng 
tư tuởnR văn hóa 2393 27/05/2019 903467405 Phuongcun2307&gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

174 35A2.07.036 Lưu Thị Hương Quỳnh 28/02/1996 X 7310201 Chinh tri 
học

Quản lý hoạt động 
tư tưởng ván hỏa 2393 27/05/2019 962103191 huongquynhluu3@gmail.com Điện thoại X X X X Hà NỘI

175 35A2.07.037 Tran Thu Thuý Tiên 26/10/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoạt dộng 
tu tường văn hóa 2393 27/05/2019 904307433 thuytiennnn26@gmail.com Diên thoai X X

176 3SA2.07.038 Nguyễn Văn Tú 05/10/1997 X 7310201 Chinh ui 
học

Quán lý hoạt dộng 
tư tướng ván hỏa 2393 27/05/2019 363119201 nguyenvantutb97@gmail.com Điện thoai X X X X Hà NỘI

177 35A2.07.039 Đỗ Ngọc Thạch 02/09/1997 X 7310201 Chinh trj 
học

Quản lý hoạt dộng 
tư tưởnR vản hỏa 2393 27/05/2019 356901776 dongocthach29@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI

178 35A2.07.041 Lương Thi Thảo 07/07/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoat dộng 
tư tưởng văn hỏa 2393 27/05/2019 967015597 Iuongthao7797@gmail.com Điện thoai X X X X Hả NỘI

179 35A2.07.042 Lại Thế Thăng 29/09/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoạt động 
tư tưởng văn hỏa 2393 27/05/2019 964161497 thanglaithethang@gmail.com Điện thoại X X X X Hả NỘI

180 3SA2.07.044 Đào Minh Thư 03/07/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoat dộng 
tu tưởng văn hóa 2393 27/05/2019 865466397 minthw.ajc@gmail.com Điện thoai X X X X Hả NỘI

181 35A2.07.045 Nguyễn Thu Trà 11/05/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Quản lý hoat dộng 
tư tường vản hỏa 2393 27/05/2019 336764781 teaplus05041996@gmail.com Điện thoai X X X X Há Nội

182 35A2.07.046 Hoàng Thi Thu Trang 29/03/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoạt dộng 
tu tưởng ván hóa 2393 27/05/2019 963447473 thutrang29031997@gmail.com Điện thoai X

183 35A2.07.048 Nguyễn Thị Thu Trang 02/10/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoat dộng 
tư tướng ván hỏa 2393 27/05/2019 943566743 thutrang3210@gmail.com Điện thoai X X

184 35A2.07.049 Phạm Tran Huyền Trang 21/02/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Quản lý hoạt dộng 
tư tưởng vản hóa 2393 27/05/2019 963018897 trangnhung9705@gmail.com Điện thoai X X X X Há NỘI

185 35A2.07.052 Nguyễn Thị Hông vân 14/04/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Quản lý hoat dộng 
tư tườnR vản hóa 2393 27/05/2019 378121974 Iguyenhongvanl404@gmail.con Điện thoai X X

186 35A2.07.054 Phan Thị Yến 27/07/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lý hoat dộng 
tu tuỡnR vân hỏa 2393 27/05/2019 981787004 phanyen27797@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

187 35A2.07.053 Hả Hái Yến 17/03/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Quản lỷ hoạt động 
tư tướng ván hóa 2393 27/05/2019 962990464 Yenanl7397@gmail.com Điện thoai X
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188 35.09.001 Bùi VŨ Ngọc Anh 12/03/1997 X 7310201 Chinh trị 

học Quản lý xâ hội 2393 27/05/2019 946201997 nbuivu@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

189 35.09.002 Lê Thùy Anh 31/01/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Quản lý xã hội 2393 27/05/2019 964803896 thuychip31111997@gmail.com Điện thoại X X

190 35.09.003 Nguyễn Thùy Anh 10/02/1997 X 7310201 Chinh tri 
hoc Quản lý xẵ hội 2393 27/05/2019 986765322 nguyenthuyahn97@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

191 35.09.005 Phan Thị Ngọc Anh 26/12/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Quản lỷ xă hội 2393 27/05/2019 1687959757 ngocanhhdecklove@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

192 35.09.006 Vũ Hoàng Anh 30/07/1997 X 7310201 Chinh tri 
học Quản lý xẵ hội 2393 27/05/2019 1667053460 hoanganh300797@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

193 35.09.007 Nguyễn Thi Ánh 26/09/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Quản lý xâ hội 2393 27/05/2019 1685560989 nguyenanhanl997@gmail.com Điện thoại * X X X Vĩnh Phúc

194 35.09.010 Nguyễn Tiến Duy 22/10/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Quản lý xã hội 2393 27/05/2019 1254215497 wwwduywww@gmail.com Điện thoại X X X X Bẳc Ninh

195 35.09.011 Đông Thị Thu Hà 27/03/1997 X 7310201 Chinh tri 
học Quản lỷ xả hội 2393 27/05/2019 1205641829 hahuthag2703@gmail.com Điện thoại X

196 35.09.012 Hoàng Thi Hà 17/04/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Quản lý xẫ hội 2393 27/05/2019 1682559561 hhl741997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

197 35.09.013 Nguyễn Thu Hà 11/02/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Quản lỷ xẵ hội 2393 27/05/2019 1219123800 thuhall0297@gmail.com Điện thoại X

198 35.09.014 VO Thị Hà 14/04/1997 X 7310201 Chinh trj 
hoc Quán lý xẫ hội 2393 27/05/2019 966411139 vuhien.hubt@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

199 35.09.015 VO Minh Hiếu 18/01/1997 X 7310201 Chinh trị 
hoc Quàn lý xả hội 2393 27/05/2019 969238589 Minvul998@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

200 35.09.016 Nguyễn VO Thiều Hoa 17/01/1997 X 7310201 Chinh tri 
học Quản lý xẵ hội 2393 27/05/2019 936601997 Iguyenhoal7011997@gmail.con Điện thoại X X X X Hà Nội

201 35.09.019 TrầnThùy Linh 20/10/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Quàn lý xẫ hội 2393 27/05/2019 1658880269 linhcheee@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

202 35.09.020 Nguyễn Kiều Ly 02/09/1997 X 7310201 Chinh trị 
hoc Quàn lý xẵ hội 2393 27/05/2019 966725997 nguyenkieuly29@gmail.com Điên thoai X X X « Hà Nội

203 35.09.021 Phạm Lưu Ly 19/02/1997 X 7310201 Chinh trị 
hoc Quán lý xă hội 2393 27/05/2019 976517658 phamluulycnvt@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

204 35.09.022 Lê Thu Mây 17/10/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Quàn lý xã hội 2393 27/05/2019 906171097 thumaayl71097@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

205 35.09.023 Nguyễn Vũ Minh 09/04/1996 X 7310201 Chinh trị 
học Quản lý xẫ hội 2393 27/05/2019 986435564 minhnguyen941996@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

206 35.09.024 Lại Thanh Nga 23/03/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Quàn lý xằ hội 2393 27/05/2019 962815997 thanhngalai.2303@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

207 35.09.026 Lê Hồng Ngọc 24/01/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Quản lý xã hội 2393 27/05/2019 942578284 hngoc2401@gmail.com Điện thoai X X

208 35.09.027 Ngô Quang Nhật 16/02/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Quản lý xả hội 2393 27/05/2019 946796297 Nhatngo.ajc@gmail.com Điện thoại X X

209 35.09.028 Hồ Phương Nhung 15/02/1997 X 7310201 Chinh tri 
học Quản lý xă hội 2393 27/05/2019 913903224 nhungsuccess@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

210 34.09.036 Lâm Quế Phương 08/09/1996 X 7310201 Chinh trị 
học Quản lý xã hội 2393 27/05/2019 1693579509 Iqphuong0809@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

211 35.09.029 Nguyễn Thị Minh Phương 16/11/1997 X 7310201 Chinh tri 
học Quản lý xẫ hội 2393 27/05/2019 1289097702 phuongnmpl611@gmail.com Điện thoai X X

212 35.09.030 Phạm Minh Phương 18/04/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Quản lý xẫ hội 2393 27/05/2019 973273689 Phamnhakhanh.04@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

213 35.09.031 Quách Thị Lan Phương 01/10/1997 X 7310201 Chinh trị 
hộc Quân lý xã hội 2393 27/05/2019 1652261802 quachphuong0110@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

214 35.09.032 Hoàng Thúy Quỳnh 18/11/1997 X 7310201 Chinh tri 
học Quản lý xẫ hội 2393 27/05/2019 963526023 thuyquynh97.qh@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội'

215 35.09.033 Nguyễn Ngọc Sơn 08/10/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Quản lý xă hội 2393 27/05/2019 981792271 sonalex08101997@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

216 35.09.034 Lẽ Thị Hoài Thanh 08/05/1997 X 7310201 Chinh trị 
hoe Quản lý xã hội 2393 27/05/2019 944723678 Hoaithanh9788@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

217 35.09.035 Ngô Thạch Tháo 10/09/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Quản lý xă hội 2393 27/05/2019 964017661 violetunlowerl09@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

218 35.09.036 Nguyễn Phạm Phương Thào 09/02/1997 X 7310201 Chinh tri 
hoe Quản lý xi hội 2393 27/05/2019 917232197 nppthao.qlixahoi@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

219 35.09.037 Trương Thi Phương Thảo 13/08/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Quản lý xã hội 2393 27/05/2019 1695560746 ỉophuongtruongl3897@gmail.c Điện thoai X X X X Hả Nội
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 24 2 5 26 27

220 35.09.038 Nguyễn Đức Thịnh 22/10/1997 X 7310201 Chính trị 
học Quán lý x ỉ  hội 2393 27/05/2019 943071336 Thinhduc97@gmail.com Điện thoai X X X X H à Nội

221 35.09.039 Dương Thị Thu 17/01/1997 X 7310201 Chinh tri 
học Quản lý x ỉ  hội 2393 27/05/2019 868910719 nhimsallyl79@gmail.com Điện thoai X

222 35.09.040 Đoản Thị Thu Trang 06/03/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Quản lý xỉ hội 2393 27/05/2019 1627051996 thuuutrang637@gmail.com Điện thoại X X

r
X X Hà Nội

223 35.09.041 Thân Huyền Linh Trang 10/02/1997 X 7310201 Chinh tri 
học Quản lý x ỉ  hội 2393 27/05/2019 1633774211 ienxuanlingzhuang97@gmall.co Diện thoai X

224 35.09.042 Quách Báo Trinh 16/05/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Quản lý xỉ hội 2393 27/05/2019 1697147708 inleminh@gmail.com Điện thoại X X X * Hà NỘI

225 35.09.043 Nguyễn Thi Phương Tú 27/02/1996 X 7310201 Chinh trị 
học Quản lý xẵ hội 2393 27/05/2019 1633825587 guyen.phuongtul006@gmail.coi Điện thoại X X X X Hả NỘI

226 35.09.044 Bùi Tiến Tùng 07/10/1997 X 7310201 Chinh tri 
học Quẳn lý xỉ hội 2393 27/05/2019 1656886712 tungqlxhk35@gmail.com Điện thoại X X X X Hà NỘI

227 35.09.045 Nguyễn Hông Vân 22/08/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Quản lý xỉ hội 2393 27/05/2019 1272001496 Iguyenhongvan2208@gmail.con Điện thoại X X X X Hà NỘI

228 35.09.046 Nguyền Hồng Vân 13/06/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Quản lý xa hội 2393 27/05/2019 966655597 vansuril306@gmail.com Điện thoại X X

229 35.09.047 Nguyễn Thị Kim Xuyến 23/09/1997 X 7310201 Chinh tri 
học Quản lý xả hội 2393 27/05/2019 1688416521 uyenthikimxuyen2309@gmail.c( Điện thoại X X X X Hả Nội

230 35.10.001 Bùi Kim Anh 22/02/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Tư tường Ho Chi 
Minh 2393 27/05/2019 ' 368788116 kimanh220292@gmail.com Điện thoại X X

231 35.10.002 Dương Vân Anh 23/11/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Tư tường Hồ Chi 
Minh 2393 27/05/2019 963024550 duongvananh97@gmail.com Điện thoai X

232 35.10.003 Nguyễn Hoải Anh 15/12/1997 X 7310201 Chinh ưị 
học

Tư tường Hồ Chi 
Minh 2393 27/05/2019 397252389 nguyenhoaianhl43@gmail.com Điện thoại X X

233 35.10.004 Nguyễn Ngọc Anh 01/12/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Tư tường Hồ Chi 
Minh 2393 27/05/2019 397645750 anhnguyenngocl29@gmail.com Điện thoai X X

234 35.10.006 Tạ Thj Thảo Anh 26/12/1995 X 7310201 Chinh trị 
học

Tư tưởng Ho Chi 
Minh 2393 27/05/2019 948896226 tathaoanhl995@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nôi

235 35.10.007 VO Thị Linh Chi 05/10/1996 X 7310201 Chinh tri 
học

Tu tường Hổ Chi 
Minh 2393 27/05/2019 979051096 chiladyyyhm@gmail.com Điện thoai X

236 35.10.008 Nguyễn Thị Anh Đào 15/06/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Tư tường Hổ Chi 
Minh 2393 27/05/2019 985400834 anhdaont.1506@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

237 35.10.009 Dương Thị Minh Diệp 30/09/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Tư tưởng Ho Chi 
Minh 2393 27/05/2019 912043558 Iekhanhha2107@gmail.com Điện thoai X X

238 35.10.010 Đông Thị Dung 21/10/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Tư tường Ho Chi 
Minh 2393 27/05/2019 335170890 dongdung2110@gmail.com Điện thoai X X

239 35.10.011 Phạm Thi Kim Dung 12/09/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 2393 27/05/2019 982387696 phamdungkute97@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

240 35.10.012 Lò Thị Hà 08/03/1997 X 7310201 Chinh ưj 
học

Tư tường Hồ Ghi 
Minh 2393 27/05/2019 969760907 Ioha0803.97@gmail.com Điện thoại X X

241 35.10.013 Bùi Thi Minh Hằng 21/09/1997 X 7310201 Chinh ui 
học

Tư tường Hồ Chí 
Minh 2393 27/05/2019 388748807 buiminhhang2109@gmail.com Điện thoại X X

242 35.10.014 Nguyễn Thi Hạnh 16/12/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Tư tưông Hồ Chi 
Minh 2393 27/05/2019 973597136 hanhng997nm@gmail.com Điện thoại X *

243 35.10.015 Nguyễn Thị Hông Hạnh 14/12/1997 X 7310201 Chính tri 
học

Tư tường Hổ Chí 
Minh 2393 27/05/2019 936191152 xiupinkyl412@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

244 35.10.016 Lương Thu Hiền 06/12/1996 X 7310201 Chinh tri 
học

Tư tường Hồ Chí 
Minh 2393 27/05/2019 964896696 Thuhiien.96.@gmail.com Điện thoại X X X X Hà Nội

245 35.10.017 Ma Thi Thu Hiền 05/06/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Tư tưởng Hồ Chí 
Minh 2393 27/05/2019 346463162 thuhlen.mt0506@gmail.com Điện thoại X X

246 35.10.019 Triệu Thị Huệ 21/12/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Tư tướng Hồ Chí 
Minh 2393 27/05/2019 966388710 behuetthcm@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nôi

247 35.10.022 Nguyễn Thanh Huyền 23/09/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Tu tường Hồ Chí 
Minh 2393 27/05/2019 357477947 huyennhip97@gmall.com Điện thoai X

248 35.10.023 Phạm Hoàng Khánh Huyền 21/09/1997 X 7310201 Chinh ui 
học

Tư tường Hồ Chí 
Minh 2393 27/05/2019 357835825 hanhhuyen.2191997@gmail.cor Điên thoai X

249 35.10.024 Nguyễn Trung Kiên 27/06/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Tu tường Hồ Chí 
Minh 2393 27/05/2019 336603295 kiennguyen0697@gmail.com Điện thoại X X X X Hà NỘI

250 35.10.026 Đỗ Mỹ Linh 07/04/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Tư tường Hồ Chi 
Minh 2393 27/05/2019 961150356 Iinhlinh7497@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

251 35.10.027 Nguyễn Thùy Linh 30/10/1996 X 7310201 Chính tri 
học

Tư tường Hồ Chí 
Minh 2393 27/05/2019 973758726 huylinhnguyen96.ajc@gmail.cor Điện thoại X X
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252 35.10.028 VO Thị Thùy Linh 26/03/1996 X 7310201 Chinh trị 

học
Tư tường Hổ Chi 

Minh 2393 27/05/2019 983623577 linhloeajc@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

253 35.10.030 Lương Thị Ngát 09/06/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Tư tưởng Hồ Chi 
Minh 2393 27/05/2019 964088848 Iuongngat0906@gmail.com Điện thoại X

254 35.10.031 Lẽ Thu Nguyệt 27/03/1996 X 7310201 Chinh trị 
học

Tư tưỏng Hồ Chi 
Minh 2393 27/05/2019 396727058 lethunguyetisvnu@gmail.com Điện thoại X X

255 35.10.032 Ngô Hảo Nhi 25/03/1996 X 7310201 Chinh trị 
học

Tư tường Hổ Chi 
Minh 2393 27/05/2019 362779782 haonhi250396@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

256 35.10.034 Phan Thị Ngọc Ni 27/07/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Tư tướng Hổ Chi 
Minh 2393 27/05/2019 902120947 ngocni2771997@gmall.com Điên thoại X

257 35.10.036 Pờ Gia P ớ 19/06/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Tư tưởng Hổ Chi 
Minh 2393 27/05/2019 395966752 pploptthcmk35@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

258 35.10.038 Bùi Hà Quảng 30/12/1997 X 7310201 Chinh trị 
hoc

Tư tưởng Hồ Chi 
Minh 2393 27/05/2019 964262384 namthanhduy@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

259 35.10.039 Đỗ Thúy Quỳnh 01/08/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Tư tường Hố Chi 
Minh 2393 27/05/2019 965792773 thuyquynhk3@gmail.com Điện thoại X

260 35.10.041 Nguyễn Minh Tâm 05/11/1997 X 7310201 Chinh trị 
hoc

Tư tường Hồ Chi 
Minh 2393 27/05/2019 985509769 :uyenminhtam051197@gmail.co Điện thoại X X

261 35.10.042 Nguyễn Thị Thanh Thanh 01/12/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Tư tưởng Hổ Chi 
Minh 2393 27/05/2019 911324495 tthvbc@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

262 35.10.043 Nguyễn Đăng Thảnh 28/08/1997 X 7310201 Chinh tri
học

Tư tuòng Hổ Chi 
Minh 2393 27/05/2019 983711476 dieuphever2@gmail.com Điện thoại X

263 35.10.045 Nguyễn Tạ Thiên 29/07/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Tư tuông Hổ Chi 
Minh 2393 27/05/2019 982433899 thienthien290797@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

264 35.10.046 Bùi Thi Thu 01/07/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Tu tuông Hồ Chi 
Minh 2393 27/05/2019 975978259 buithu01071997@gmail.com Điện thoại X X X X Hả Nội

265 35.10.047 Nguyễn Thj Hoài Thu 19/01/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Tư tuòng Hẩ Chi 
Minh 2393 27/05/2019 963342188 guyenhoaithulc2015@gmail.cor Điện thoai X X X X Hả Nội

266 35.10.048 Vũ Thi Kim Thư 15/07/1997 X 7310201 Chinh tri 
học

Tu tuông Hồ Chi 
Minh 2393 27/05/2019 363981765 vuthikimthuajc@gmail.com Điện thoại X

267 35.10.050 Ngô Thị Thúy 04/10/1997 X 7310201 Chinh trị 
học

Tu tuông Hổ Chi 
Minh 2393 27/05/2019 385449000 ngothuy410@gmail.com Điện thoại X X

268 35.10.051 Nguyễn Thị Thùy Trang 30/11/1997 X 7310201 Chinh trj 
học

Tư tuông Hổ Chi 
Minh 2393 27/05/2019 981229151 thuytrang.baochi97@gmall.com Điện thoại X X X X Hà Nội

269 35.10.052 Nguyễn Thị Thu Uyên 28/05/1996 X 7310201 Chinh trị 
học

Tu tưcmg Hổ Chí 
Minh 2393 27/05/2019 983043584 dollybap@gmail.com Điện thoai X X X X Hi Nội

270 35.10.053 Nguyễn Thị Thanh vân 29/03/1997 « 7310201 Chinh tri 
học

Tư tuỏng Hò Chi 
Minh 2393 27/05/2019 352410142 uyenthithanhvan2903@gmail.C( Điên thoai X

271 35.12.001 Đặng Ngọc Minh Anh 29/11/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Văn hóa học 2393 27/05/2019 8741923236 dn.minhanh2911@gmail.com Điện thoai X X X X Hà Nội

272 35.12.003 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 03/12/1997 X 7310201 Chinh trị 
hoc Văn hỏa học 2393 27/05/2019 8157772437 ngtquynhanh03@gmail.com Điện thoai X X

273 35.12.004 Nguyền Thi Việt Anh 26/03/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Văn hỏa học 2393 27/05/2019 3829586222 vietanh26397@gmall.com Điện thoai X X X X Hà Nội

274 35.12.005 Trần Vũ Mai Anh 08/10/1996 X 7310201 Chinh tri 
học Văn hỏa học 2393 27/05/2019 3621165389 immalanh@gmail.com Diện thoai X X X X Hà Nội

275 35.12.006 Đinh Thùy Dung 15/07/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Văn hỏa học 2393 27/05/2019 933519646 thuydungl50797@gmall.com Điện thoại X X X X Hả Nội

276 35.12.008 Dương Thi Hà 26/12/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Văn hóa học 2393 27/05/2019 969819487 duongha261297@gmall.com Điện thoại X X

277 35.12.010 Nguyễn Thi Hoa 22/10/1997 X 7310201 Chinh trị 
hoc Văn hỏa học 2393 27/05/2019 8239288585 nguyenhoaajck35@gmail.com Diện thoai X X

278 35.12.011 Đỗ Thị Minh Hồng 05/01/1996 * 7310201 Chinh tri 
học Vãn hỏa học 2393 27/05/2019 8997887987 dophamminhhong@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

279 35.12.014 Đàm Lý Linh 23/06/1997 X 7310201 Chinh trị 
hoc Vản hỏa học 2393 27/05/2019 damlinhajc@gmall.com Điện thoai X

280 35.12.016 Tổng Khánh Linh 11/07/1996 X 7310201 Chinh tri 
học Vãn hỏa học 2393 27/05/2019 3338911543 khanhlinh.tongg@gmall.com Điện thoai X X X X Hả Nội

281 35.12.017 Ngô Thj Mai 29/01/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Văn hỏa học 2393 27/05/2019 3189722174 ngomai290197@gmall.com Điện thoai X X X X Hà Nội

282 35.12.019 Đỗ Thị Nga 04/12/1997 X 7310201 Chinh tri 
học Văn hóa học 2393 27/05/2019 976836152 ngado04121997@gmail.com Điện thoai X X X X Hả Nội

283 35.12.020 Bùi Trung Nghĩa 12/07/1997 X 7310201 Chinh trị 
hoc Văn hóa hợc 2393 27/05/2019 8219325187 uỉtrungnghial271997@gmail.co Điện thoai X X X X Hả Nội
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24 25 26 2 7

284 3 5 .1 2 .0 2 1 Nguyễn Hông Ngọc 1 0 /0 3 /1 9 9 7 X 7310201
Chinh trị 

học Vỉn hóa học 2 3 9 3 2 7 /0 5 /2 0 1 9 9 7 9 5 9 7 4 3 7 kevinwooidol@gmail.com Điện thoại X X X X Hà N ộ i

285 3 5 .1 2 .0 2 3 Nguyễn Hồng Nhung 3 0 /1 2 /1 9 9 7 X 7310201
Chinh trị 

học Văn hỏa học 2 3 9 3 2 7 /0 5 /2 0 1 9 9 9 6 7 6 6 2 8 7 nhung.koo@gmail.com Điện thoại X X X X Ha N ộ i

286 3 5 .1 2 .0 2 5 Nguyễn Minh Tân 2 3 /0 9 /1 9 9 7 X 7310201
Chinh trị 

học Vản hóa học 2 3 9 3 2 7 /0 5 /2 0 1 9 9 2 8 6 4 2 4 3 3 minhtan.ajc@gmail.com Điện thoai X X X X H ả i  P h ò n g

287 3 5 .1 2 .0 2 6 Mai Thị Thanh 0 6 /1 2 /1 9 9 7 X 7310201
Chinh trị 

học Văn hóa học 2 3 9 3 2 7 /0 5 /2 0 1 9 9 8 4 8 4 9 2 6 8 maithanh.k35@gmail.com Điện thoai X X

288 3 5 .1 2 .0 2 7 Phan Tiến Thành 1 7 /0 9 /1 9 9 7 X 7310201
Chinh tri 

học Văn hóa học 2 3 9 3 2 7 /0 5 /2 0 1 9 0 8 8 8 1 4 6 9 9 7 thanhl99745@gmail.com Điện thoai X X

289 3 5 .1 2 .0 2 8 Nguyễn Thị Tháo 1 2 /0 2 /1 9 9 6 X 7310201
Chinh trị 

học Vỉn hóa học 2 3 9 3 2 7 /0 5 /2 0 1 9 3 8 1 2 7 2 5 9 1 1 thaol212212@gmail.com Điện thoai X X X X Hà N Ô !

290 3 5 .1 2 .0 3 0 Lê Phương Thúy 0 2 /1 2 /1 9 9 7 X 7310201
Chinh trị 

học Ván hỏa học 2 3 9 3 2 7 /0 5 /2 0 1 9 0 9 6 2 1 9 6 6 9 7 lephuongthuy212@gmail.com Điện thoai X X X X H á  N ộ i

291 3 5 .1 2 .0 3 1 Bùi Huyền Trang 2 4 /0 3 /1 9 9 6 X 7310201
Chinh trị 

học Vin hỏa học 2 3 9 3 2 7 /0 5 /2 0 1 9 9 5 5 3 5 6 6 7 5 huyentrangbui789@gmail.com Điện thoai X X X X H á  N Ộ I

292 3 5 .1 2 .0 3 2 Lê Thi Thu Trang 1 2 /0 9 /1 9 9 7 X 7310201
Chinh trị 

học Văn hóa học 2 3 9 3 2 7 /0 5 /2 0 1 9 3 3 6 7 9 8 9 5 4 4 tranglimajc@gmail.com Điện thoại X X X X H à  N ộ i

293 35.12.033 Nguyễn Thùy Trang 21/12/1997 X 7310201 Chinh tri 
học Vản hỏa học 2393 27/05/2019 trangnguyen211297@gmail.com Điện thoai X

294 35.12.034 Trần Thi Huyền Trang 12/09/1995 X 7310201
Chinh tri 

học Văn hóa học 2393 27/05/2019 967338185 daokin01@gmail.com Điện thoai X X X X H à  N Ộ I

295 35.12.035 Trần Thu Trang 08/11/1997 X 7310201
Chinh trị 

học Vỉn hỏa học 2393 27/05/2019 t.trang8197@gmail.com Điện thoai X

296 35.12.036 Vũ Thị Tuyết 08/04/1997 X 7310201
Chinh trị 

học Văn hỏa học 2393 27/05/2019 976455778 tuyetvu41@gmail.com Điện thoai X X

297 35.12.037 Nguyễn Hạnh Uyên 10/12/1997 X 7310201 Chinh tri 
học Ván hỏa học 2393 27/05/2019 959353655 jyenhanhuyen.l01297@gmail.c Điện thoai X X X X H à  N Ô I

298 35.12.038 v a  Thị Yến 16/01/1997 X 7310201 Chinh trị 
học Văn hỏa học 2393 27/05/2019 haiyen2216@gmail.com Điện thoai X

Tổng cộng: 229 69 1 8 Ỉ 17 29 35 12 136 23 99 59 2

Ghỉ chú:
( m) Trường hợp các ngành chưa cỏ mđ ngành thuộc danh mục cấp I I  'd i  nghi gh i r i  tin  chương trinh dang dào tợo trong CỘI tin  ngành 

(** ) Ghi rd t in  pliuơtig tliúv Idiào íá t nhu: Phltu hỏi: etnall; phỏng ván: trực tuyin...
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DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP K3S Đ ư ợ c  KHẢO SÁT NĂM 2020

DÂNG CÓNG SÁN VIÉT NAM

Đường link đăng tải Danh sách ...................................................................................................................................................
Họ và tẻn cán bộ tổng hợp: Trần Đinh Đức; Điện thoại: 0986912427; Email: bophandbcl2016@gmail.com

PHỤ l

TT M I s in h  viỄn Họ vả t i n
Ngày, th á n g , 

năm  s in h

G kH  tinh Mâ ngành đảo tạ o  (*) QuyỂt đ ịn h  tố t nghiệp Thống t in  liên  hệ cùa SVTN

Phư ong th ứ c  
khéo s á t ( “ )

SVTN phản 
hổ i

T ỉnh  trạ n g  v iệc  lảm
Đ úng ngảnh nghồ 

đào tạo k hô n g K h u  v ự c  lảm  v iệc

N a m N ữ M ỗ n g à n h T ê n  n g à n h Tôn c h u y ô n  n g à n h

Sá
q u y ồ t

đ ịn h

N g à y  k ỷ  q u y é t  

đ ìn h
Đ iộ n  th o ạ i E m aH Cỏ Không

C ổ  v t ịc  

làm

D a n g

học
C h ư a

c ó v i i c

là m
C ó G àn K k ir i

N h à T ư
T ự iọ o

v iệ c

là m

C ó y é u

tổ

n g o à i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 35.02.001 Ui Phương Anh 07/06/1997 X 7229008 Chủ nghĩa xà 
hội khoa học

Chù nghĩa xã hội 
khoa học 2393 27/05/2019 327990231 laiphuonganh76@gmail.com Điện thoại X X X X

2 34.02.003 Lê Đức Anh 16/12/1996 X 7229008 Chủ nghĩa xà 
hội khoa học

Chù nghĩa xà hội 
khoa học 2393 27/05/2019 916878498 lamega000@gmail.com Điện thoai X X X X

3 35.02.003 Nguyễn Thị Diệu Anh 12/05/1997 X 7229008 Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

2393 27/05/2019 888810881 dieuanhl251997@gmail.com Điện thoại X X X X

4 35.02.005 Uông Thị Linh Chl 21/01/1997 X 7229008 Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

Chủ nghĩa xã hội 
khoa học 2393 27/05/2019 972937897 uonglinhchi@gmail.com Điện thoại X X X X

5 35.02.008 Lương Thị Thùy Dương 10/09/1997 X 7229008 Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

Chủ nghĩa xà hội 
khoa học 2393 27/05/2019 396911997 uongduongl997coko@gmail.coi Điện thoại X X X X

6 35.02.010 Vũ Thi Thu Hà 19/06/1997 X 7229008 Chù nghĩa xã 
hội khoa học

Chủ nghĩa xà hội 
khoa học 2393 27/05/2019 352417310 truongdx5125@gmail.com Điện thoai X X X X

7 35.02.011 Nguyễn Thị Hằng 22/02/1997 X 7229008 Chủ nghĩa xà 
hội khoa học

Chủ nghĩa xã hội 
khoa học

2393 27/05/2019 968051853 hangcham97@gmail.com Điện thoại X X X X

8 35.02.012 Nguyễn Thị Thái Hằng 05/11/1997 X 7229008 Chủ nghĩa xà 
hội khoa học

Chù nghĩa xâ hội 
khoa học 2393 27/05/2019 967029893 guyenhang05111997@gmail.coi Điện thoai X

9 35.02.014 Nguyễn Phan Huyền 06/11/1997 X 7229008 Chủ nghĩa xẵ 
hội khoa hoc

Chủ nghĩa xâ hội 
khoa học 2393 27/05/2019 968051853 'uyenphanhuyenl997@gmail.co Điện thoại X X X X

10 35.02.015 Nguyễn Thị Huyền 24/06/1997 X 7229008 Chù nghĩa xả 
hội khoa học

Chù nghĩa xẵ hội 
khoa học 2393 27/05/2019 393335520 ;uyenthihuyen240697@gmail.co Điện thoại X

II 35.02.016 Nguyễn Thị Huyền 26/10/1997 X 7229008 Chủ nghĩa xà 
hội khoa học

Chù nghĩa xà hội 
khoa học 2393 27/05/2019 929700573 luyennguyenndhvbc@gmail.con Điện thoai X

12 35.02.018 Đoàn Khánh Linh 06/08/1997 X 7229008 Chủ nghĩa xã 
hội khoa hoc

Chủ nghĩa xã hội 
khoa học 2393 27/05/2019 834745268 heomay6897@gmail.com Điện thoại X

13 35.02.019 Hoàng Thị Linh 05/10/1997 X 7229008 Chù nghĩa xâ 
hội khoa hpc

Chủ nghĩa xã hội 
khoa học 2393 27/05/2019 989707497 hoanglinhbg0510@gmail.com Điện thoại X X X X

14 35.02.020 Lê Hoàng Linh 16/10/1997 X 7229008 Chủ nghĩa xả 
hội khoa học

Chủ nghĩa xã hội 
khoa học 2393 27/05/2019 348875594 Iehoanglinhl01997@gmail.com Điện thoai X X X X

15 35.02.023 Nguyễn Đăng Minh 17/12/1997 X 7229008 Chủ nghĩa xả 
hội khoa học

Chủ nghĩa xã hội 
khoa học 2393 27/05/2019 948054321 Dangminhl71297@gmail.com Điện thoai X

16 35.02.024 Lê Thi Trà My 04/07/1997 X 7229008 Chù nghĩa xã 
hội khoa học

Chủ nghĩa xã hội 
khoa học 2393 27/05/2019 335508678 Ietramy0407@gmail.com Điện thoai X X X X

17 35.02.025 Nguyễn Thị Huyền My 08/08/1997 X 7229008 Chủ nghĩa xã 
hỏi khoa học

Chủ nghĩa xã hội 
khoa học 2393 27/05/2019 966389048 mymy008897@gmall.com Điện thoai X X X X

18 35.02.026 Nguyễn Trà My 27/12/1997 X 7229008 Chù nghĩa xẵ 
hội khoa học

Chù nghĩa xà hội 
khoa học 2393 27/05/2019 976893613 mytra02092015@gmail.com Điện thoai X X X X

19 35.02.027 Phan Văn Nhân 18/07/1997 X 7229008 Chủ nghĩa xã 
hôi khoa học

Chù nghĩa xã hội 
khoa học 2393 27/05/2019 364420001 phannhannhan97@gmail.com Điện thoai X X X X

20 35.02.028 Hoằng Phượng Nhung 02/01/1997 X 7229008 Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

Chủ nghĩa xã hội 
khoa học 2393 27/05/2019 376498373 bipremil997@gmail.com Điện thoai X X

21 35.02.032 Nguyễn Thủy Tiên 31/05/1997 X 7229008 Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

Chủ nghĩa xã hội 
khoa học 2393 27/05/2019 945530097 thuytien31597@gmail.com Điện thoai X X X X

22 35.02.034 Phan Ngọc Tiến 03/11/1997 X 7229008 Chủ nghĩa xã 
hội khoa học

Chù nghĩa xă hội 
khoa học 2393 27/05/2019 392565389 vuongtien2207@gmail.com Điện thoai X X X X

23 35.02.038 Nông Giang Thanh 26/08/1997 X 7229008 Chủ nghĩa xã 
hội khoa hoc

Chủ nghĩa xã hội 
khoa học 2393 27/05/2019 379370999 glangthanh6688@gmail.com Điện thoai X X X X

Tổng cộng: 18 5 17 1 0 4 0 13 1 12 3 1

Ghi chú:
1*1 Truimg hụp các ngành chua cà mã ngành thuộc danh mục cáp i r  dè nghi ght rò tên chuung ninh dang dáo tụo trong cụt lẽn ngành 

( " )  Glu rồ lènphuxntg tliức kliào sát như: Ph iiu  hòi: cmall; phàng vần; t iy c  tuyỉn...

Hà Nội. ngày 30 tháng 10 năm 2020 
GIÁM DỐC TT
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H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ò  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CỒNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VÈ CHẮT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3
Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Ảnh báo chí.
Số lượng sinh viên phản hồi: 34

A. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Cơ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.7 3.0 3.0 24.2 63.6 6.1 69.7

1.2. Kiến thức chuyên ngành 3.8 0.0 0.0 21.2 72.7 6.1 78.8

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 3.6 0.0 3.0 33.3 60.6 3.0 63.6

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 3.5 0.0 6.1 33.3 60.6 0.0 60.6

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 3.7 0.0 0.0 36.4 60.6 3.0 63.6

1.6. Kỹ năng tin học 3.8 0.0 3.0 18.2 72.7 6.1 78.8

1.7. Kỳ năng ngoại ngũ' 3.3 3.0 6.1 51.5 39.4 0.0 39.4

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 3.8 0.0 3.0 12.1 84.8 0.0 84.8

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 3.7 0.0 3.0 33.3 57.6 6.1 63.6

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 3.8 0.0 0.0 22.2 77.8 0.0 77.8

II. Đánh giá về chưong trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.8 0.0 0.0 26.5 70.6 2.9 73.5

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.9 0.0 0.0 14.7 79.4 5.9 85.3

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 3.8 0.0 0.0 20.6 76.5 2.9 79.4

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 3.9 0.0 0.0 14.7 82.4 2.9 85.3

2 .5 .  Đ á n h  g iá  về  P h ư ơ n g  p h á p  d ạ y  h ọ c : 3.8 0.0 0.0 26.5 67.6 5.9 73.5

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 3.9 0.0 0.0 9.1 87.9 3.0 90.9

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 3.9 0.0 0.0 26.5 61.8 11.8 73.5

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 3.6 0.0 0.0 39.4 60.6 0.0 60.6

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.8 0.0 0.0 20.6 76.5 2.9 79.4

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.5 0.0 3.0 39.4 57.6 0.0 57.6

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 4.0 0.0 0.0 2.9 91.2 5.9 97.1

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
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H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ó C  G I A

H Ô  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 thủng 6 năm 2021

BÁO CÁO KÉT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TÓT NGHIỆP VỀ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Báo chí đa phương tiện.
Số lượng sinh viên phản hồi: 42

A. THỐNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Cơ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt đưọc của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.6 2.5 12.5 17.5 55.0 12.5 67.5

1.2. Kiến thức chuyên ngành 3.8 0.0 7.3 29.3 39.0 24.4 63.4

1.3. Kỳ năng nghề nghiệp 3.7 0.0 4.9 39.0 36.6 19.5 56.1

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 3.4 0.0 10.3 41.0 43.6 5.1 48.7

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 3.6 0.0 9.8 26.8 58.5 4.9 63.4

1.6. Kỹ năng tin học 3.7 0.0 7.5 17.5 72.5 2.5 75.0

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 3.3 0.0 10.0 52.5 35.0 2.5 37.5

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhỏm 3.7 0.0 7.5 27.5 57.5 7.5 65.0

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 3.6 0.0 7.3 31.7 58.5 2.4 61.0

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 3.9 0.0 0.0 13.8 82.8 3.4 86.2

II. Đánh giá về chuông trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu cùa chương 
trình đào tạo với nhu cầu cùa thị trường lao động: 3.7 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0 66.7

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.6 0.0 0.0 40.5 57.1 2.4 59.5

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 3.6 0.0 0.0 40.5 59.5 0.0 59.5

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 3.7 0.0 0.0 31.0 69.0 0.0 69.0

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 3.6 0.0 0.0 39.0 58.5 2.4 61.0

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 3.7 0.0 0.0 36.6 61.0 2.4 63.4

2.7. Đánh giá về cơ sỏ' vật chất phục vụ đào tạo: 3.6 0.0 0.0 39.0 61.0 0.0 61.0

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 3.5 0.0 0.0 48.8 48.8 2.4 51.2

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.6 0.0 0.0 45.0 55.0 0.0 55.0

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.4 0.0 9.8 36.6 53.7 0.0 53.7

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 3.9 0.0 0.0 9.5 88.1 2.4 90.5

GIÁM ĐÓC TRƯNG TÂM



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Ọ U Ồ C  G I A

H Ổ  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CỒNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TÓT NGHIỆP VÈ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Báo in.
Số lượng sinh viên phản hồi: 48

A. THỐNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Cơ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.8 2.2 6.7 17.8 57.8 15.6 73.3

1.2. Kiến thức chuyên ngành 3.8 2.2 8.7 15.2 50.0 23.9 73.9

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 3.7 2.2 6.5 21.7 54.3 15.2 69.6

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 3.9 2.1 0.0 21.3 63.8 12.8 76.6

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 3.8 2.1 0.0 25.5 61.7 10.6 72.3

1.6. Kỹ năng tin học 3.8 0.0 2.1 25.5 59.6 12.8 72.3

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 3.4 0.0 8.5 42.6 48.9 0.0 48.9

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng nhu làm việc nhóm 3.8 2.1 0.0 21.3 68.1 8.5 76.6

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 3.8 0.0 2.2 30.4 54.3 13.0 67.4

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.0 0.0 0.0 13.9 75.0 11.1 86.1

II. Đánh giá về chưong trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.9 0.0 0.0 21.3 72.3 6.4 78.7

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.8 0.0 0.0 33.3 54.2 12.5 66.7

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 3.9 0.0 0.0 22.9 66.7 10.4 77.1

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 3.9 0.0 0.0 25.0 64.6 10.4 75.0

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 3.9 0.0 0.0 25.0 64.6 10.4 75.0

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 3.8 0.0 0.0 29.2 60.4 10.4 70.8

2.7. Đánh giá về CO' sở vật chất phục vụ đào tạo: 3.9 0.0 0.0 25.0 64.6 10.4 75.0

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 3.7 0.0 2.1 36.2 55.3 6.4 61.7

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.8 0.0 2.1 27.1 62.5 8.3 70.8

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.6 0.0 6.3 29.2 58.3 6.3 64.6

III. Đánh giá chung về chuông trình đào tạo: 4.0 0.0 0.0 10.4 75.0 14.6 89.6

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ò  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VỀ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Báo mạng điện tử.
Số lượng sinh viên phản hồi: 37
A. THỐNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Cơ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt đưọc của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.9 2.8 8.3 13.9 41.7 33.3 75.0

1.2. Kiến thức chuyên ngành 3.8 0.0 2.8 27.8 55.6 13.9 69.4

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 3.9 0.0 8.3 11.1 58.3 22.2 80.6

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 3.8 0.0 2.8 25.0 58.3 13.9 72.2

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 3.9 0.0 5.6 22.2 50.0 22.2 72.2

1.6. Kỹ năng tin học 3.6 2.8 8.3 25.0 58.3 5.6 63.9

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 3.4 5.6 5.6 33.3 52.8 2.8 55.6

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 3.9 0.0 5.6 16.7 63.9 13.9 77.8

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 3.8 0.0 8.3 13.9 66.7 11.1 77.8

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.0 0.0 0.0 4.0 88.0 8.0 96.0

II. Đánh giá về chưong trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.8 0.0 0.0 29.7 59.5 10.8 70.3

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.8 0.0 2.7 21.6 67.6 8.1 75.7

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 3.8 0.0 2.7 24.3 62.2 10.8 73.0

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 3.9 0.0 0.0 18.9 67.6 13.5 81.1

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 3.8 0.0 0.0 29.7 59.5 10.8 70.3

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 3.9 0.0 0.0 18.9 73.0 8.1 81.1

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.0 0.0 0.0 18.9 62.2 18.9 81.1

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 3.8 0.0 0.0 29.7 62.2 8.1 70.3

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.8 0.0 2.7 27.0 62.2 8.1 70.3

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.7 0.0 0.0 36.1 55.6 8.3 63.9

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 4.1 0.0 0.0 8.1 73.0 18.9 91.9

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ổ  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VÊ CHẤT
LUỢNG đ à o  t ạ o

PHỤ LỤC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Báo phát thanh.
Số lượng sinh viên phản hồi: 39

A. THỐNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Cơ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.5 5.3 13.2 18.4 52.6 10.5 63.2

1.2. Kiến thức chuyên ngành 3.9 2.7 13.5 10.8 40.5 32.4 73.0

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 3.8 0.0 13.2 18.4 39.5 28.9 68.4

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 3.9 5.3 5.3 18.4 34.2 36.8 71.1

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.1 2.6 5.3 15.8 31.6 44.7 76.3

1.6. Kỹ năng tin học 3.8 0.0 13.2 28.9 26.3 31.6 57.9

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 3.8 5.3 7.9 18.4 39.5 28.9 68.4

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 3.9 2.6 5.3 18.4 44.7 28.9 73.7

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 3.9 0.0 10.8 21.6 29.7 37.8 67.6

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.3 0.0 0.0 12.0 48.0 40.0 88.0

II. Đánh giá về chương trình đào tạo

2.1. Đánh giá vê mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.7 0.0 7.7 28.2 53.8 10.3 64.1

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.9 0.0 2.6 28.2 48.7 20.5 69.2

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 3.8 0.0 5.1 35.9 35.9 23.1 59.0

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 3.8 2.6 5.1 17.9 53.8 20.5 74.4

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.1 2.6 0.0 25.6 28.2 43.6 71.8

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.0 2.6 2.6 21.1 42.1 31.6 73.7

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 3.8 2.6 0.0 38.5 33.3 25.6 59.0

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 3.8 0.0 2.6 30.8 46.2 20.5 66.7

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.0 2.6 2.6 20.5 43.6 30.8 74.4

2.10. Đánh giá vê Hoạt động hỗ trợ việc làm: 4.0 2.6 5.1 17.9 38.5 35.9 74.4

III. Đánh giá chung về chưong trình đào tạo: 4.0 2.6 0.0 23.1 43.6 30.8 74.4

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ò  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TÓT NGHIỆP VỀ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3

Chưong trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Báo truyền hình.
Số lượng sinh viên phản hồi: 70

A. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co' bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt đuọc của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 4.1 1.5 4.5 1.5 64.2 28.4 92.5

1.2. Kiến thức chuyên ngành 4.3 3.0 1.5 1.5 52.2 41.8 94.0

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 4.2 1.5 0.0 6.0 58.2 34.3 92.5

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 4.2 1.5 1.5 4.5 56.7 35.8 92.5

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.1 1.5 0.0 6.0 68.7 23.9 92.5

1.6. Kỹ năng tin học 4.3 1.5 1.5 1.5 56.7 38.8 95.5

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 3.9 1.5 1.5 11.9 76.1 9.0 85.1

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.1 1.5 0.0 3.0 76.1 19.4 95.5

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.1 1.5 1.5 3.0 73.1 20.9 94.0

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.2 0.0 0.0 3.2 73.0 23.8 96.8

II. Đánh giá về chuông trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trưòng lao động: 4.0 0.0 0.0 5.7 84.3 10.0 94.3

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 4.0 0.0 1.4 5.7 80.0 12.9 92.9

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.1 0.0 0.0 7.1 75.7 17.1 92.9

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.1 0.0 0.0 5.8 78.3 15.9 94.2

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.1 0.0 1.4 1.4 82.9 14.3 97.1

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.2 0.0 0.0 2.9 77.1 20.0 97.1

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.2 0.0 0.0 4.3 75.4 20.3 95.7

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 4.1 0.0 0.0 8.6 74.3 17.1 91.4

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.0 0.0 0.0 7.2 82.6 10.1 92.8

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 4.0 0.0 1.4 8.6 75.7 14.3 90.0

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 4.1 0.0 0.0 2.9 81.2 15.9 97.1

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Ọ U Ô C  G I A

H Ô  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CỒNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày Ị 7 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TÓT NGHIỆP VÈ CHẤT
LUỢNG đ à o  t ạ o

PHỤ LỤC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Biên dịch tiếng Anh.
Số lượng sinh viên phản hồi: 25

A. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Cơ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt đuọc của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 4.5 0.0 0.0 0.0 52.0 48.0 100.0

1.2. Kiến thức chuyên ngành 4.3 0.0 0.0 0.0 68.0 32.0 100.0

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 4.4 0.0 0.0 0.0 56.0 44.0 100.0

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 4.2 0.0 0.0 4.0 76.0 20.0 96.0

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.4 0.0 0.0 0.0 64.0 36.0 100.0

1.6. Kỹ năng tin học 4.1 0.0 0.0 0.0 88.0 12.0 100.0

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 4.4 0.0 0.0 0.0 56.0 44.0 100.0

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.2 0.0 0.0 0.0 80.0 20.0 100.0

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.2 0.0 0.0 0.0 76.0 24.0 100.0

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.1 0.0 0.0 0.0 87.5 12.5 100.0

II. Đánh giá về chuông trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 4.2 0.0 0.0 0.0 80.0 20.0 100.0

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 4.2 0.0 0.0 0.0 84.0 16.0 100.0

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.2 0.0 0.0 0.0 76.0 24.0 100.0

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.2 0.0 0.0 0.0 80.0 20.0 100.0

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.2 0.0 0.0 0.0 80.0 20.0 100.0

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.2 0.0 0.0 0.0 84.0 16.0 100.0

2.7. Đánh giá về cơ sỏ' vật chất phục vụ đào tạo: 4.2 0.0 0.0 0.0 76.0 24.0 100.0

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 4.1 0.0 0.0 0.0 88.0 12.0 100.0

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.1 0.0 0.0 4.0 84.0 12.0 96.0

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 4.1 0.0 0.0 4.0 84.0 12.0 96.0

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 4.2 0.0 0.0 0.0 76.0 24.0 100.0

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ó C  G I A

H Ô  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỒNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TÓT NGHIỆP VỀ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Chính sách công.
Số lượng sinh viên phản hồi: 15
A. THỐNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co- bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt đuọc của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.2 0.0 26.7 26.7 46.7 0.0 46.7

1.2. Kiên thức chuyên ngành 3.2 6.7 20.0 20.0 53.3 0.0 53.3

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 3.8 0.0 20.0 13.3 33.3 33.3 66.7

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 3.4 0.0 20.0 40.0 20.0 20.0 40.0

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 3.9 0.0 13.3 26.7 20.0 40.0 60.0

1.6. Kỹ năng tin học 3.9 0.0 13.3 13.3 46.7 26.7 73.3

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 3.5 0.0 20.0 20.0 46.7 13.3 60.0

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 3.5 0.0 13.3 46.7 13.3 26.7 40.0

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 3.9 0.0 6.7 26.7 33.3 33.3 66.7

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.4 0.0 0.0 9.1 45.5 45.5 90.9

II. Đánh giá về chuông trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.5 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.7 0.0 0.0 43.8 43.8 12.5 56.3

2.3. Đánh giá về nội dung chương trinh đào tạo : 3.9 0.0 0.0 37.5 31.3 31.3 62.5

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 3.8 0.0 0.0 37.5 43.8 18.8 62.5

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 3.8 0.0 0.0 43.8 37.5 18.8 56.3

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 3.8 0.0 0.0 37.5 50.0 12.5 62.5

2.7. Đánh giá về cơ sỏ' vật chất phục vụ đào tạo: 4.1 0.0 0.0 25.0 37.5 37.5 75.0

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 3.9 0.0 0.0 31.3 43.8 25.0 68.8

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.0 0.0 0.0 18.8 62.5 18.8 81.3

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.4 6.3 0.0 50.0 31.3 12.5 43.8

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 3.8 0.0 0.0 37.5 50.0 12.5 62.5

GIÁM ĐÓC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ô  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TÓT NGHIỆP VÈ CHÁT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Chính trị phát triển.
Số lượng sinh viên phản hồi: 11

A. THỐNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co’ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt đưọc của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.3 0.0 16.7 33.3 50.0 0.0 50.0

1.2. Kiến thức chuyên ngành 3.6 0.0 25.0 16.7 33.3 25.0 58.3

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 3.6 0.0 33.3 8.3 25.0 33.3 58.3

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 3.9 0.0 9.1 18.2 45.5 27.3 72.7

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 3.8 0.0 8.3 33.3 25.0 33.3 58.3

1.6. Kỹ năng tin học 3.7 0.0 8.3 41.7 25.0 25.0 50.0

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 3.5 0.0 27.3 27.3 18.2 27.3 45.5

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 3.8 0.0 8.3 25.0 41.7 25.0 66.7

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 3.8 0.0 25.0 8.3 33.3 33.3 66.7

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.0 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 66.7

II. Đánh giá về chương trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.5 8.3 0.0 25.0 66.7 0.0 66.7

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.8 0.0 0.0 33.3 58.3 8.3 66.7

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.1 0.0 0.0 16.7 58.3 25.0 83.3

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 3.9 8.3 0.0 16.7 41.7 33.3 75.0

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 3.9 0.0 0.0 16.7 75.0 8.3 83.3

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.3 0.0 0.0 8.3 50.0 41.7 91.7

2.7. Đánh giá về CO' sỏ' vật chất phục vụ đào tạo: 4.0 0.0 0.0 25.0 50.0 25.0 75.0

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 3.8 0.0 0.0 33.3 50.0 16.7 66.7

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.3 0.0 0.0 16.7 41.7 41.7 83.3

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.8 0.0 8.3 16.7 58.3 16.7 75.0

III. Đánh giá chung v ề  chương trình đào tạo: 3.8 0.0 8.3 16.7 66.7 8.3 75.0

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ó C  G I A

H Ó C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KÉT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VÈ CHÁT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học.
Số lượng sinh viên phản hồi: 17

A. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Cơ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.6 0.0 11.8 17.6 64.7 5.9 70.6

1.2. Kiến thức chuyên ngành 3.8 5.9 11.8 11.8 41.2 29.4 70.6

1.3. Kỳ năng nghề nghiệp 3.9 5.9 5.9 17.6 35.3 35.3 70.6

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 4.1 0.0 0.0 29.4 35.3 35.3 70.6

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 3.8 0.0 0.0 41.2 35.3 23.5 58.8

1.6. Kỹ năng tin học 3.8 0.0 5.9 41.2 23.5 29.4 52.9

1.7. Kỹ năng ngoại ngừ 4.2 0.0 11.8 0.0 47.1 41.2 88.2

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.2 0.0 5.9 5.9 52.9 35.3 88.2

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.1 0.0 5.9 23.5 29.4 41.2 70.6

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.4 0.0 0.0 7.7 46.2 46.2 92.3

II. Đánh giá về chương trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trưòng lao động: 3.5 0.0 0.0 55.6 38.9 5.6 44.4

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.8 0.0 0.0 22.2 72.2 5.6 77.8

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.1 0.0 0.0 22.2 44.4 33.3 77.8

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.2 0.0 0.0 11.1 61.1 27.8 88.9

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 3.9 0.0 0.0 33.3 44.4 22.2 66.7

1



NỘI DƯNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.2 0.0 0.0 5.6 66.7 27.8 94.4

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.2 0.0 0.0 11.1 61.1 27.8 88.9

2.8. Đánh giá vê đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 4.4 0.0 0.0 11.1 33.3 55.6 88.9

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.2 0.0 0.0 16.7 50.0 33.3 83.3

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 4.1 0.0 5.6 16.7 38.9 38.9 77.8

III. Đánh giá chung về chuông trình đào tạo: 4.1 0.0 0.0 16.7 55.6 27.8 83.3

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ô  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CỒNG SẢN V1ẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KÉT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TÓT NGHIỆP VÈ CHÁT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Công tác xã hội.
Số lượng sinh viên phản hồi: 28

A. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co- bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt đuọc của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.6 0.0 3.6 35.7 53.6 7.1 60.7

1.2. Kiến thức chuyên ngành 3.6 0.0 3.6 35.7 57.1 3.6 60.7

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 3.9 0.0 3.6 17.9 60.7 17.9 78.6

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 3.9 0.0 3.6 28.6 39.3 28.6 67.9

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.2 0.0 3.6 7.1 53.6 35.7 89.3

1.6. Kỹ năng tin học 4.0 0.0 0.0 32.1 39.3 28.6 67.9

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 4.1 0.0 0.0 18.5 51.9 29.6 81.5

1.8. Kỳ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.2 0.0 0.0 14.3 53.6 32.1 85.7

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.1 0.0 3.6 21.4 39.3 35.7 75.0

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.3 0.0 0.0 20.8 33.3 45.8 79.2

II. Đánh giá về chưong trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.9 0.0 0.0 20.7 72.4 6.9 79.3

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chưong trình đào tạo: 3.9 0.0 0.0 27.6 51.7 20.7 72.4

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.1 0.0 0.0 17.2 58.6 24.1 82.8

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.1 0.0 0.0 20.7 48.3 31.0 79.3

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.2 0.0 0.0 17.2 44.8 37.9 82.8

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.0 0.0 0.0 34.5 27.6 37.9 65.5

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.2 0.0 0.0 17.2 44.8 37.9 82.8

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 4.1 0.0 0.0 24.1 44.8 31.0 75.9

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.9 0.0 3.4 24.1 48.3 24.1 72.4

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 4.1 0.0 3.4 13.8 48.3 34.5 82.8

III. Đánh giá chung về chuông trình đào tạo: 4.2 0.0 0.0 20.7 34.5 44.8 79.3

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ò  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỒNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VÈ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Khoa học quản lý nhà nước.
Số lượng sinh viên phản hồi: 33

A. THÓNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co’ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.6 0.0 9.4 21.9 68.8 0.0 68.8

1.2. Kiến thức chuyên ngành 3.6 3.1 12.5 21.9 43.8 18.8 62.5

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 3.8 0.0 9.4 25.0 40.6 25.0 65.6

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 3.9 0.0 6.3 25.0 40.6 28.1 68.8

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.2 0.0 0.0 22.6 32.3 45.2 77.4

1.6. Kỹ năng tin học 3.9 0.0 9.4 21.9 40.6 28.1 68.8

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 3.4 0.0 13.8 34.5 51.7 0.0 51.7

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.1 0.0 3.1 18.8 46.9 31.3 78.1

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.0 0.0 3.1 28.1 34.4 34.4 68.8

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.5 0.0 0.0 9.1 36.4 54.5 90.9

II. Đánh giá về chưong trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.6 0.0 0.0 50.0 44.1 5.9 50.0

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.6 0.0 0.0 41.2 52.9 5.9 58.8

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.2 0.0 0.0 11.8 52.9 35.3 88.2

2.4 . Đ á n h  g iá  về  c ấ u  t rú c  c h ư o n g  t r ìn h  đ à o  tạ o  : 3.9 0.0 0.0 23.5 64.7 11.8 76.5

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.3 0.0 0.0 11.8 50.0 38.2 88.2

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.3 0.0 0.0 17.6 38.2 44.1 82.4

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.4 0.0 0.0 11.8 41.2 47.1 88.2

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 4.0 0.0 0.0 17.6 67.6 14.7 82.4

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.1 0.0 0.0 23.5 38.2 38.2 76.5

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 4.1 0.0 0.0 14.7 55.9 29.4 85.3

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 4.1 0.0 0.0 20.6 52.9 26.5 79.4

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ò  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VỀ CHẤT
LUỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Kinh tế chính trị.
Số lượng sinh viên phản hồi: 19

A. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Cơ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 4.3 0.0 5.0 0.0 60.0 35.0 95.0

1.2. Kiến thức chuyên ngành 4.5 0.0 5.0 0.0 40.0 55.0 95.0

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 4.5 0.0 5.0 0.0 40.0 55.0 95.0

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 4.3 0.0 5.0 5.0 50.0 40.0 90.0

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.3 0.0 5.0 5.0 50.0 40.0 90.0

1.6. Kỹ năng tin học 4.1 0.0 0.0 5.0 85.0 10.0 95.0

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 3.7 5.0 0.0 15.0 80.0 0.0 80.0

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.4 0.0 5.0 5.0 35.0 55.0 90.0

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.3 0.0 5.0 5.0 45.0 45.0 90.0

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.4 0.0 0.0 5.3 47.4 47.4 94.7

II. Đánh giá về chương trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu cùa thị trường lao động: 4.4 0.0 0.0 5.0 50.0 45.0 95.0

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 4.3 0.0 0.0 5.0 65.0 30.0 95.0

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.4 0.0 0.0 5.0 55.0 40.0 95.0

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.3 0.0 0.0 0.0 70.0 30.0 100.0

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.5 0.0 5.0 0.0 40.0 55.0 95.0

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.4 5.0 0.0 0.0 45.0 50.0 95.0

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.6 0.0 0.0 0.0 45.0 55.0 100.0

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 4.3 0.0 0.0 0.0 70.0 30.0 100.0

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.1 5.0 0.0 0.0 70.0 25.0 95.0

2.10. Đánh giá vê Hoạt động hỗ trợ việc làm: 4.0 5.0 0.0 5.0 70.0 20.0 90.0

III. Đánh giá chung về chưong trình đào tạo: 4.3 0.0 0.0 5.0 65.0 30.0 95.0

GIÁM ĐỎC TRUNG TÂM



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ó  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CỒNG SẢN VIẼT NAM

Hù Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KÉT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VÈ CHÁT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Số lượng sinh viên phản hồi: 22

A. THỐNG KÊ KỂT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4 . Co- bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.7 0.0 0.0 26.1 73.9 0.0 73.9

1.2. Kiến thức chuyên ngành 3.7 0.0 0.0 39.1 52.2 8.7 60.9

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 3.7 0.0 0.0 36.4 54.5 9.1 63.6

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 4.2 0.0 0.0 17.4 47.8 34.8 82.6

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.1 0.0 0.0 21.7 47.8 30.4 78.3

1.6. Kỹ năng tin học 4.0 0.0 0.0 34.8 30.4 34.8 65.2

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 4.3 0.0 0.0 8.7 52.2 39.1 91.3

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.4 0.0 0.0 13.0 34.8 52.2 87.0

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.2 0.0 0.0 13.0 56.5 30.4 87.0

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.4 0.0 0.0 8.7 39.1 52.2 91.3

II. Đánh giá về chương trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.7 0.0 0.0 30.4 65.2 4.3 69.6

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.9 0.0 0.0 30.4 52.2 17.4 69.6

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.3 0.0 0.0 21.7 30.4 47.8 78.3

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.3 0.0 0.0 13.0 47.8 39.1 87.0

2.5. Đánh giá về Phưong pháp dạy học: 4.2 0.0 0.0 26.1 26.1 47.8 73.9

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.1 0.0 0.0 26.1 34.8 39.1 73.9

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.0 0.0 0.0 21.7 56.5 21.7 78.3

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 4.1 0.0 0.0 17.4 52.2 30.4 82.6

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.0 0.0 0.0 26.1 43.5 30.4 73.9

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 4.3 0.0 0.0 4.3 60.9 34.8 95.7

III. Đánh giá chung về chuông trình đào tạo: 4.2 0.0 0.0 13.0 52.2 34.8 87.0

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ò  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIÊT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TÓT NGHIỆP VỀ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Quan hệ công chúng.
Số lượng sinh viên phản hồi: 62

A. THỐNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co’ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

1. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.4 0.0 16.7 30.0 50.0 3.3 53.3

1.2. Kiến thức chuyên ngành 3.7 0.0 3.3 36.7 43.3 16.7 60.0

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 3.9 1.7 5.0 28.3 36.7 28.3 65.0

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 3.8 0.0 8.3 23.3 46.7 21.7 68.3

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 3.9 1.7 8.3 20.0 38.3 31.7 70.0

1.6. Kỹ năng tin học 3.8 0.0 11.9 23.7 37.3 27.1 64.4

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 3.8 0.0 8.3 31.7 31.7 28.3 60.0

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 3.9 0.0 5.0 26.7 40.0 28.3 68.3

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 3.7 1.7 8.3 25.0 45.0 20.0 65.0

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.4 0.0 0.0 10.0 45.0 45.0 90.0

II. Đánh giá về chưong trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.7 0.0 0.0 33.3 61.9 4.8 66.7

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trinh đào tạo: 3.8 0.0 3.2 28.6 57.1 11.1 68.3

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.0 0.0 1.6 25.4 44.4 28.6 73.0

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.1 0.0 0.0 22.6 40.3 37.1 77.4

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.0 0.0 1.6 23.8 44.4 30.2 74.6

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.0 0.0 3.2 25.4 41.3 30.2 71.4

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.0 0.0 3.2 22.2 46.0 28.6 74.6

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 4.0 0.0 0.0 23.8 52.4 23.8 76.2

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.1 0.0 0.0 25.4 39.7 34.9 74.6

2.10. Đánh giá vê Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.8 0.0 6.5 29.0 46.8 17.7 64.5

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 4.1 0.0 0.0 19.0 52.4 28.6 81.0

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ô  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 thủng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VÈ CHẤT
LUỢNG đ à o  t ạ o

PHỤ LỤC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế.
Số lượng sinh viên phản hồi: 67

A. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co- bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.9 0.0 10.6 12.1 57.6 19.7 77.3

1.2. Kiến thức chuyên ngành 3.9 1.5 12.1 10.6 45.5 30.3 75.8

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 3.8 0.0 12.1 16.7 47.0 24.2 71.2

1.4. Kỷ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 3.8 0.0 12.1 19.7 47.0 21.2 68.2

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.0 0.0 4.5 16.7 56.1 22.7 78.8

1.6. Kỹ năng tin học 3.7 1.5 3.1 24.6 69.2 1.5 70.8

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 3.6 0.0 6.1 27.3 66.7 0.0 66.7

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.0 0.0 4.5 19.7 48.5 27.3 75.8

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 3.9 0.0 9.1 16.7 50.0 24.2 74.2

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.2 0.0 3.8 3.8 57.7 34.6 92.3

II. Đánh giá về chương trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 4.0 0.0 0.0 16.2 70.6 13.2 83.8

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.9 0.0 0.0 14.7 77.9 7.4 85.3

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 3.9 0.0 0.0 14.7 77.9 7.4 85.3

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.0 0.0 0.0 16.2 69.1 14.7 83.8

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.0 0.0 0.0 14.7 73.5 11.8 85.3

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 3.9 0.0 1.5 20.6 67.6 10.3 77.9

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.0 0.0 0.0 16.2 72.1 11.8 83.8

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 3.9 0.0 0.0 17.6 73.5 8.8 82.4

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.9 0.0 0.0 16.2 77.9 5.9 83.8

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.8 0.0 7.4 16.2 66.2 10.3 76.5

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 4.3 0.0 0.0 11.8 50.0 38.2 88.2

GIÁM ĐÓC TRƯNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ò  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIỀN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VỀ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng văn hóa.
Số lượng sinh viên phản hồi: 65

A. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co' bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.9 0.0 0.0 20.0 66.7 13.3 80.0

1.2. Kiến thức chuyên ngành 4.2 0.0 0.0 11.7 60.0 28.3 88.3

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 4.1 0.0 0.0 18.3 56.7 25.0 81.7

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 4.3 0.0 0.0 11.9 50.8 37.3 88.1

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.2 0.0 0.0 8.3 61.7 30.0 91.7

1.6. Kỹ năng tin học 4.2 0.0 0.0 13.3 55.0 31.7 86.7

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 4.0 0.0 0.0 17.2 67.2 15.5 82.8

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.2 0.0 0.0 12.1 58.6 29.3 87.9

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.2 0.0 0.0 3.4 72.4 24.1 96.6

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.2 0.0 0.0 6.7 66.7 26.7 93.3

II. Đánh giá về chương trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.8 0.0 0.0 29.2 56.9 13.8 70.8

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 4.0 0.0 0.0 13.6 68.2 18.2 86.4

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.1 0.0 0.0 15.2 62.1 22.7 84.8

2.4. Đánh giá về cấu trúc chưong trình đào tạo : 4.1 0.0 0.0 10.8 70.8 18.5 89.2
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NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.2 0.0 0.0 12.1 60.6 27.3 87.9

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.1 0.0 0.0 12.1 62.1 25.8 87.9

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.2 0.0 0.0 7.6 69.7 22.7 92.4

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 4.1 0.0 0.0 10.6 69.7 19.7 89.4

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.1 0.0 0.0 7.6 72.7 19.7 92.4

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 4.2 0.0 0.0 9.1 65.2 25.8 90.9

III. Đánh giá chung về chưong trình đào tạo: 4.0 0.0 0.0 13.6 72.7 13.6 86.4

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ò  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CỒNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VỀ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Quản lý kinh tế.
Số lượng sinh viên phản hồi: 24

A. THÓNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co' bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 4.3 0.0 0.0 8.0 52.0 40.0 92.0

1.2. Kiến thức chuyên ngành 4.4 0.0 0.0 8.0 40.0 52.0 92.0

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 4.4 0.0 0.0 4.0 56.0 40.0 96.0

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 4.4 0.0 0.0 8.0 40.0 52.0 92.0

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.4 0.0 0.0 4.0 48.0 48.0 96.0

1.6. Kỹ năng tin học 4.3 0.0 0.0 8.0 52.0 40.0 92.0

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 3.7 0.0 0.0 40.0 48.0 12.0 60.0

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.3 0.0 0.0 4.0 60.0 36.0 96.0

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.3 0.0 0.0 8.3 50.0 41.7 91.7

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.5 0.0 0.0 4.2 45.8 50.0 95.8

II. Đánh giá về chương trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 4.2 0.0 0.0 8.0 60.0 32.0 92.0

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 4.3 0.0 0.0 4.0 60.0 36.0 96.0

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.2 0.0 0.0 8.0 64.0 28.0 92.0

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.3 0.0 0.0 8.0 56.0 36.0 92.0
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NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.4 0.0 0.0 8.0 48.0 44.0 92.0

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.4 0.0 0.0 8.0 48.0 44.0 92.0

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.4 0.0 0.0 8.0 48.0 44.0 92.0

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 4.3 0.0 0.0 8.0 56.0 36.0 92.0

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trọ' đào tạo: 4.2 0.0 0.0 12.0 60.0 28.0 88.0

2. ] 0. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 4.2 0.0 0.0 8.0 60.0 32.0 92.0

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 4.3 0.0 0.0 4.0 64.0 32.0 96.0

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ô  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TÓT NGHIỆP VỀ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3

Chương trình đào tạo: Củ' nhân chuyên ngành Quản lý xã hội.
Sổ lượng sinh viên phản hồi: 37

A. THÓNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co' bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt đưọc của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.5 3.0 0.0 42.4 54.5 0.0 54.5

1.2. Kiến thức chuyên ngành 3.9 0.0 6.1 15.2 63.6 15.2 78.8

1.3. Kỳ năng nghề nghiệp 4.3 3.1 0.0 6.3 40.6 50.0 90.6

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 3.9 0.0 3.0 27.3 42.4 27.3 69.7

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.3 0.0 3.0 12.1 39.4 45.5 84.8

1.6. Kỹ năng tin học 4.3 3.1 3.1 6.3 34.4 53.1 87.5

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 4.2 3.1 0.0 15.6 40.6 40.6 81.3

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.1 3.0 0.0 24.2 33.3 39.4 72.7

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.2 0.0 3.1 18.8 37.5 40.6 78.1

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.2 0.0 0.0 16.1 45.2 38.7 83.9

II. Đánh giá về chương trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.6 2.6 0.0 34.2 57.9 5.3 63.2

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 4.2 0.0 0.0 13.2 57.9 28.9 86.8

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.2 0.0 0.0 13.2 52.6 34.2 86.8

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.3 0.0 0.0 5.3 55.3 39.5 94.7
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NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.3 0.0 0.0 11.1 44.4 44.4 88.9

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.4 0.0 0.0 13.5 32.4 54.1 86.5

2.7. Đánh giá về cơ sỏ' vật chất phục vụ đào tạo: 4.3 0.0 0.0 10.8 51.4 37.8 89.2

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 4.2 0.0 0.0 10.5 55.3 34.2 89.5

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.5 0.0 0.0 10.8 32.4 56.8 89.2

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 4.1 0.0 0.0 13.2 60.5 26.3 86.8

III. Đánh giá chung về chuông trình đào tạo: 4.3 0.0 0.0 7.9 57.9 34.2 92.1

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ô  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CỒNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 thảng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TÓT NGHIỆP VỀ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Quảng cáo.
Sổ lượng sinh viên phản hồi: 16
A. THỐNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Cơ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt đưọc của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.6 0.0 7.1 35.7 50.0 7.1 57.1

1.2. Kiến thức chuyên ngành 3.7 0.0 7.1 28.6 50.0 14.3 64.3

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 3.8 0.0 7.1 28.6 42.9 21.4 64.3

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 4.1 0.0 7.1 14.3 42.9 35.7 78.6

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 3.9 0.0 14.3 7.1 50.0 28.6 78.6

1.6. Kỹ năng tin học 3.7 0.0 14.3 21.4 42.9 21.4 64.3

1.7. Kỹ năng ngoại ngũ' 3.9 0.0 7.7 23.1 38.5 30.8 69.2

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 3.8 0.0 14.3 21.4 35.7 28.6 64.3

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dăt trong chuyên môn 3.9 0.0 14.3 7.1 50.0 28.6 78.6

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.5 0.0 0.0 7.7 38.5 53.8 92.3

II. Đánh giá về chương trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.4 0.0 0.0 58.8 41.2 0.0 41.2

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.6 0.0 0.0 41.2 52.9 5.9 58.8

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.2 0.0 0.0 11.8 52.9 35.3 88.2

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.2 0.0 5.9 11.8 41.2 41.2 82.4
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NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.2 0.0 0.0 11.8 58.8 29.4 88.2

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.4 0.0 0.0 1 1.8 35.3 52.9 88.2

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.1 0.0 0.0 29.4 35.3 35.3 70.6

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 3.6 0.0 0.0 47.1 41.2 11.8 52.9

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.1 0.0 0.0 23.5 41.2 35.3 76.5

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 4.1 0.0 0.0 35.3 23.5 41.2 64.7

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 4.2 0.0 0.0 11.8 52.9 35.3 88.2

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ó C  G I A

H Ô  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CÓNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KÉT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VÈ CHÁT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Quay phim truyền hình.
Số lượng sinh viên phản hồi: 23

A. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Cơ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 4.4 0.0 4.2 0.0 45.8 50.0 95.8

1.2. Kiến thức chuyên ngành 4.3 4.2 4.2 0.0 41.7 50.0 91.7

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 4.4 0.0 8.3 0.0 37.5 54.2 91.7

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 4.5 0.0 4.2 0.0 37.5 58.3 95.8

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.3 4.2 0.0 0.0 54.2 41.7 95.8

1.6. Kỹ năng tin học 4.6 0.0 4.2 0.0 29.2 66.7 95.8

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 3.8 0.0 4.2 20.8 66.7 8.3 75.0

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.3 0.0 4.2 4.2 50.0 41.7 91.7

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.2 4.3 0.0 4.3 52.2 39.1 91.3

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.5 0.0 4.3 0.0 34.8 60.9 95.7

II. Đánh giá về chưong trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 4.3 0.0 0.0 4.2 62.5 33.3 95.8

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 4.3 0.0 0.0 8.3 58.3 33.3 91.7

2.3. Đánh giá về nội dưng chương trình đào tạo : 4.3 0.0 0.0 4.2 62.5 33.3 95.8

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.3 0.0 0.0 4.2 62.5 33.3 95.8

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.3 0.0 0.0 8.3 54.2 37.5 91.7

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.3 0.0 0.0 4.2 58.3 37.5 95.8

2.7. Đánh giá về cơ sỏ' vật chất phục vụ đào tạo: 4.4 0.0 0.0 8.3 45.8 45.8 91.7

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 4.1 4.2 0.0 4.2 62.5 29.2 91.7

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.3 0.0 0.0 8.3 58.3 33.3 91.7

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 4.3 0.0 0.0 8.7 56.5 34.8 91.3

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 4.3 0.0 0.0 4.2 66.7 29.2 95.8

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ồ  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIÊT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KÉT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TÓT NGHIỆP VÈ CHẤT
LUỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Thông tin đổi ngoại.
Số lượng sinh viên phản hồi: 21

A. THÓNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Cơ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 4.3 0.0 0.0 4.5 59.1 36.4 95.5

1.2. Kiến thức chuyên ngành 4.3 0.0 0.0 4.5 59.1 36.4 95.5

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 4.4 0.0 0.0 4.5 54.5 40.9 95.5

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 4.4 0.0 0.0 9.1 45.5 45.5 90.9

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.4 0.0 0.0 0.0 61.9 38.1 100.0

1.6. Kỹ năng tin học 4.2 0.0 0.0 4.5 68.2 27.3 95.5

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 4.0 0.0 0.0 13.6 68.2 18.2 86.4

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.2 0.0 0.0 4.5 68.2 27.3 95.5

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.2 0.0 0.0 9.1 63.6 27.3 90.9

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.3 0.0 0.0 4.8 61.9 33.3 95.2

II, Đánh giá về chuông trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 4.0 0.0 0.0 4.5 86.4 9.1 95.5

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 4.1 0.0 0.0 4.5 77.3 18.2 95.5

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.0 0.0 0.0 4.5 86.4 9.1 95.5

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.1 0.0 0.0 4.5 81.8 13.6 95.5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.2 0.0 0.0 0.0 77.3 22.7 100.0

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.0 0.0 0.0 4.5 86.4 9.1 95.5

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.2 0.0 0.0 4.5 68.2 27.3 95.5

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 4.0 0.0 0.0 13.6 77.3 9.1 86.4

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.0 0.0 0.0 14.3 76.2 9.5 85.7

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.8 0.0 4.5 18.2 68.2 9.1 77.3

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 4.0 0.0 0.0 9.1 77.3 13.6 90.9

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ó C  G I A

H Ò  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CỒNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VỀ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Triết học Mác - Lênin.
Số lượng sinh viên phản hồi: 17

A. THÓNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co' bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.5 5.9 5.9 23.5 58.8 5.9 64.7

1.2. Kiến thức chuyên ngành 3.4 5.9 5.9 41.2 41.2 5.9 47.1

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 3.5 5.9 5.9 29.4 52.9 5.9 58.8

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 3.5 5.9 0.0 35.3 52.9 5.9 58.8

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 3.6 5.9 0.0 29.4 58.8 5.9 64.7

1.6. Kỹ năng tin học 3.5 5.9 0.0 35.3 52.9 5.9 58.8

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 3.4 5.9 5.9 41.2 41.2 5.9 47.1

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 3.5 5.9 5.9 23.5 58.8 5.9 64.7

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dát trong chuyên môn 3.4 5.9 0.0 47.1 41.2 5.9 47.1

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 3.5 6.3 0.0 37.5 50.0 6.3 56.3

II. Đánh giá về chuông trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.6 0.0 0.0 44.4 50.0 5.6 55.6

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.4 0.0 5.6 50.0 38.9 5.6 44.4

2.3. Đánh giá về nội dung chương trinh đào tạo : 3.6 0.0 0.0 41.2 52.9 5.9 58.8

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 3.7 0.0 0.0 38.9 55.6 5.6 61.1

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 3.7 0.0 0.0 33.3 61.1 5.6 66.7

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 3.7 0.0 0.0 35.3 58.8 5.9 64.7

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 3.6 0.0 5.9 29.4 58.8 5.9 64.7

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 3.6 0.0 0.0 44.4 50.0 5.6 55.6

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.7 0.0 0.0 33.3 61.1 5.6 66.7

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.7 0.0 0.0 38.9 50.0 11.1 61.1

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 3.7 0.0 0.0 33.3 61.1 5.6 66.7

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ò  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỒNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIỂN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VÈ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3

Chương trinh đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Số lượng sinh viên phản hồi: 20

A. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co’ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt đuọc của các kiến thức, kỹ năng 
chuân đâu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 4.2 0.0 0.0 0.0 80.0 20.0 100.0

1.2. Kiến thức chuyên ngành 4.3 0.0 0.0 5.0 60.0 35.0 95.0

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 4.3 0.0 0.0 15.0 45.0 40.0 85.0

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 4.2 0.0 0.0 15.0 50.0 35.0 85.0

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.4 0.0 0.0 0.0 65.0 35.0 100.0

1.6. Kỹ năng tin học 4.1 0.0 0.0 5.0 80.0 15.0 95.0

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 3.6 0.0 0.0 45.0 50.0 5.0 55.0

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.2 0.0 0.0 0.0 85.0 15.0 100.0

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.2 0.0 0.0 0.0 85.0 15.0 100.0

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.2 0.0 0.0 0.0 85.0 15.0 100.0

II. Đánh giá về chưong trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 4.0 0.0 0.0 9.5 76.2 14.3 90.5

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 4.0 0.0 0.0 9.5 76.2 14.3 90.5

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.0 0.0 0.0 14.3 71.4 14.3 85.7

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.0 0.0 0.0 9.5 76.2 14.3 90.5

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.1 0.0 0.0 4.8 81.0 14.3 95.2

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.0 0.0 0.0 19.0 66.7 14.3 81.0

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.2 0.0 0.0 4.8 66.7 28.6 95.2

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 3.9 0.0 0.0 23.8 61.9 14.3 76.2

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.9 0.0 0.0 23.8 61.9 14.3 76.2

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.9 0.0 0.0 28.6 57.1 14.3 71.4

III. Đánh giá chung về chưong trình đào tạo: 4.0 0.0 0.0 9.5 76.2 14.3 90.5

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Ọ U Ó C  G I A

H Ổ  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 thảng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VÈ CHÁT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỰC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Văn hóa học.
Số lượng sinh viên phản hồi: 18
A. THỐNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co' bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 4.3 0.0 0.0 5.6 55.6 38.9 94.4

1.2. Kiến thức chuyên ngành 4.3 0.0 5.9 0.0 52.9 41.2 94.1

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 4.2 5.6 0.0 0.0 55.6 38.9 94.4

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 4.1 0.0 5.6 11.1 50.0 33.3 83.3

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.3 0.0 0.0 0.0 72.2 27.8 100.0

1.6. Kỹ năng tin học 4.0 0.0 0.0 11.1 77.8 11.1 88.9

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 3.6 0.0 0.0 41.2 58.8 0.0 58.8

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.1 0.0 0.0 5.6 77.8 16.7 94.4

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.1 0.0 0.0 5.6 77.8 16.7 94.4

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.1 0.0 0.0 5.9 76.5 17.6 94.1

II. Đánh giá về chưong trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cẩu của thị trường lao động: 4.1 0.0 5.3 5.3 68.4 21.1 89.5

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.9 0.0 5.3 15.8 57.9 21.1 78.9

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.2 0.0 0.0 10.5 63.2 26.3 89.5

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.1 0.0 0.0 10.5 68.4 21.1 89.5

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.2 0.0 0.0 10.5 63.2 26.3 89.5

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 3.9 5.3 0.0 15.8 52.6 26.3 78.9

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.3 0.0 0.0 5.3 63.2 31.6 94.7

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 4.0 0.0 0.0 21.1 57.9 21.1 78.9

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.9 5.3 0.0 10.5 63.2 21.1 84.2

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.8 5.3 5.3 15.8 52.6 21.1 73.7

III. Đánh giá chung về chưong trình đào tạo: 4.1 5.3 0.0 5.3 63.2 26.3 89.5

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ô  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIẺT NAM

Hà Nội, ngày 17 thủng 6 năm 2021

BÁO CÁO KÉT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TÓT NGHIỆP VÈ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Xã hội học.
Số lượng sinh viên phản hồi: 3 1
A. THỐNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co- bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.6 0.0 0.0 43.8 50.0 6.3 56.3

1.2. Kiến thức chuyên ngành 3.5 0.0 6.3 37.5 53.1 3.1 56.3

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 3.5 3.1 3.1 34.4 56.3 3.1 59.4

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 3.6 0.0 0.0 43.8 50.0 6.3 56.3

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 3.7 0.0 0.0 34.4 59.4 6.3 65.6

1.6. Kỹ năng tin học 3.6 0.0 3.1 34.4 59.4 3.1 62.5

1.7. Kỹ năng ngoại ngũ’ 3.4 0.0 3.1 56.3 40.6 0.0 40.6

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 3.7 0.0 0.0 34.4 62.5 3.1 65.6

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 3.6 0.0 0.0 43.8 56.3 0.0 56.3

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 3.5 0.0 3.4 41.4 55.2 0.0 55.2

II. Đánh giá về chương trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.7 0.0 0.0 34.4 65.6 0.0 65.6

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.7 0.0 0.0 34.4 65.6 0.0 65.6

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 3.6 0.0 0.0 37.5 62.5 0.0 62.5

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 3.5 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 3.8 0.0 0.0 25.0 75.0 0.0 75.0

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 3.6 0.0 0.0 40.6 59.4 0.0 59.4

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 3.7 0.0 3.4 31.0 62.1 3.4 65.5

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 3.6 0.0 0.0 37.5 62.5 0.0 62.5

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.6 0.0 0.0 37.5 62.5 0.0 62.5

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.5 0.0 3.1 43.8 53.1 0.0 53.1

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 3.8 0.0 0.0 25.0 75.0 0.0 75.0

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ô  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VÈ CHÁT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.
Sổ lượng sinh viên phản hồi: 55

A. THỐNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co’ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 4.0 0.0 2.0 22.0 52.0 24.0 76.0

1.2. Kiến thức chuyên ngành 4.1 0.0 2.0 15.7 54.9 27.5 82.4

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 4.2 0.0 2.0 7.8 58.8 31.4 90.2

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 4.2 0.0 2.0 7.8 56.9 33.3 90.2

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trinh 4.2 0.0 0.0 13.7 49.0 37.3 86.3

1.6. Kỳ năng tin học 4.1 0.0 0.0 16.0 56.0 28.0 84.0

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 4.0 0.0 2.0 25.5 43.1 29.4 72.5

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.1 0.0 2.0 13.7 52.9 31.4 84.3

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.3 2.0 0.0 9.8 47.1 41.2 88.2

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.4 0.0 0.0 4.3 54.3 41.3 95.7

II. Đánh giá về chưong trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.8 1.8 1.8 23.2 60.7 12.5 73.2

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.9 1.8 1.8 12.5 71.4 12.5 83.9

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.1 1.8 1.8 12.7 50.9 32.7 83.6

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.0 1.8 1.8 14.5 61.8 20.0 81.8

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh 2Ĩá về Phương pháp dạy học: 4.0 1.8 1.8 14.3 55.4 26.8 82.1

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.1 1.8 0.0 14.3 53.6 30.4 83.9

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.1 1.9 1.9 5.6 63.0 27.8 90.7

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 3.9 1.8 0.0 23.2 51.8 23.2 75.0

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.9 1.8 0.0 23.2 51.8 23.2 75.0

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.9 1.8 1.8 21.4 50.0 25.0 75.0

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 4.1 1.8 0.0 5.4 69.6 23.2 92.9

GIẢM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ô  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CỒNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TÓT NGHIỆP VÈ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỰC 3

Chương trình đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Xuất bản.
Số lượng sinh viên phản hồi: 25

A. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Cơ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 4.2 0.0 0.0 7.7 61.5 30.8 92.3

1.2. Kiến thức chuyên ngành 4.5 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 100.0

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 4.5 0.0 0.0 0.0 46.2 53.8 100.0

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 4.2 0.0 0.0 1 1.5 61.5 26.9 88.5

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.3 0.0 0.0 3.8 65.4 30.8 96.2

1.6. Kỹ năng tin học 4.0 0.0 0.0 7.7 84.6 7.7 92.3

1.7. Kỹ năng ngoại ngũ' 3.6 0.0 0.0 38.5 61.5 0.0 61.5

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.1 0.0 0.0 4.0 84.0 12.0 96.0

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dẳt trong chuyên môn 4.1 0.0 0.0 3.8 84.6 11.5 96.2

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.1 0.0 0.0 0.0 88.5 11.5 100.0

II. Đánh giá về chương trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 4.0 0.0 0.0 7.7 80.8 11.5 92.3

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 4.1 0.0 0.0 7.7 73.1 19.2 92.3

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.1 0.0 0.0 7.7 76.9 15.4 92.3

2.4. Đánh giá về cẩu trúc chương trình đào tạo : 4.2 0.0 0.0 3.8 76.9 19.2 96.2

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.2 0.0 0.0 3.8 73.1 23.1 96.2

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.2 0.0 0.0 3.8 76.9 19.2 96.2

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.3 0.0 0.0 3.8 65.4 30.8 96.2

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 3.8 0.0 0.0 23.1 69.2 7.7 76.9

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.0 0.0 0.0 15.4 73.1 11.5 84.6

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.8 0.0 0.0 23.1 69.2 7.7 76.9

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 4.0 0.0 0.0 3.8 88.5 7.7 96.2

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Ọ U Ô C  G I A

H Ò  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CÕNG SẢN V1ÉT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VÊ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 4

Chưong trình đào tạo: Cử nhân ngành Báo chí 
Sổ lượng sinh viên phản hồi: 294

A. THỐNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co' bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DƯNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt đuọc của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.9 2.5 7.4 12.7 56.0 21.5 77.5

1.2. Kiến thức chuyên ngành 4.0 1.8 5.3 14.4 50.2 28.4 78.6

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 3.9 0.7 5.6 18.2 50.7 24.8 75.5

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 3.9 1.4 3.9 19.6 51.9 23.2 75.1

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 3.9 1.4 2.8 18.5 56.8 20.6 77.4

1.6. Kỹ năng tin học 3.9 0.7 5.2 16.1 54.9 23.1 78.0

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 3.6 2.1 5.9 31.5 53.1 7.3 60.5

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 3.9 1.0 3.1 14.3 65.4 16.1 81.5

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 3.9 0.7 4.6 19.0 58.1 17.6 75.7

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.1 0.0 0.4 9.2 70.3 20.1 90.4

II. Đánh giá về chuông trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.9 0.0 1.0 20.4 69.4 9.2 78.6

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.9 0.0 1.0 21.4 64.7 12.9 77.6

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 3.9 0.0 1.0 21.7 64.1 13.2 77.3

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 3.9 0.3 0.7 16.7 69.0 13.3 82.3

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 3.9 0.3 0.3 20.7 61.9 16.7 78.6

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.0 0.3 0.3 17.1 66.8 15.4 82.2

2.7. Đánh giá về CO' sở vật chất phục vụ đào tạo: 3.9 0.3 0.0 21.8 60.4 17.4 77.8

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 3.8 0.3 0.7 27.4 59.9 11.6 71.6

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.9 0.3 1.0 21.6 64.7 12.3 77.1

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.8 0.3 3.8 24.1 58.8 13.1 71.8

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 4.1 0.3 0.0 8.5 74.8 16.3 91.2

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Ọ U Ó C  G I A

H Ô  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KÉT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VÈ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 4
Chương trinh đào tạo: Cử nhân ngành Biên dịch tiếng Anh.
Số lượng sinh viên phản hồi: 25

A. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Cơ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt đuọc của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 4.5 0.0 0.0 0.0 52.0 48.0 100.0

1.2. Kiến thức chuyên ngành 4.3 0.0 0.0 0.0 68.0 32.0 100.0

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 4.4 0.0 0.0 0.0 56.0 44.0 100.0

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 4.2 0.0 0.0 4.0 76.0 20.0 96.0

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.4 0.0 0.0 0.0 64.0 36.0 100.0

1.6. Kỹ năng tin học 4.1 0.0 0.0 0.0 88.0 12.0 100.0

1.7. Kỹ năng ngoại ngũ' 4.4 0.0 0.0 0.0 56.0 44.0 100.0

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.2 0.0 0.0 0.0 80.0 20.0 100.0

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.2 0.0 0.0 0.0 76.0 24.0 100.0

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.1 0.0 0.0 0.0 87.5 12.5 100.0

II. Đánh giá về chương trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 4.2 0.0 0.0 0.0 80.0 20.0 100.0

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 4.2 0.0 0.0 0.0 84.0 16.0 100.0

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.2 0.0 0.0 0.0 76.0 24.0 100.0

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.2 0.0 0.0 0.0 80.0 20.0 100.0

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.2 0.0 0.0 0.0 80.0 20.0 100.0

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.2 0.0 0.0 0.0 84.0 16.0 100.0

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.2 0.0 0.0 0.0 76.0 24.0 100.0

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 4.1 0.0 0.0 0.0 88.0 12.0 100.0

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.1 0.0 0.0 4.0 84.0 12.0 96.0

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 4.1 0.0 0.0 4.0 84.0 12.0 96.0

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 4.2 0.0 0.0 0.0 76.0 24.0 100.0

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ò  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CỒNG SẢN V1ẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VỀ CHÁT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 4

Chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Chính trị học 
Số lượng sinh viên phản hồi: 205

A. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co' bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt đuọc của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.8 0.5 4.7 22.1 62.6 10.0 72.6

1.2. Kiến thức chuyên ngành 3.9 1.1 6.9 13.2 55.0 23.8 78.8

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 4.1 1.1 5.3 14.3 46.0 33.3 79.4

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 4.0 0.0 4.3 19.7 44.7 31.4 76.1

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.2 0.0 2.1 12.7 48.7 36.5 85.2

1.6. Kỳ năng tin học 4.1 0.5 3.7 14.3 51.3 30.2 81.5

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 3.8 0.5 5.5 25.8 52.7 15.4 68.1

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.1 0.5 2.1 17.0 52.1 28.2 80.3

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.1 0.0 3.2 12.3 56.1 28.3 84.5

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.2 0.0 0.0 9.4 58.8 31.8 90.6

II. Đánh giá về chưong trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.8 1.0 0.5 30.7 58.0 9.8 67.8

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.9 0.0 0.5 21.4 61.2 17.0 78.2

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.1 0.0 0.0 15.5 57.3 27.2 84.5

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trinh đào tạo : 4.1 0.5 0.0 14.1 63.4 22.0 85.4

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.2 0.0 0.0 13.7 57.4 28.9 86.3

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.2 0.5 0.0 16.1 50.7 32.7 83.4

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.2 0.0 0.0 10.7 57.1 32.2 89.3

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 4.0 0.0 0.0 17.0 61.7 21.4 83.0

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.1 0.5 0.0 14.1 55.1 30.2 85.4

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 4.0 1.0 1.0 17.0 57.8 23.3 81.1

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 4.0 0.5 0.5 14.6 64.1 20.4 84.5

GIÁM ĐÓC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ô C  G I A

H Ô  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỒNG SẢN VIÊT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NẤM TÓT NGHIỆP VÈ CHẤT
LUỢNG đ à o  t ạ o

PHỤ LỤC 4

Chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học.
Số lượng sinh viên phản hồi: 17

A. THỐNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Cơ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.6 0.0 1 1.8 17.6 64.7 5.9 70.6

1.2. Kiến thức chuyên ngành 3.8 5.9 11.8 11.8 41.2 29.4 70.6

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 3.9 5.9 5.9 17.6 35.3 35.3 70.6

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 4.1 0.0 0.0 29.4 35.3 35.3 70.6

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 3.8 0.0 0.0 41.2 35.3 23.5 58.8

1.6. Kỹ năng tin học 3.8 0.0 5.9 41.2 23.5 29.4 52.9

1.7. Kỳ năng ngoại ngữ 4.2 0.0 11.8 0.0 47.1 41.2 88.2

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.2 0.0 5.9 5.9 52.9 35.3 88.2

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.1 0.0 5.9 23.5 29.4 41.2 70.6

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.4 0.0 0.0 7.7 46.2 46.2 92.3

II. Đánh giá về chương trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.5 0.0 0.0 55.6 38.9 5.6 44.4

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.8 0.0 0.0 22.2 72.2 5.6 77.8

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.1 0.0 0.0 22.2 44.4 33.3 77.8

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.2 0.0 0.0 11.1 61.1 27.8 88.9

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 3.9 0.0 0.0 33.3 44.4 22.2 66.7

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.2 0.0 0.0 5.6 66.7 27.8 94.4

2.7. Đánh giá về CO' sỏ' vật chất phục vụ đào tạo: 4.2 0.0 0.0 11.1 61.1 27.8 88.9

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 4.4 0.0 0.0 11.1 33.3 55.6 88.9

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.2 0.0 0.0 16.7 50.0 33.3 83.3

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 4.1 0.0 5.6 16.7 38.9 38.9 77.8

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 4.1 0.0 0.0 16.7 55.6 27.8 83.3

GIẢM ĐỎC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ô  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VÈ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 4

Chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Công tác xã hội.
Số lượng sinh viên phản hồi: 28

A. THÓNG KỀ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Cơ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.6 0.0 3.6 35.7 53.6 7.1 60.7

1.2. Kiến thức chuyên ngành 3.6 0.0 3.6 35.7 57.1 3.6 60.7

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 3.9 0.0 3.6 17.9 60.7 17.9 78.6

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 3.9 0.0 3.6 28.6 39.3 28.6 67.9

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.2 0.0 3.6 7.1 53.6 35.7 89.3

1.6. Kỹ năng tin học 4.0 0.0 0.0 32.1 39.3 28.6 67.9

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 4.1 0.0 0.0 18.5 51.9 29.6 81.5

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.2 0.0 0.0 14.3 53.6 32.1 85.7

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.1 0.0 3.6 21.4 39.3 35.7 75.0

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.3 0.0 0.0 20.8 33.3 45.8 79.2

II. Đánh giá về chương trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.9 0.0 0.0 20.7 72.4 6.9 79.3

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.9 0.0 0.0 27.6 51.7 20.7 72.4

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.1 0.0 0.0 17.2 58.6 24.1 82.8

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.1 0.0 0.0 20.7 48.3 31.0 79.3

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.2 0.0 0.0 17.2 44.8 37.9 82.8

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.0 0.0 0.0 34.5 27.6 37.9 65.5

2.7. Đánh giá về cơ sỏ' vật chất phục vụ đào tạo: 4.2 0.0 0.0 17.2 44.8 37.9 82.8

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 4.1 0.0 0.0 24.1 44.8 31.0 75.9

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.9 0.0 3.4 24.1 48.3 24.1 72.4

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 4.1 0.0 3.4 13.8 48.3 34.5 82.8

III. Đánh giá chung về chưong trình đào tạo: 4.2 0.0 0.0 20.7 34.5 44.8 79.3

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ó C  G I A

H Ó  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VÊ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 4

Chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Kinh tế chính trị.
Số lượng sinh viên phản hồi: 44

A. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Cơ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 4.3 0.0 2.2 4.4 55.6 37.8 93.3

1.2. Kiến thức chuyên ngành 4.4 0.0 2.2 4.4 40.0 53.3 93.3

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 4.4 0.0 2.2 2.2 48.9 46.7 95.6

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 4.4 0.0 2.2 6.7 44.4 46.7 91.1

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.4 0.0 2.2 4.4 48.9 44.4 93.3

1.6. Kỹ năng tin học 4.2 0.0 0.0 6.7 66.7 26.7 93.3

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 3.7 2.2 0.0 28.9 62.2 6.7 68.9

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.4 0.0 2.2 4.4 48.9 44.4 93.3

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.3 0.0 2.3 6.8 47.7 43.2 90.9

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.4 0.0 0.0 4.7 46.5 48.8 95.3

II. Đánh giá về chuông trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 4.3 0.0 0.0 6.7 55.6 37.8 93.3

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 4.3 0.0 0.0 4.4 62.2 33.3 95.6

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.3 0.0 0.0 6.7 60.0 33.3 93.3

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.3 0.0 0.0 4.4 62.2 33.3 95.6

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.4 0.0 2.2 4.4 44.4 48.9 93.3

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.4 2.2 0.0 4.4 46.7 46.7 93.3

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.4 0.0 0.0 4.4 46.7 48.9 95.6

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 4.3 0.0 0.0 4.4 62.2 33.3 95.6

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.1 2.2 0.0 6.7 64.4 26.7 91.1

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 4.1 2.2 0.0 6.7 64.4 26.7 91.1

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 4.3 0.0 0.0 4.4 64.4 31.1 95.6

GIÁM ĐÓC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ô  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TÓT NGHIỆP VÊ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 4

Chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Số lượng sinh viên phản hồi: 22

A. THỐNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co’ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.7 0.0 0.0 26.1 73.9 0.0 73.9

1.2. Kiến thức chuyên ngành 3.7 0.0 0.0 39.1 52.2 8.7 60.9

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 3.7 0.0 0.0 36.4 54.5 9.1 63.6

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 4.2 0.0 0.0 17.4 47.8 34.8 82.6

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.1 0.0 0.0 21.7 47.8 30.4 78.3

1.6. Kỹ năng tin học 4.0 0.0 0.0 34.8 30.4 34.8 65.2

1.7. Kỹ năng ngoại ngũ’ 4.3 0.0 0.0 8.7 52.2 39.1 91.3

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.4 0.0 0.0 13.0 34.8 52.2 87.0

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.2 0.0 0.0 13.0 56.5 30.4 87.0

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.4 0.0 0.0 8.7 39.1 52.2 91.3

II. Đánh giá về chưong trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.7 0.0 0.0 30.4 65.2 4.3 69.6

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.9 0.0 0.0 30.4 52.2 17.4 69.6

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.3 0.0 0.0 21.7 30.4 47.8 78.3

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.3 0.0 0.0 13.0 47.8 39.1 87.0

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.2 0.0 0.0 26.1 26.1 47.8 73.9

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.1 0.0 0.0 26.1 34.8 39.1 73.9

2.7. Đánh giá về CO' sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.0 0.0 0.0 21.7 56.5 21.7 78.3

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 4.1 0.0 0.0 17.4 52.2 30.4 82.6

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.0 0.0 0.0 26.1 43.5 30.4 73.9

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 4.3 0.0 0.0 4.3 60.9 34.8 95.7

III. Đánh giá chung v ề  chương trình đào tạo: 4.2 0.0 0.0 13.0 52.2 34.8 87.0

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Ọ U Ổ C  G I A

H Ồ  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CỒNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHỎA 35 SAU 01 NĂM TÓT NGHIỆP VỀ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 4

Chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Quan hệ công chúng.
Số lượng sinh viên phản hồi: 62
_______ Mức lương trung bình cùa sinh viên_______
Dưới 5 triệu đồng: 0%____________________________
Từ 5 đến 10 triệu đồng: 58.49%____________________
Từ 10 đến 15 triệu đồng: 37.74%___________________
Trên 15 triệu đồng: 3,77%________________________
A. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co' bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt đưọc của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.4 0.0 16.7 30.0 50.0 3.3 53.3

1.2. Kiến thức chuyên ngành 3.7 0.0 3.3 36.7 43.3 16.7 60.0

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 3.9 1.7 5.0 28.3 36.7 28.3 65.0

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 3.8 0.0 8.3 23.3 46.7 21.7 68.3

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 3.9 1.7 8.3 20.0 38.3 31.7 70.0

1.6. Kỹ năng tin học 3.8 0.0 11.9 23.7 37.3 27.1 64.4

1.7. Kỹ năng ngoại ngũ’ 3.8 0.0 8.3 31.7 31.7 28.3 60.0

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 3.9 0.0 5.0 26.7 40.0 28.3 68.3

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 3.7 1.7 8.3 25.0 45.0 20.0 65.0

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.4 0.0 0.0 10.0 45.0 45.0 90.0

II. Đánh giá về chương trình đào tạo

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.7 0.0 0.0 33.3 61.9 4.8 66.7

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.8 0.0 3.2 28.6 57.1 11.1 68.3

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.0 0.0 1.6 25.4 44.4 28.6 73.0

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.1 0.0 0.0 22.6 40.3 37.1 77.4

2.5. Đánh giá vê Phương pháp dạy học: 4.0 0.0 1.6 23.8 44.4 30.2 74.6

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.0 0.0 3.2 25.4 41.3 30.2 71.4

2.7. Đánh giá về cơ sỏ' vật chất phục vụ đào tạo: 4.0 0.0 3.2 22.2 46.0 28.6 74.6

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 4.0 0.0 0.0 23.8 52.4 23.8 76.2

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.1 0.0 0.0 25.4 39.7 34.9 74.6

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.8 0.0 6.5 29.0 46.8 17.7 64.5

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 4.1 0.0 0.0 19.0 52.4 28.6 81.0

GIÁM ĐÓC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A

H Ô  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VÊ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 4

Chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Quan hệ quốc tể
Số lượng sinh viên phản hồi: 89______________
_______ Mức lương trung bình cùa sinh viên
Dưới 5 triệu đồng: 2.0%____________________
Từ 5 đến 10 triệu dồng: 64.65%______________
Từ 10 đến 15 triệu đồng: 24.24%_____________
Trên 15 triệu dồng: 9.0%___________________
A. THỐNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 

4. Co- bản hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 4.0 0.0 8.0 10.2 58.0 23.9 81.8

1.2. Kiến thức chuyên ngành 4.0 1.1 9.1 9.1 48.9 31.8 80.7

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 4.0 0.0 9.1 13.6 48.9 28.4 77.3

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 3.9 0.0 9.1 17.0 46.6 27.3 73.9

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.1 0.0 3.4 12.6 57.5 26.4 83.9

1.6. Kỹ năng tin học 3.8 1.1 2.3 19.5 69.0 8.0 77.0

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 3.7 0.0 4.5 23.9 67.0 4.5 71.6

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.0 0.0 3.4 15.9 53.4 27.3 80.7

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.0 0.0 6.8 14.8 53.4 25.0 78.4

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.2 0.0 2.7 4.1 58.9 34.2 93.2

II. Đánh giá về chuông trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 4.0 0.0 0.0 13.3 74.4 12.2 86.7

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 4.0 0.0 0.0 12.2 77.8 10.0 87.8

2. Không hài lòng 3. Phân vân
5. Hoàn toàn hài lòng

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.3. Đánh giá về nội dung chưong trình đào tạo : 4.0 0.0 0.0 12.2 80.0 7.8 87.8

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.0 0.0 0.0 13.3 72.2 14.4 86.7

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.0 0.0 0.0 11.1 74.4 14.4 88.9

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 3.9 0.0 1.1 16.7 72.2 10.0 82.2

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.0 0.0 0.0 13.3 71.1 15.6 86.7

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 3.9 0.0 0.0 16.7 74.4 8.9 83.3

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.9 0.0 0.0 15.7 77.5 6.7 84.3

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.8 0.0 6.7 16.7 66.7 10.0 76.7

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 4.2 0.0 0.0 11.1 56.7 32.2 88.9

GIẢM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Ọ U Ó C  G I A

H Ò  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VÈ CHÁT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 4

Chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Quảng cáo.
Số lượng sinh viên phản hồi: 16
A. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co- bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.6 0.0 7.1 35.7 50.0 7.1 57.1

1.2. Kiến thức chuyên ngành 3.7 0.0 7.1 28.6 50.0 14.3 64.3

1.3. Kỷ năng nghề nghiệp 3.8 0.0 7.1 28.6 42.9 21.4 64.3

1.4. Kỳ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 4.1 0.0 7.1 14.3 42.9 35.7 78.6

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 3.9 0.0 14.3 7.1 50.0 28.6 78.6

1.6. Kỹ năng tin học 3.7 0.0 14.3 21.4 42.9 21.4 64.3

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 3.9 0.0 7.7 23.1 38.5 30.8 69.2

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 3.8 0.0 14.3 21.4 35.7 28.6 64.3

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 3.9 0.0 14.3 7.1 50.0 28.6 78.6

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.5 0.0 0.0 7.7 38.5 53.8 92.3

II. Đánh giá về chuông trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.4 0.0 0.0 58.8 41.2 0.0 41.2

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.6 0.0 0.0 41.2 52.9 5.9 58.8

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.2 0.0 0.0 11.8 52.9 35.3 88.2

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.2 0.0 5.9 11.8 41.2 41.2 82.4

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.2 0.0 0.0 11.8 58.8 29.4 88.2

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.4 0.0 0.0 11.8 35.3 52.9 88.2

2.7. Đánh giá về cơ sỏ' vật chất phục vụ đào tạo: 4.1 0.0 0.0 29.4 35.3 35.3 70.6

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 3.6 0.0 0.0 47.1 41.2 11.8 52.9

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.1 0.0 0.0 23.5 41.2 35.3 76.5

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 4.1 0.0 0.0 35.3 23.5 41.2 64.7

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 4.2 0.0 0.0 11.8 52.9 35.3 88.2

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ó C  G I A

H Ò  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CÔNG SẢN VIÊT NAM

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO KÉT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VỀ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 4

Chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Triết học Mác - Lênin.
Số lượng sinh viên phản hồi: 17______________

Mức lương trung bình của sinh viên

Dưới 5 triệu đồng: 0%

Từ 5 đến 10 triệu đồng: 73.33%

Từ 10 đến 15 triệu đồng: 26.67%

Trên 15 triệu đồng: 0%

A. THÓNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 

4. Co' bản hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt đưọc của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 3.5 5.9 5.9 23.5 58.8 5.9 64.7

1.2. Kiến thức chuyên ngành 3.4 5.9 5.9 41.2 41.2 5.9 47.1

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 3.5 5.9 5.9 29.4 52.9 5.9 58.8
1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 3.5 5.9 0.0 35.3 52.9 5.9 58.8

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 3.6 5.9 0.0 29.4 58.8 5.9 64.7

1.6. Kỹ năng tin học 3.5 5.9 0.0 35.3 52.9 5.9 58.8

1.7. Kỹ năng ngoại ngũ' 3.4 5.9 5.9 41.2 41.2 5.9 47.1

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 3.5 5.9 5.9 23.5 58.8 5.9 64.7

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 3.4 5.9 0.0 47.1 41.2 5.9 47.1

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 3.5 6.3 0.0 37.5 50.0 6.3 56.3

II. Đánh giá về chuơng trình đào tạo

2. Không hài lòng 3. Phân vân
5. Hoàn toàn hài lòng

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động:

3.6 0.0 0.0 44.4 50.0 5.6 55.6

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 3.4 0.0 5.6 50.0 38.9 5.6 44.4

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 3.6 0.0 0.0 41.2 52.9 5.9 58.8

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 3.7 0.0 0.0 38.9 55.6 5.6 61.1

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 3.7 0.0 0.0 33.3 61.1 5.6 66.7

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 3.7 0.0 0.0 35.3 58.8 5.9 64.7

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 3.6 0.0 5.9 29.4 58.8 5.9 64.7

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 3.6 0.0 0.0 44.4 50.0 5.6 55.6

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.7 0.0 0.0 33.3 61.1 5.6 66.7

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.7 0.0 0.0 38.9 50.0 11.1 61.1

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 3.7 0.0 0.0 33.3 61.1 5.6 66.7

GIÁM ĐÓC TRUNG TÂM

2



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ Q U Ố C  GIA
HỒ CHÍ MINH

IIỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CÒNG SẢN VIẼT NA\1

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO KÉT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TÓT NGHIỆP VÈ CHÁT LƯỢNG
ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 4

C h ư ơ n g  tr ìn h  đ à o  tạo : C ử  n h â n  n g à n h  X ã  h ộ i h ọ c .

S ố  lư ợ n g  s in h  v iê n  p h à n  h ồ i: 31

Mức lương trung bình của sinh viên 

D ư ớ i 5 t r iệ u  đ ồ n g : 3 .5 7 %

T ừ  5 đ ế n  10 t r iệ u  đ ồ n g : 8 5 .7 1 %

T ừ  10 đ ế n  15 t r iệ u  đ ồ n g : 1 0 .7 1 %

T rê n  15 tr iệ u  đ ồ n g : 0 %

A. THÓNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 

4. Cơ băn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. K iế n  th ứ c  c h ín h  tr ị-  x ã  h ộ i n ề n  tá n g 3 .6 0.0 0.0 4 3 .8 5 0 .0 6 .3 5 6 .3

1.2. K iế n  th ứ c  c h u y ê n  n g à n h 3 .5 0.0 6 .3 3 7 .5 53.1 3.1 5 6 .3

1.3. K ỹ  n ă n g  n g h ề  n g h iệ p 3 .5 3.1 3.1 3 4 .4 56 .3 3.1 5 9 .4

1.4. K ỹ  n ă n g  g iá i q u y ế t  v ấ n  đ ề , tư  d u y  p h ẽ  p h á n ,  s á n g  

tạ o
3 .6 0.0 0.0 4 3 .8 5 0 .0 6 .3 5 6 .3

1.5. K ỹ  n ă n g  g ia o  t iế p , th u y ế t  t r ìn h 3 .7 0.0 0.0 3 4 .4 5 9 .4 6 .3 6 5 .6

1.6. K ỹ  n ă n g  tin  h ọ c 3 .6 0.0 3.1 3 4 .4 5 9 .4 3.1 6 2 .5

1.7. K ỹ  n ă n g  n g o ạ i n g ữ 3 .4 0.0 3.1 5 6 .3 4 0 .6 0.0 4 0 .6

1.8. K ỹ  n ă n g  làm  v iệ c  đ ộ c  lậ p  c ũ n g  n h ư  làm  v iệ c  n h ó m 3 .7 0.0 0.0 3 4 .4 6 2 .5 3.1 6 5 .6

1.9 . N ă n g  lự c  lãn h  đ ạ o , d ẫ n  d ắ t  t r o n g  c h u y ê n  m ô n 3 .6 0.0 0.0 4 3 .8 5 6 .3 0.0 5 6 .3

1.10. K ỹ  n ă n g  tự  h ọ c , tự  n g h iê n  c ứ u 3 .5 0.0 3 .4 4 1 .4 5 5 .2 0.0 5 5 .2

II. Đánh giá về chưomg trình đào tạo

2 .1 . Đ á n h  g iá  v ề  m ứ c  đ ộ  đ á p  ứ n g  m ụ c  tiê u  c ù a  c h ư ơ n g  

tr ìn h  đ à o  tạ o  v ớ i n h u  c ầ u  c ù a  th ị t rư ờ n g  lao  đ ộ n g :
3 .7 0.0 0.0 3 4 .4 6 5 .6 0.0 6 5 .6

2 .2 . Đ á n h  g iá  v ề  c h u ẩ n  đ ầ u  ra  c h ư ơ n g  t r ìn h  đ à o  tạo : 3 .7 0.0 0.0 3 4 .4 6 5 .6 0.0 6 5 .6

2 .3 . Đ á n h  g iá  v ề  nộ i d u n g  c h ư ơ n g  t r ìn h  đ à o  tạ o  : 3 .6 0.0 0.0 3 7 .5 6 2 .5 0.0 6 2 .5

2 .4 . Đ á n h  g iá  v ề  c ấ u  trú c  c h ư ơ n g  t r ìn h  đ à o  tạ o  : 3 .5 0.0 0.0 5 0 .0 5 0 .0 0.0 5 0 .0

2 .5 . Đ á n h  g iá  v ề  P h ư ơ n g  p h á p  d ạ y  h ọ c : 3 .8 0.0 0.0 2 5 .0 7 5 .0 0.0 7 5 .0

2 .6 . Đ á n h  g iá  v ề  c ô n g  tá c  K iế m  tra  đ á n h  g iá : 3 .6 0.0 0.0 4 0 .6 5 9 .4 0.0 5 9 .4

2. Không hài lòng 3. Phân vân
5. Hoàn toàn hài lòng

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2 .7 . Đ á n h  g iá  v ề  c ơ  s ở  v ậ t  c h ấ t  p h ụ c  v ụ  đ à o  tạo : 3 .7 0 .0 3 .4 3 1 .0 62.1 3 .4 65 .5

2 .8 . Đ á n h  g iá  v ề  đ ộ i n g ũ  n h â n  v iê n  p h ụ c  v ụ  đ à o  tạo : 3 .6 0 .0 0 .0 3 7 .5 6 2 .5 0 .0 62 .5

2 .9 . Đ á n h  g iá  v ề  h o ạ t  đ ộ n g  h ỗ  t rợ  đ à o  tạ o : 3 .6 0 .0 0 .0 3 7 .5 6 2 .5 0 .0 6 2 .5

2 .1 0 . Đ á n h  g iá  v ề  H o ạ t  đ ộ n g  h ỗ  t r ợ  v iệ c  làm : 3 .5 0 .0 3.1 4 3 .8 53 .1 0 .0 53.1

III. Đánh giá chung về chinmg trình đào tạo: 3 .8 0 .0 0 .0 2 5 .0 7 5 .0 0 .0 7 5 .0

GIÁM Đ Ó C  TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Ọ U Ô C  G I A

H Ò  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CỒNG SẢN VIÊT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KÉT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VỀ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 4

Chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.
Số lượng sinh viên phản hồi: 55

A. THỐNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co- bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 4.0 0.0 2.0 22.0 52.0 24.0 76.0

1.2. Kiến thức chuyên ngành 4.1 0.0 2.0 15.7 54.9 27.5 82.4

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 4.2 0.0 2.0 7.8 58.8 31.4 90.2

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 4.2 0.0 2.0 7.8 56.9 33.3 90.2

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.2 0.0 0.0 13.7 49.0 37.3 86.3

1.6. Kỹ năng tin học 4.1 0.0 0.0 16.0 56.0 28.0 84.0

1.7. Kỹ năng ngoại ngữ 4.0 0.0 2.0 25.5 43.1 29.4 72.5

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm 4.1 0.0 2.0 13.7 52.9 31.4 84.3

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.3 2.0 0.0 9.8 47.1 41.2 88.2

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.4 0.0 0.0 4.3 54.3 41.3 95.7

II. Đánh giá về chưo'ng trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chưong 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 3.8 1.8 1.8 23.2 60.7 12.5 73.2

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chưong trình đào tạo: 3.9 1.8 1.8 12.5 71.4 12.5 83.9

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.1 1.8 1.8 12.7 50.9 32.7 83.6

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.0 1.8 1.8 14.5 61.8 20.0 81.8

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.0 1.8 1.8 14.3 55.4 26.8 82.1

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.1 1.8 0.0 14.3 53.6 30.4 83.9

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.1 1.9 1.9 5.6 63.0 27.8 90.7

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 3.9 1.8 0.0 23.2 51.8 23.2 75.0

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.9 1.8 0.0 23.2 51.8 23.2 75.0

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.9 1.8 1.8 21.4 50.0 25.0 75.0

III. Đánh giá chung về chưong trình đào tạo: 4.1 1.8 0.0 5.4 69.6 23.2 92.9

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

2



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Ọ U Ó C  G I A

H Ô  C H Í  M I N H

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CỒNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN KHÓA 35 SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP VÊ CHẤT
LƯỢNG ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 4

Chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Xuất bản.
Số lượng sinh viên phản hồi: 25

A. THỐNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Cơ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt đưọ’c của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng 4.2 0.0 0.0 7.7 61.5 30.8 92.3

1.2. Kiến thức chuyên ngành 4.5 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 100.0

1.3. Kỹ năng nghề nghiệp 4.5 0.0 0.0 0.0 46.2 53.8 100.0

1.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng 
tạo 4.2 0.0 0.0 11.5 61.5 26.9 88.5

1.5. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 4.3 0.0 0.0 3.8 65.4 30.8 96.2

1.6. Kỹ năng tin học 4.0 0.0 0.0 7.7 84.6 7.7 92.3

1.7. Kỹ năng ngoại ngừ 3.6 0.0 0.0 38.5 61.5 0.0 61.5

1.8. Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhỏm 4.1 0.0 0.0 4.0 84.0 12.0 96.0

1.9. Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn 4.1 0.0 0.0 3.8 84.6 11.5 96.2

1.10. Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.1 0.0 0.0 0.0 88.5 11.5 100.0

II. Đánh giá về chuông trình đào tạo

2.1. Đánh giá về mức độ đáp ứng mục tiêu của chương 
trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động: 4.0 0.0 0.0 7.7 80.8 11.5 92.3

2.2. Đánh giá về chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 4.1 0.0 0.0 7.7 73.1 19.2 92.3

2.3. Đánh giá về nội dung chương trình đào tạo : 4.1 0.0 0.0 7.7 76.9 15.4 92.3

2.4. Đánh giá về cấu trúc chương trình đào tạo : 4.2 0.0 0.0 3.8 76.9 19.2 96.2

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.5. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.2 0.0 0.0 3.8 73.1 23.1 96.2

2.6. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.2 0.0 0.0 3.8 76.9 19.2 96.2

2.7. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.3 0.0 0.0 3.8 65.4 30.8 96.2

2.8. Đánh giá về đội ngũ nhân viên phục vụ đào tạo: 3.8 0.0 0.0 23.1 69.2 7.7 76.9

2.9. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.0 0.0 0.0 15.4 73.1 11.5 84.6

2.10. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.8 0.0 0.0 23.1 69.2 7.7 76.9

III. Đánh giá chung về chương trình đào tạo: 4.0 0.0 0.0 3.8 88.5 7.7 96.2

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
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